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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Những năm gần đây, các bệnh dị ứng như hen phế quản (HPQ) ngày 

càng gia tăng. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có khoảng 300 

triệu người mắc hen trên toàn thế giới; chiếm 6- 8% ở người lớn, 6- 12% trẻ 

dưới 15 tuổi và ước tính đến năm 2025 con số này sẽ tăng lên 400 triệu 

người1. Đồng mắc với HPQ là viêm mũi dị ứng (VMDƯ) với tỷ lệ mắc dao 

động từ 15- 20% dân số2. Tỷ lệ đồng mắc HPQ và VMDƯ ngày càng gia tăng 

không những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn là gánh nặng kinh tế 

cho bệnh nhân, gia đình người bệnh và toàn xã hội.  

Hen phế quản và viêm mũi dị ứng là bệnh lý viêm đường thở mạn tính 

thường gặp nhất ở trẻ em. Theo Hiệp hội viêm mũi dị ứng và ảnh hưởng lên 

hen phế quản - ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) tỷ lệ HPQ 

có VMDƯ chiếm đến 80%. Ở những bệnh nhân HPQ có VMDƯ, các nghiên 

cứu đã khẳng định vai trò quan trọng của kiểm soát VMDƯ ảnh hưởng đến 

kết quả kiểm soát hen2. Các nghiên cứu cho thấy VMDƯ làm nặng thêm HPQ 

và điều trị VMDƯ giúp cải thiện triệu chứng hen. Theo Thomas và cộng sự, 

VMDƯ làm tăng gấp đôi tần suất nhập viện và tăng số lần thăm khám trong 1 

năm của bệnh nhân HPQ (4,3 lần so với 3,3 lần)3.  

Kiểm soát hen là mục tiêu chính trong điều trị dự phòng HPQ. Có nhiều 

phương pháp khác nhau để đánh giá kiểm soát hen. Bộ câu hỏi kiểm soát hen - 

Asthma control test (ACT) hay được ứng dụng trên thực hành lâm sàng vì tính 

tiện lợi, dễ áp dụng trên cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, bộ công cụ này chỉ 

đánh giá các triệu chứng HPQ mà không đánh giá được ảnh hưởng các bệnh 

đồng mắc lên kiểm soát hen, đặc biệt là VMDƯ4. Để giúp đánh giá kiểm soát 

HPQ ở người có bệnh đồng mắc VMDƯ, năm 2010, một nhóm các thầy thuốc 

chuyên ngành dị ứng, hô hấp, nhi khoa và bác sĩ gia đình ở Bồ Đào Nha đã xây 

dựng bộ câu hỏi đánh giá kiểm soát đồng thời cả hen và viêm mũi dị ứng ở trẻ 

em (Control allergic rhinitis and asthma test for children - CARATkids). Đến 

năm 2014, bộ câu hỏi này được hiệu chỉnh và công bố, gồm 13 câu hỏi5. Ở Việt 
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Nam, theo khuyến cáo của Hội Hô hấp và Hội Tai Mũi Họng thì bộ câu hỏi 

CARATkids nên được ứng dụng rộng rãi và cần có những nghiên cứu sâu hơn 

để đánh giá hiệu quả của bộ công cụ này trên trẻ em Việt Nam6. 

Các bộ công cụ đánh giá kiểm soát hen tương đối dễ thực hiên nhưng kết 

quả khá chủ quan; phụ thuộc vào nhận thức, sự quan tâm đến bệnh tật của cha 

mẹ và trẻ mắc bệnh. Cả HPQ và VMDƯ đều là các bệnh viêm mạn tính 

đường thở và nồng độ oxid nitric đường thở phản ánh khách quan tình trạng 

viêm đường thở. Oxid nitric đường thở được tổng hợp bởi các loại tế bào 

viêm khác nhau tại đường hô hấp. Nồng độ oxid nitric ở đường hô hấp trên 

luôn cao hơn so với đường hô hấp dưới và nồng độ cao nhất của oxid nitric ở 

các xoang cạnh mũi7. Đo nồng độ khí oxid nitric tại mũi (nasal Nitric oxide- 

nNO) và oxid nitric khí thở ra (Fractional exhaed Nitric oxide - FeNO) là một 

phương pháp thăm dò không xâm nhập để đánh giá tình trạng viêm đường thở 

ở cả đường hô hấp trên và dưới. Nồng độ FeNO đã được Hội Lồng ngực Mỹ 

khuyến cáo với vai trò hỗ trợ cho chẩn đoán, theo dõi và tiên lượng bệnh nhân 

hen dị ứng8. Các nghiên cứu cũng chỉ ra nồng độ nNO tăng lên trong VMDƯ, 

có hoặc không có HPQ. Đặc biệt, các nghiên cứu chỉ ra có mối tương quan 

nghịch giữa nồng độ nNO với độ nặng và kiểm soát HPQ ở người lớn9.  

 Tại Việt Nam, các nghiên cứu về giá trị của bộ câu hỏi CARATkids 

cũng như mối tương quan của bộ câu hỏi này với nồng độ oxid nitric tại 

đường thở trên ở bệnh nhân HPQ còn chưa nhiều, đặc biệt trên đối tượng trẻ 

em HPQ có VMDƯ. Nhằm đánh giá mối tương quan giữa nồng độ nNO và 

tình trạng kiểm soát hen, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu tình trạng 

kiểm soát hen ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng” với các mục 

tiêu sau: 

1. Xác định ngưỡng oxid nitric mũi ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị 

ứng tại Bệnh viện Nhi trung ương  giai đoạn  2016 - 2019. 

2. Đánh giá tình trạng kiểm soát hen ở trẻ em hen phế quản có viêm 

mũi dị ứng. 

3. Xác định kiểu hình hen ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN 
 

1.1. Đại cương về hen phế quản và viêm mũi dị ứng 

1.1.1. Khái niệm hen phế quản và viêm mũi dị ứng 

1.1.1.1. Khái niệm hen phế quản 

Hen phế quản (HPQ) là một bệnh lý đa dạng. Hàng năm, chương trình 

phòng chống hen toàn cầu (GINA) đều cập nhật về định nghĩa, các thăm dò 

trong HPQ cũng như phác đồ điều trị và dự phòng.  

GINA 202010 định nghĩa HPQ là bệnh lý không đồng nhất, thường đặc 

trưng bởi tình trạng viêm mạn tính đường thở. Bệnh được xác định bởi tiền sử 

bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp như khò khè, thở nhanh, nặng ngực, và 

ho thay đổi theo thời gian và cường độ, cùng với sự hạn chế luồng thông khí 

thở ra dao động. 

Sự biểu hiện các triệu chứng lâm sàng và mức độ nặng của bệnh thay đổi 

ở từng bệnh nhân HPQ, thể hiện tính không đồng nhất của bệnh và gây khó 

khăn trong việc chẩn đoán, tiên lượng và điều trị HPQ, đặc biệt ở trẻ em. 

1.1.1.2. Khái niệm viêm mũi dị ứng 

Viêm mũi được định nghĩa là sự hiện diện của ít nhất một trong những 

triệu chứng như: tắc mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, ngứa mũi và ngạt mũi. Các 

triệu chứng này kéo dài ít nhất hai hay nhiều ngày liên tiếp hoặc nhiều hơn một 

giờ trong hầu hết mọi ngày11. Những triệu chứng kèm theo khác có thể là đau 

đầu, đau mặt, đau tai, ngứa họng và vòm họng, ngáy và rối loạn giấc ngủ12. 

Viêm mũi dị ứng (VMDƯ) được xác định khi các triệu chứng viêm kể 

trên khởi phát do một yếu tố gây dị ứng. Viêm mũi dị ứng quanh năm thường 

khởi phát do bụi, bào tử nấm mốc và lông động vật nuôi trong nhà, trong khi 
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viêm mũi dị ứng theo mùa thường do tiếp xúc với một lượng lớn phấn hoa, 

thay đổi  tùy theo khu vực địa lý11.  

1.1.2. Dịch tễ hen phế quản và viêm mũi dị ứng 

1.1.2.1. Dịch tễ học 

Cho đến nay, nghiên cứu cắt ngang hợp tác toàn cầu lớn nhất về hen phế 

quản ở trẻ em là ISAAC (Nghiên cứu Quốc tế về Hen và dị ứng ở trẻ em). Kết 

quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ khò khè ở trẻ em 5-7 tuổi dao động từ 4,1% đến 

32,1% và 2,1% đến 32,2% ở thanh thiếu niên. Tỷ lệ khò khè cao nhất ở các 

nước phát triển như Anh, New Zealand, Úc, Canada, Mỹ và một số nước Mỹ 

Latinh nói tiếng Anh13, tỷ lệ thấp nhất ở các nước Châu Á như Ấn Độ, Đài 

Loan, Trung Quốc và Indonesia14.  

Tương tự hen phế quản, viêm mũi dị ứng là một bệnh phổ biến trên toàn 

thế giới. Năm 2010, viêm mũi dị ứng được xếp là bệnh thường gặp đứng thứ 

năm tại Mỹ15. Ở Châu Á, tỷ lệ viêm mũi dị ứng thay đổi tùy theo từng nước, 

thấp nhất ở Hàn Quốc chiếm 1,14% dân số đến cao nhất là 32% ở các Tiểu 

vương quốc Ả Rập Thống nhất16. 

Ở Việt Nam, tỉ lệ mắc HPQ khá cao và có chiều hướng ngày càng gia tăng. 

Theo Nguyễn Văn Ðoàn và cộng sự (2011), khi tiến hành khảo sát tại 7 tỉnh thành, 

đại diện cho 7 vùng miền sinh thái và địa lý trong cả nước là Nam Định, Tuyên 

Quang, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Dương, Gia Lai và Tiền Giang nhận thấy: độ 

lưu hành hen phế quản ở người trưởng thành Việt Nam năm 2010 là 4,1%, 

trong đó, tỷ lệ mắc ở nam giới là 4,6% và nữ giới là 3,62%. Độ lưu hành hen 

cao nhất là ở Nghệ An (7.65%) và thấp nhất là ở Bình Dương (1.51%)17. Một 

nghiên cứu tại Hà Nội năm 2003 trên trẻ em từ 5-11 tuổi chỉ ra tỉ lệ trẻ đã từng 

khò khè là 24,9%; khò khè trong vòng 12 tháng qua là 14,9%; từng được chẩn 

đoán mắc HPQ là 12,1%, HPQ được chẩn đoán bởi bác sĩ là 13,9%18.  
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Tỷ lệ tử vong do HPQ không phụ thuộc vào độ lưu hành của bệnh, một số 

nước có tỉ lệ mắc thấp nhưng tỉ lệ tử vong lại cao như Nga, Uzbekistan, Albani. 

Tỷ lệ tử vong do hen cũng tăng lên rõ rệt, hàng năm trên thế giới có khoảng 20-25 

nghìn người tử vong do hen. Theo GINA năm 2005, trung bình cứ 250 người tử 

vong thì có 1 người tử vong do hen19.  

Tại Việt Nam, theo Nguyễn Văn Đoàn và cộng sự, tỷ lệ tử vong do HPQ 

là 4,9 trường hợp/100.000 dân. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể về tỷ lệ 

tử vong do HPQ ở trẻ em17. 

1.1.2.2. Mối liên quan về dịch tễ giữa hen phế quản và viêm mũi dị ứng 

Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy VMDƯ và HPQ thường tồn tại trên 

cùng một bệnh nhân. Những bệnh nhân VMDƯ mức độ trung bình- nặng dai 

dẳng có nguy cơ bị hen cao hơn những bệnh nhân VMDƯ nhẹ gián đoạn2. Theo 

nghiên cứu của Leynaert và cộng sự, nguy cơ bị hen tăng từ 2% ở người 

không có VMDƯ lên 6,7% ở bệnh nhân VMDƯ với phấn hoa, 11,9% ở bệnh 

nhân VMDƯ với lông động vật và 18,8% ở bệnh nhân VMDƯ với cả lông 

động vật và phấn hoa20.  

Phần lớn bệnh nhân hen đều có các triệu chứng viêm mũi dị ứng. Viêm mũi 

là một yếu tố dị ứng độc lập trong nguy cơ mắc hen. Mặc dù vậy, kết quả quan 

sát ở một số nước đang phát triển có thể khác với các nước phát triển. Tỷ lệ đồng 

mắc bệnh viêm mũi dị ứng và hen trong cộng đồng nông thôn hoặc các nước có 

thu nhập thấp thường thấp hơn so với cộng đồng đô thị các nước phương Tây 

phát triển21. Tuy nhiên, ở một số nước đang phát triển khác như Việt Nam, 

Bangladesh hay Brazil tỷ lệ có các biểu hiện dị ứng lúc còn nhỏ và mối liên kết 

giữa VMDƯ với hen lại giống như ở các nước phát triển18, 22, 23. 

1.1.3. Yếu tố nguy cơ của hen phế quản và viêm mũi dị ứng 

1.1.3.1. Yếu tố nguy cơ của hen phế quản 

Có rất nhiều yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến phát triển bệnh hen ở trẻ em. 

Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường tác động lên quá trình đáp ứng 
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miễn dịch trong những năm đầu đời đóng vai trò then chốt trong sự phát triển 

bệnh hen ở trẻ em. 

- Giới: Cagney và cộng sự nghiên cứu trên 2020 trẻ trong độ tuổi 5-14 

tuổi ở miền Tây Sydney- Australia thấy rằng HPQ gặp nhiều ở nam hơn nữ, 

với tỷ lệ nam/nữ là 1,5/124.  

- Chủng tộc: Một số chủng tộc có khả năng mắc hen cao hơn các chủng 

tộc khác. Simon nghiên cứu tần suất mắc hen ở trẻ nhỏ tại Los Angeles từ 

năm 1999-2000 cho thấy tỷ lệ mắc hen cao nhất ở trẻ da đen (15,8%), trẻ em 

da trắng (7,3%), trẻ có nguồn gốc Châu Á (6%), trẻ có nguồn gốc Châu Mỹ 

La Tinh (3,9%) với p<0,00125. 

- Cơ địa dị ứng: Cơ địa dị ứng là yếu tố tiên đoán cho sự tiến triển của 

bệnh hen. Trẻ có nguy cơ mắc hen thường có tiền sử bản thân hoặc gia đình 

mắc các bệnh dị ứng như chàm, viêm mũi dị ứng, tăng nồng độ IgE đặc hiệu 

với các tác nhân gây dị ứng26. 

1.1.3.2. Yếu tố nguy cơ viêm mũi dị ứng 

Hen và viêm mũi dị ứng thường có chung các yếu tố nguy cơ gây bệnh. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng về một số khác biệt về nguy cơ 

môi trường hay di truyền ở mỗi bệnh này. Điều này cho thấy mức độ đặc thù 

nhất định về kiểu hình bệnh. Các  yếu tố như dị nguyên hay thuốc như aspirin có 

ảnh hưởng đến cả mũi và phế quản27, vì thế ảnh hưởng lên cả HPQ và VMDƯ.  

1.1.4. Mối liên quan về cơ chế bệnh sinh giữa hen phế quản với viêm mũi dị ứng 

1.1.4.1. Cơ chế bệnh sinh hen phế quản 

Hiện nay có rất nhiều ý kiến tranh luận về cơ chế bệnh sinh của HPQ, 

tuy nhiên hầu hết tác giả đều thống nhất HPQ là bệnh lý phức hợp được đặc 

trưng bởi tình trạng viêm mạn tính, tăng phản ứng và thay đổi cấu trúc đường 

thở; hậu quả làm tắc nghẽn sự lưu thông khí.  
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a) Viêm đường thở 

Viêm đường thở được biểu hiện ở cả hen dị ứng và không dị ứng, cũng như 

ở tất cả các mức độ hen. Các nghiên cứu xác định có ít nhất hai loại viêm đường 

thở trong bệnh hen phế quản là viêm tăng bạch cầu ái toan (hen tăng bạch cầu ái 

toan) và viêm không tăng bạch cầu ái toan (hen không tăng bạch cầu ái toan). 

Hen tăng bạch cầu ái toan (Eosinophilic Asthma - EA) qua cơ chế dị ứng 

Bạch cầu ái toan là tế bào viêm đặc trưng trong viêm đường thở của 

bệnh HPQ, nó sinh ra các cytokin tiền viêm khác nhau và các chất trung gian 

đóng vai trò quan trọng trong tiến triển của quá trình viêm. Đó là các protein 

hạt cơ bản, một số protein có tính chất hoạt động giống enzym. Bạch cầu ái 

toan cũng tạo ra các chemokin, cytokin, fibrogen, yếu tố tăng trưởng, các chất 

trung gian lipid [cystein, LTC(4)/D(4)/E(4)] đóng vai trò quan trọng trong cơ 

chế bệnh học của hen và các tình trạng viêm dị ứng28. 

Hen tăng bạch cầu ái toan (EA) không qua cơ chế dị ứng 

Không phải tất cả mọi trường hợp hen tăng bạch cầu ái toan đều có cơ 

chế dị ứng. Ngày nay, người ta đã chứng minh được con đường dẫn đến hen 

tăng bạch cầu ái toan không qua cơ chế dị ứng. Các chất gây ô nhiễm không 

khí, vi khuẩn và glycolipid gây ra sự phóng thích các cytokin có nguồn gốc 

biểu mô, bao gồm IL-33, IL-25 và TSLP, kích hoạt tế bào lympho T nguồn 

chuyển dạng lympho T typ 2 (ILC2) thông qua các thụ thể tương ứng của 

chúng (IL-17RB, ST2 và TSLPR). Bên cạnh đó, các prostaglandin D2 

(PGD2) và lipoxin gắn lên thụ thể của nó là CRTH2 và ALX / FPR2 trên bề 

mặt tế bào ILC2. Khi kích hoạt ILC2 làm sản xuất một lượng lớn IL-5 và IL-

13, dẫn đến tăng bạch cầu ái toan, chất nhầy và tăng phản ứng đường thở 29. 
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Hình 1.1. Hai cơ chế viêm đường hô hấp có tăng bạch cầu ái toan 

“Nguồn: Brusselle, G.G. et al., 201329” 

Hen không tăng bạch cầu ái toan (Non- eosinophilic Asthma-NEA). 

Kiểu hình hen không tăng bạch cầu ái toan đặc trưng bởi triệu chứng lâm 

sàng và tăng phản ứng đường thở xảy ra khi không xuất hiện bạch cầu ái toan 

tại đường thở. Schleich và cộng sự quan sát thấy chỉ có 46% bệnh nhân hen có 

viêm tăng bạch cầu ái toan và 18% viêm tăng bạch cầu trung tính, 14% tăng 

hỗn hợp các loại bạch cầu hạt và có đến 40% chỉ có vài tế bào bạch cầu hạt30. 

NEA có thể gặp trong tất cả các mức độ hen. Các tế bào được xem là có 

mặt trong NEA bao gồm bạch cầu trung tính và đại thực bào. Một phần ba trẻ 

em HPQ và hơn một nửa trẻ em dưới 12 tháng khò khè có tỷ lệ bạch cầu trung 

tính cao trên 10% trong dịch rửa phế quản, phản ánh tình trạng nặng của 

bệnh. Những trẻ lớn hen mức độ nặng, đáp ứng kém với corticosteroids có 

liên quan với tình trạng viêm không tăng bạch cầu ái toan. Nghiên cứu của 

Giudice và cộng sự cho thấy, số lượng bạch cầu trung tính có liên quan với 
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viêm đường thở ở trẻ bị hen dai dẳng nhẹ và trung bình, và cao hơn ở những 

trẻ hen kém đáp ứng điều trị bằng corticosteroids31.  

b) Tăng phản ứng đường thở (AHR - airway hyperresponsiveness). 

Tăng phản ứng đường thở được chấp nhận là một đặc tính của hen phế 

quản, AHR là một tiêu chuẩn trong chẩn đoán hen nhưng không phải tất cả bệnh 

nhân AHR đều bị hen. AHR có thể biểu hiện ở các bệnh khác như viêm mũi dị 

ứng, béo phì. Tỷ lệ AHR giảm khi tuổi tăng lên ở cả hai nhóm trẻ khỏe và trẻ bị 

hen. Tỷ lệ này thay đổi tùy thuộc quần thể, môi trường và cách đánh giá. Các 

yếu tố nguy cơ của AHR bao gồm chức năng phổi giảm, trẻ mắc các bệnh hô 

hấp sớm, cơ địa dị ứng và giới nữ32.  

c)  Thay đổi đáp ứng của cơ trơn đường thở (ASM - Airway smooth 

muscle) 

Cơ trơn đường thở có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng với các kích 

thích thông qua những con đường khác nhau. Sự thay đổi cấu trúc hoặc chức 

năng của cơ trơn đường thở gây ảnh hưởng đến sự đáp ứng của đường thở. Ở 

bệnh nhân HPQ, khi có các kích thích nhạy cảm sẽ làm co thắt cơ trơn đường 

thở quá mức, có thể do viêm mạn tính đường thở gây phì đại (tăng kích thước 

tế bào cơ) hoặc do tăng sản (tăng số lượng tế bào cơ) là nguyên nhân của 

AHR. Một số yếu tố gợi ý khác có thể làm thay đổi cơ trơn đường thở như các 

chất trung gian gây viêm, các yếu tố tăng trưởng, cytokin, protein cơ bản bên 

ngoài tế bào, yếu tố gen33. Sự thay đổi sớm của cơ trơn đường thở có thể là yếu 

tố quan trọng trong tiên lượng phát triển bệnh hen ở trẻ em34. 

d)  Tắc nghẽn đường thở  

Trong HPQ, sự tắc nghẽn lưu thông khí có thể hồi phục hoặc không hồi 

phục, hen ở trẻ nhỏ thường hồi phục hoàn toàn, một số trẻ em hoặc người lớn 

mắc hen, sự tắc nghẽn lưu thông khí có thể không hồi phục hoặc chỉ hồi phục 

một phần35.  
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 Ở trẻ em bị hen, định kỳ đánh giá chức năng phổi là cần thiết để tối ưu hóa 

quản lý hen và kiểm soát mục tiêu cần đạt. Tắc nghẽn phế quản có thể xuất hiện ở 

trẻ em hen không triệu chứng và cho thấy trẻ em bị tắc nghẽn đường thở mạn tính ít 

có khả năng cảm nhận khó thở hơn so với trẻ bị tắc nghẽn cấp tính. Trẻ có cảm 

nhận kém về tắc nghẽn phế quản có thể có nguy cơ xuất hiện các cơn hen cấp  nặng 

và giảm chức năng phổi có liên quan đến tình trạng kiểm soát hen kém36.  

e) Tái tạo lại cấu trúc đường thở 

Các thay đổi về tế bào học và mô học trong cấu trúc đường thở có thể 

giải thích tình trạng giảm chức năng phổi theo thời gian ở bệnh nhân hen. Sự 

tái tạo lại bao gồm tăng sản các tế bào goblet, xơ hóa lớp nội mô, tăng số 

lượng và kích thước của các vi mạch dưới lớp chất nhầy, tăng sản và phì đại 

lớp cơ trơn, phì đại các tuyến dưới lớp chất nhầy37. 

 

Hình 1.2. Sơ đồ về giả thuyết cơ chế gây tái cấu trúc đường thở  

“Nguồn: Keglowich L. and Borger P., 201537”. 

Sự tái tạo lại cấu trúc đường thở có thể xảy ra ở tất cả các mức độ của 

hen. Tăng sản các tế bào goblet và lắng đọng collagen nội mô cũng có thể xảy 

ra ở bệnh nhân hen nhẹ. Người ta tìm thấy bằng chứng của sự thay đổi cấu trúc 

đường thở trong các mảnh sinh thiết (sự lắng đọng collagen trên lớp màng 
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đáy), hậu quả của nó bao gồm sự hẹp đường thở hồi phục không hoàn toàn, 

AHR, phù nề đường thở, tăng bài tiết chất nhầy gây ra các triệu chứng lâm 

sàng như ho, khó thở, khò khè, khạc đờm. Sự thay đổi này có thể là nguyên 

nhân góp phần gây cơn hen nặng và tử vong ở người bệnh hen phế quản38. 

1.1.4.2.  Mối liên quan về cơ chế bệnh sinh giữa hen phế quản và viêm mũi dị ứng 

Viêm mũi dị ứng và hen phế quản có chung cơ chế dị ứng typ 1 với sự 

tham gia của kháng thể IgE. IgE huyết thanh tăng có liên quan đến cả hen và 

VMDƯ và là yếu tố nguy cơ đối với bệnh hen39.  

Hen phế quản và viêm mũi dị ứng có chung yếu tố khởi phát là dị 

nguyên giống nhau. Niêm mạc mũi và phế quản có tính tương đồng vì vậy 

có tính phản ứng tương tự nhau. Cả hai bệnh đều là bệnh lý viêm đường 

thở, có cùng các tế bào viêm như tế bào mast, tương bào, lympho T…, và 

các chất trung gian gây viêm như histamin, cytokin, chemokin…được giải 

phóng ra do tiếp xúc với dị nguyên40.  

Các dị nguyên của VMDƯ và HPQ thường được chia làm hai nhóm: dị 

nguyên trong nhà (chủ yếu là mạt nhà - HMD: House dust mite; vật nuôi như chó, 

mèo; gián và nấm mốc) và ngoài trời (phấn hoa, cỏ hoặc tác nhân nghề nghiệp)41. 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy các tác nhân dị ứng ngoài trời thường hay gây 

VMDƯ theo mùa và các tác nhân dị ứng trong nhà hay gây HPQ và VMDƯ 

quanh năm. Theo phân loại ARIA cho thấy hơn 50% bệnh nhân bị VMDƯ dai 

dẳng, và phần lớn bệnh nhân dị ứng với mạt nhà mắc VMDƯ gián đoạn - nhẹ42.  

Hen và viêm mũi đều gây tắc nghẽn đường thở. Tuy nhiên trong VMDƯ, 

sự tắc nghẽn đường thở xảy ra do xung huyết làm tăng lượng máu trong mạch 

máu, thì trong hen là do phì đại và co thắt cơ trơn đường thở. Thực tế, trong 

niêm mạc mũi có một nguồn mạch máu lớn, trong khi đó ở phế quản có cơ 

trơn43 với đặc tính co thắt và tái cấu trúc trong hen phế quản33.  

Bên cạnh đó, cần nhắc đến vai trò bảo vệ của mũi đối với phế quản. Dị 

nguyên, hít không khí lạnh gây phản xạ mũi- phế quản. Nghiên cứu của Pierse 
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và cộng sự thấy rằng cứ  tăng lên 1o C ở nhiệt độ phòng ngủ sẽ tăng chỉ số chức 

năng hô hấp tương ứng là 10,6% FEV1 vào buổi sáng và tăng 12,06% FEV1 

vào buổi tối44. Thở miệng do mũi bị ngạt gây khô và lạnh đường dẫn khí, làm dị 

nguyên và các chất ô nhiễm thâm nhập vào phổi dễ dàng hơn.  

1.1.5. Kiểm soát viêm mũi dị ứng giúp kiểm soát hen phế quản 

Trẻ em và người lớn bị hen có kèm VMDƯ thường phải nhập viện nhiều 

hơn và phải gánh chịu chi phí điều trị cao hơn so với những bệnh nhân chỉ 

mắc hen phế quản đơn thuần. Những bệnh nhân này có số ngày nghỉ học, nghỉ 

làm nhiều hơn và năng suất lao động cũng thấp hơn. Do đó điều trị tốt 

VMDƯ có thể góp phần kiểm soát tốt bệnh hen45. 

 VMDƯ cũng làm ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống của trẻ 

hen phế quản. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống giảm rõ rệt ở nhóm 

HPQ kèm VMDƯ so với nhóm chỉ có hen hoặc VMDƯ đơn độc46. 

 Một mô hình được đề xuất để biểu thị mối quan hệ giữa VMDƯ và 

HPQ. Nguyên tắc cơ bản là hai bệnh lý này được biểu hiện bằng cùng một 

triệu chứng ở hai phần của đường hô hấp và VMDƯ càng nặng thì HPQ sẽ 

càng nặng và ngược lại. 

 

Hình 1.3. Mô hình biểu thị quan hệ giữa HPQ và VMDƯ  

“Nguồn: Togias et al, 200347”. 
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1.2. Kiểu hình hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi và người lớn 

Thuật ngữ kiểu hình (phenotype) (PNT) nhằm mô tả các đặc tính lâm 

sàng nhận thấy được, không liên quan một cách trực tiếp tới nền tảng sinh 

bệnh học (underlying pathophysiology). Trong khi thuật ngữ “endotype” được 

sử dụng để mô tả những phân nhóm bệnh được xác định bởi sự khác biệt trên 

cơ chế sinh bệnh học48. Trong HPQ, kiểu hình hen mô tả các đặc điểm lâm 

sàng và hình thái viêm cũng như cách đáp ứng với điều trị. Do vậy, kiểu hình 

HPQ có thể liên quan tới các biểu hiện lâm sàng, tới các yếu tố kích phát cơn 

hen cấp và cách đáp ứng điều trị nhưng không nhất thiết liên quan tới bản chất 

bệnh học. Trong khi đó, endotype có liên quan tới phân loại bệnh dựa trên nền 

tảng tế bào, cơ chế phân tử và phản ứng của các tế bào cấu trúc49. 

Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, có nhiều nghiên cứu về các kiểu hình 

hen ở trẻ em. Những nghiên cứu này xác định được kiểu hình hen trên cơ sở 

phân tích thống kê; đánh giá kết quả điều trị hen ở trẻ nhỏ được thiết lập trước 

đó; nghiên cứu các yếu tố nguy cơ của một số kiểu hình nhất định; xác định 

mối tương quan miễn dịch, sinh lý và di truyền của các kiểu hình khác nhau; và 

xác định các yếu tố nguy cơ gây hen nặng ở trẻ em.  

Phân tích cụm (cluster) là kỹ thuật phân tách kiểu hình không giả định dựa 

trên các đặc điểm tương tự do người sử dụng thiết lập. Năm 2012, Just và cộng sự 

đã sử dụng phương pháp phân tích cụm để mô tả các kiểu hình khò khè ở trẻ thời 

thơ ấu. Nghiên cứu tiến hành trên 551 trẻ em dưới 36 tháng tuổi và phân loại gồm 

ba cụm: cụm khò khè nhẹ từng đợt do virus mang đặc trưng bệnh nhẹ và kết quả 

X quang lồng ngực bình thường, cụm khò khè không kiểm soát mang đặc trưng 

bệnh nặng mặc dù có sử dụng corticosteroid liều cao, cụm khò khè đa yếu tố khởi 

phát ngoài việc có nhiều yếu tố kích thích còn kết hợp bệnh chàm và có bằng 

chứng dị ứng khi xét nghiệm IgE đặc hiệu50.  
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Phương pháp phân tích cụm từ Chương trình quản lý hen ở trẻ em thực 

hiện trên 1041 bệnh nhân hen từ nhẹ đến trung bình trong độ tuổi 5-12 tuổi, 

các tác giả chia thành năm kiểu hình hen dựa trên các yếu tố: tiền sử dị ứng, 

hạn chế luồng khí và tỷ lệ cơn kịch phát hen51. Có 5 kiểu hình là (1) Cơ địa dị 

ứng, sự tắc nghẽn đường thở và tỷ lệ cơn kịch phát thấp (LLL); (2) Hen dị 

ứng với mức độ tắc nghẽn thấp và tỷ lệ cơn kịch phát trung bình (HLL); (3) 

Hen dị ứng với mức độ tắc nghẽn cao và tỷ lệ cơn kịch phát trung bình 

(HHM); (4) Hen dị ứng mức độ vừa với mức độ tắc nghẽn cao và tỷ lệ cơn 

kịch phát cao (MHH) và (5) Hen dị ứng mức độ cao với mức độ tắc nghẽn 

cao và tỷ lệ cơn kịch phát cao (HHH). Mặc dù cỡ mẫu trong các cụm bệnh 

nặng còn nhỏ, nhưng điều này gợi ý từ kiểu hình có thể giúp cho bác sĩ lâm 

sàng định hướng điều trị dự phòng phù hợp cho từng bệnh nhân.  

Năm 2020, GINA phân loại kiểu hình hen như sau10: 

 Hen dị ứng: Đây là kiểu hình hen dễ nhận biết nhất, thường gặp ở lứa 

tuổi ấu thơ, có tiền sử bản thân hoặc gia đình mắc các bệnh dị ứng như: viêm da 

cơ địa, viêm mũi dị ứng, dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn. Bệnh nhân được xét 

nghiệm đờm với tình trạng viêm đường thở có tăng bạch cầu ái toan. Kiểu hình 

hen dị ứng có đáp ứng tốt với điều trị bằng corticosteroids dạng hít (ICS). 

  Hen không dị ứng: Thường gặp ở người lớn và không đi kèm tình 

trạng dị ứng. Xét nghiệm tế bào trong đờm có thể thấy bạch cầu trung tính, 

bạch cầu ái toan hoặc một số tế bào viêm. Những bệnh nhân này thường đáp 

ứng kém với điều trị bằng ICS. 

 Hen khởi phát muộn: Thường gặp ở người lớn và giới nữ, có biểu 

hiện hen ngay ở những năm đầu của tuổi trưởng thành. Những bệnh nhân này 

thường không có biểu hiện dị ứng, cần sử dụng ICS liều cao hoặc không đáp 

ứng với điều trị bằng ICS.    
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 Hen với hạn chế thông khí cố định: Một số bệnh nhân có biểu hiện 

hen dai dẳng với giới hạn thông khí cố định, người ta cho rằng do hiện tượng 

tái cấu trúc tại đường thở. 

 Hen ở người béo phì: Một số bệnh nhân béo phì có bệnh hen với các 

triệu chứng hô hấp nổi trội, ít có tình trạng viêm tăng bạch cầu ái toan. 

Các kiểu hình hen nặng 

Fainardi và Saglani nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt bệnh 

nhân hen nặng ở trẻ em với bệnh nhân hen nặng ở người lớn. Các tác giả mô tả 

hen nặng ở trẻ có đặc điểm viêm đường hô hấp tăng bạch cầu ái toan, thường 

gặp ở trẻ trai và dị ứng nặng kèm mẫn cảm với các dị nguyên trong không khí và 

có bằng chứng tái tạo đường thở. Bệnh nhân hen ở người trưởng thành nặng 

cũng chủ yếu là tăng bạch cầu ái toan, thường gặp ở nữ, có thể nhạy cảm với 

aspirin và polyp mũi, tắc nghẽn đường thở cố định và tái tạo đường thở mạnh 

hơn (tăng khối cơ trơn, hình thành mạch và tăng độ dày của màng đáy)52. 

Một nghiên cứu tiến cứu ở Brazil theo dõi 61 trẻ em từ 6-18 tuổi được 

chẩn đoán mắc bệnh hen nặng không kiểm soát. Trong số trẻ đó, 10 trẻ bị chẩn 

đoán sai, 15 trẻ bị hen mức độ vừa và 36 trẻ bị hen mức độ nặng. Trong số 36 

trẻ bị hen nặng, 20 trẻ bị kháng thuốc với điều trị bằng ICS. Nhận xét các đặc 

điểm lâm sàng thu được cho thấy trẻ em có mức FEV1 thấp và nồng độ oxid 

nitric khí thở ra cao giúp phân biệt một kiểu hình hen kháng thuốc53.  

Như vậy, kiểu hình hen ở trẻ nhỏ có thể biểu hiện theo một số cách khác 

nhau. Mục tiêu cuối cùng đối với việc phân loại này là đưa ra phương pháp 

điều trị tối ưu và tiên lượng tiến triển của bệnh. Với việc áp dụng cá thể hóa y 

học trong điều trị ngày nay, kiểu hình hen trở nên quan trọng hơn. Các dấu ấn 

sinh học dễ đo lường đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định kiểu hình 

và phân loại bệnh nhân, việc này dễ dàng thực hiện được hơn so với các xét 

nghiệm về di truyền. Nồng độ NO khí thở ra là một dấu ấn sinh học dễ thăm dò 

và có thể được sử dụng để phân loại kiểu hình HPQ ở trẻ em.  
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1.3. Chẩn đoán hen phế quản và viêm mũi dị ứng 

1.3.1. Chẩn đoán hen phế quản ở trẻ trên 5 tuổi  

Tiêu chuẩn chẩn đoán hen ở trẻ trên 5 tuổi theo GINA 201654 

Triệu chứng điển hình là ho, khò khè, thở nhanh và nặng ngực. 

- Bệnh nhân hen thường có nhiều hơn một trong số các triệu chứng trên 

- Các triệu chứng thường thay đổi theo thời gian và khác nhau về cường độ. 

- Các triệu chứng thường xảy ra và nặng lên vào ban đêm hoặc khi tỉnh giấc. 

- Các yếu tố gây khởi phát cơn hen cấp là gắng sức, cười to, tiếp xúc với 

dị ứng, không khí lạnh. 

- Triệu chứng của bệnh thường xảy ra và nặng hơn khi bị nhiễm virus. 

Bằng chứng của sự giới hạn luồng khí thở ra 

- Có ít nhất một lần trong suốt quá trình chẩn đoán bệnh có FEV1 thấp, 

chỉ số FEV1/FVC giảm.  

- Có bằng chứng của thay đổi chức năng phổi so với người khỏe mạnh: 

+ FEV1 tăng trên 12% so với giá trị ban đầu sau dùng thuốc giãn phế quản. 

+ Thay đổi PEF ban ngày trung bình > 13%. 

+ FEV1 tăng > 12% so với giá trị ban đầu sau 4 tuần điều trị thuốc kháng 

viêm (không có nhiễm khuẩn đường hô hấp). 

- Test phục hồi phế quản có thể nhắc lại khi có triệu chứng vào buổi sáng 

hoặc sau khi dùng thuốc giãn phế quản. 

Tiền sử bản thân và gia đình 

Tiền sử trẻ có các triệu chứng của đường hô hấp tái đi tái lại trước đó, trẻ 

có thể bị viêm mũi dị ứng hoặc chàm. 

Tiền sử gia đình trẻ có người bị hen, cơ địa dị ứng làm tăng khả năng trẻ mắc 

hen phế quản. Tuy nhiên các dấu hiệu này không đặc hiệu cho hen và không phải 

gặp ở tất cả các kiểu hình hen. Những bệnh nhân mắc viêm mũi dị ứng hoặc viêm 

da cơ địa nên được hỏi chi tiết về các triệu chứng của đường hô hấp. 
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Khám lâm sàng 

Khám lâm sàng bệnh nhân hen thường không phát hiện triệu chứng gì 

trừ khi bệnh nhân đang trong cơn hen cấp. Khò khè có thể không nghe thấy 

khi có cơn hen cấp nặng do lưu thông khí bị giảm nặng (phổi câm) nhưng sẽ 

thấy các dấu hiệu thực thể của suy hô hấp. Nếu trẻ bị hen kéo dài, lồng ngực 

có thể bị biến dạng. 

Bảng 1.1. Phân loại mức độ nặng của bệnh hen trước khi điều trị theo GINA 200755 

Bậc hen 
Triệu chứng 

ban ngày 
Triệu chứng 

ban đêm 

Mức độ cơn hen 
ảnh hưởng hoạt 

động 

Lưu 
lượng 
đỉnh 

(PEF) 

Dao động 
PEF 

I. Nhẹ, 
ngắt 

quãng 
<1 lần/tuần ≤2lần/tháng 

Không giới hạn 
hoạt 

động thể lực 
>80% ≤ 20% 

II. Nhẹ, 
dai dẳng 

>1lần/tuần >2lần/tháng 
Có thể ảnh hưởng 
hoạt động thể lực 

 
80% 

 
20%-30% 

III. Trung 
bình 

Hàng ngày >1lần/tuần 
Ảnh hưởng hoạt 

động thể lực 
60%-
80% 

>30% 

IV. Nặng 
Thường xuyên, 

liên tục 
Thường  có 

Giới  hạn hoạt 
động thể lực 

≤60% >30% 

1.3.2. Chẩn đoán viêm mũi dị ứng  

Chẩn đoán viêm mũi dị ứng theo ARIA 20082 

- Tiền sử dị ứng của bản thân và gia đình 

- Triệu chứng cơ năng: Có ít nhất 2 trong các triệu chứng dưới đây (xảy 

ra thường xuyên, kéo dài ít nhất 1 giờ/ngày) 

+ Chảy nước mũi trong 

+ Hắt hơi hàng tràng 

+ Ngạt mũi 

+ Ngứa mũi 

+ Dị ứng ở kết mạc mắt như đỏ, ngứa mắt 

- Triệu chứng thực thể 

+ Sàn khe mũi dưới và giữa có dịch nhày trong 
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+ Cuốn mũi phù nề, ướt nhất là cuốn mũi dưới 

+ Niêm mạc mũi nhợt nhạt 

+ Có thể có polyp mũi 

- Cận lâm sàng 

+ Test lẩy da có thể dương tính với dị nguyên đường hô hấp 

+ Định lượng IgE đặc hiệu 

+ Test kích thích với dị nguyên đặc hiệu 

-  Phân loại mức độ nặng viêm mũi dị ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 1.1. Phân loại viêm mũi dị ứng theo hướng dẫn của ARIA2. 

1.4. Điều trị hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

1.4.1. Mục tiêu điều trị hen có viêm mũi dị ứng 

1.4.1.1. Kiểm soát triệu chứng hen hiện tại 

- Triệu chứng hen vào ban ngày ≤ 2 lần/tuần 

- Không thức giấc vì hen vào ban đêm 

- Sử dụng thuốc cắt cơn ≤ 2 lần/tuần 

- Không giới hạn hoạt động thể lực 

1.4.1.2. Kiểm soát triệu chứng viêm mũi dị ứng hiện tại 

Gián đoạn 
Triệu chứng: 

- <4 ngày/tuần 
- Hoặc <4 tuần/năm 

Dai dẳng 
Triệu chứng: 

- ≥ 4 ngày/tuần 
- Và  ≥ 4 tuần/năm 

 

Nhẹ 
Giấc ngủ bình thường và: 

- Không ảnh hưởng đến hoạt 
động bình thường 

- Làm việc và học tập bình 
thường 

- Không triệu chứng khó chịu 

Trung bình- nặng 
Một hoặc nhiều triệu chứng: 

- Mất ngủ 
- Ảnh hưởng đến hoạt động 

hàng ngày, thể thao, giải trí 
- Cản trở làm việc, học tập 
- Triệu chứng khó chịu 
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- Giấc ngủ bình thường không bị ảnh hưởng 

- Hoạt động bình thường hàng ngày như học tập và làm việc không bị giới hạn 

- Tham gia được đầy đủ các hoạt động thể thao giải trí 

- Triệu chứng viêm mũi dị ứng không gây khó chịu 

1.4.1.3. Giảm nguy cơ trong  tương lai của hen và viêm mũi dị ứng 

- Không có cơn hen cấp 

- Không có tắc nghẽn luồng khí cố định 

- Tác dụng phụ do thuốc điều trị hen và viêm mũi dị ứng ở mức không 

có hoặc ở mức tối thiểu. 

1.4.2. Phác đồ điều trị hen kèm viêm mũi dị ứng 

1.4.2.1. Phác đồ điều trị hen  

 
Sơ đồ 1.2. Khuyến cáo điều trị hen ở trẻ trên 5 tuổi theo GINA 201654 

ICS: corticosteroids dạng hít; LABA: kháng beta2 tác dụng kéo dài; 

SABA: kháng beta-2 tác dụng ngắn; LTRA: kháng thụ thể leukotriene; 

med: liều trung bình; OCS: corticosteroids uống. * không dùng cho trẻ <12 

tuổi.** Đối với trẻ 6–11tuổi, điều trị bậc 3 với ICS liều trung bình. # Liều thấp 

ICS/formoterol, budesonide/formoterol hoặc liều thấp beclometasone/formoterol 

duy trì và cắt cơn. Tiotropium dùng ống xịt phun sương là một chọn lựa điều trị 

thêm vào cho bệnh nhân có tiền sử cơn kịch phát. 
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1.4.2.2. Phác đồ điều trị viêm mũi dị ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sơ đồ 1.3. Kiểm soát viêm mũi dị ứng theo ARIA2 

Cải thiện Thất bại 

Phẫu thuật 

Tránh dị nguyên và chất kích ứng nếu có thể được 
 

Nếu có VKMDƯ, thêm: Kháng histamin H1 uống hoặc tại mắt, hoặc cromone tại mắt (hoặc nước 
muối sinh lý 

Cân nhắc chỉ định giải mẫn cảm đặc hiệu 
 

Tăng liều INS Ngứa mũi, hắt hơi  kèm 
kháng histamin H1 

Ngạt mũi  kèm chống sung huyết, 
OCS ngắn hạn 

Thất bại 

Tiếp tục 1 
tháng 

Tăng bậc 
điều trị 

Giảm bậc điều trị, 
Tiếp tục 1 tháng 

Kiểm tra chẩn đoán, tuân thủ điều 
trị, tìm các nguyên nhân khác 

gồm nhiễm trùng 

Chẩn đoán VMDƯ bao gồm đánh giá mức độ 
nặng và tần suất triệu chứng 

bệnh hen đi kèm 

VMDƯ gián đoạn VMDƯ dai dẳng 

Nhẹ Vừa – nặng Nhẹ Vừa – nặng 

- LTRA hoặc Kháng 
H1 đường uống hay xịt 

mũi 
± xịt thuốc giảm sung 

huyết 

- INS hoặc 
LTRA hoặc 

Kháng histamin H1 uống hay 
xịt mũi ± thuốc giảm sung 

huyết 

- INS ưu tiên hoặc 
LTRA hoặc 

Kháng histamin H1 uống hay xịt 
mũi ± thuốc giảm  

sung huyết 

Đánh giá lại VMDƯ dai dẳng sau 
2-4 tuần 

Đánh giá lại sau 2-
4 tuần 

Cải thiện Thất bại 



21 
 

1.4.2.3. Phác đồ điều trị đồng thời hen kèm viêm mũi dị ứng 

- Là sự phối hợp đồng thời cả hai phác đồ điều trị hen và VMDƯ trong 

đó ưu tiên chỉ định các thuốc có khả năng kiểm soát đồng thời hen kèm 

VMDƯ như LTRA, omalizumab …khi cần. 

- Các khuyến cáo riêng biệt ngăn ngừa dị nguyên trong điều trị hen kèm 

VMDƯ gồm: 

 Tránh khói thuốc lá: chủ động hoặc thụ động. 

 Tránh thức ăn gây dị ứng. 

 Đảm bảo có sẵn epinephrine tiêm khi có phản vệ. 

 Tránh dùng các thuốc làm nặng bệnh hen. 

 Hỏi về tiền sử hen trước kê đơn thuốc NSAIDs/chẹn beta. 

 Tránh dị nguyên. 

- Các khuyến cáo riêng biệt về các thuốc điều trị kiểm soát hen có VMDƯ gồm: 

 Không dùng kháng histamin H1 uống để điều trị hen, nhưng vẫn dùng 

để điều trị triệu chứng VMDƯ (ngứa mũi, hắt hơi). 

 Không dùng kháng histamin H1 uống kết hợp thuốc chống sung huyết 

để điều trị hen. 

 Không dùng INS (corticosteroid tại mũi) điều trị hen, nhưng vẫn dùng 

để điều trị VMDƯ  

 Nếu chỉ sử dụng một loại thuốc để điều trị kiểm soát hen, thì nên sử 

dụng corticosteroid dạng hít (ICS) hơn là LTRA uống. Tuy nhiên ở bệnh nhân 

không muốn/không thể sử dụng ICS hoặc bố mẹ bệnh nhi không muốn sử 

dụng ICS thì nên sử dụng LTRA đường uống để điều trị hen.  

1.4.3. Đánh giá mức độ kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng 

1.4.3.1. Đánh giá kiểm soát hen 

Kiểm soát hen được hiểu bao gồm cả kiểm soát triệu chứng và kiểm soát 

các yếu tố gây bệnh nặng trong tương lai. Đánh giá kiểm soát triệu chứng bao 

gồm đánh giá triệu chứng ban ngày và ban đêm, việc sử dụng thuốc cắt cơn, 

hạn chế hoạt động. Các yếu tố đánh giá tiên lượng nặng trong tương lai được 
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xác định bởi số đợt kịch phát, giới hạn luồng khí cố định, tác dụng phụ của 

thuốc, hút thuốc lá và tăng bạch cầu ái toan trong máu. Nên thường xuyên 

đánh giá việc xịt thuốc cho bệnh nhân, hướng dẫn lại kỹ thuật xịt mỗi lần tái 

khám để đảm bảo thuốc được dùng đúng cách.  

Hiện nay, có nhiều bộ công cụ đánh giá kiểm soát hen, kiểm soát hen 

theo triệu chứng lâm sàng và chức năng hô hấp như bảng câu hỏi kiểm soát 

hen - ACT, GINA; hay kiểm soát hen theo marker viêm của đường thở như 

FeNO. Mỗi bộ công cụ đều có ưu và nhược điểm riêng. Bộ công cụ ACT, 

GINA dễ thực hiện nhưng phụ thuộc nhiều vào cảm nhận chủ quan của trẻ và 

người chăm sóc. Trong khi đó đánh giá FeNO tuy khách quan, phản ánh được 

tình trạng viêm đường thở, nhưng lại có giá thành cao và chỉ thực hiện được ở 

các cơ sở chuyên sâu, cần sự phối hợp của trẻ khi thực hiện. 

Đánh giá kiểm soát hen theo GINA 

Bảng 1.2. Đánh giá kiểm soát triệu chứng và nguy cơ tương lai theo hướng 

dẫn của GINA 201654 

Trong 4 tuần qua, 

bệnh nhân có 
 

Kiểm soát 

hoàn toàn 

Kiểm soát 

một phần 

Không 

kiểm soát 

Triệu chứng ban 

ngày > 2 lần/tuần? 

Có □ 

Không □ 

Không có 
Có 1- 2 

đặc điểm 

Có 3 - 4 

đặc điểm 

Bất kỳ đêm nào 

thức giấc do hen? 

Có □ 

Không □ 

Cần thuốc giảm 

triệu chứng > 2 

lần/tuần? 

Có □ 

Không □ 

Giới hạn bất kỳ hoạt 

động nào do hen? 

Có □ 

Không □ 
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Đánh giá kiểm soát hen theo ACT – Asthma control test56  

Test kiểm soát hen theo ACT cho trẻ ≥ 12 tuổi bao gồm 5 câu hỏi cho trẻ 

tự trả lời (phụ lục 1). Dựa vào tổng số điểm trong 5 câu hỏi phân loại mức độ 

kiểm soát hen: 

+ Dưới 20 điểm: Hen chưa được kiểm soát 

+ Từ 20-24 điểm: Hen được kiểm soát tốt 

+ 25 điểm: Hen được kiểm soát hoàn toàn 

Test c-ACT cho trẻ 4 - 11 tuổi có 4 câu hỏi cho trẻ và 3 câu hỏi dành cho 

bố mẹ hoặc người chăm sóc (phụ lục 1). Dựa vào tổng số điểm trong 7 câu 

hỏi để phân loại mức độ kiểm soát hen: 

+ Dưới 20 điểm: Tình trạng hen của trẻ chưa được kiểm soát. 

+ Từ 20- 27 điểm: Tình trạng hen của trẻ có thể đang được kiểm soát. 

Đánh giá kiểm soát hen theo nồng độ oxid nitric khí thở ra của Hiệp 

hội Lồng ngực Hoa kỳ (American Thoracic Socirty - ATS)8 

Trên bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định hen, chưa kiểm soát hen do 

chưa được điều trị corticosteroid dạng hít hoặc corticosteroid liều thấp. 

 FeNO cao làm tăng khả năng đáp ứng với điều trị bằng corticosteroid 

(liều khởi đầu hoặc tăng liều) hoặc do khả năng tuân thủ điều trị kém. 

 FeNO bình thường hoặc thấp không thể loại bỏ việc điều trị thử bằng 

corticosteroid dạng hít. 

Trên bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định hen đang điều trị bằng 

corticosteroid dạng hít. 

 FeNO cao ủng hộ việc duy trì tiếp tục liều ICS hiện tại nếu đang điều 

trị ở liều cao hoặc trung bình, nhưng không phải nhất thiết tăng liều trên 

những bệnh nhân đang điều trị ICS liều thấp. 

 FeNO trung bình hoặc thấp ủng hộ việc giảm liều ICS trên bệnh nhân 

đang điều trị ICS liều cao hoặc không ủng hộ việc tăng liều corticosteroid ở 

bệnh nhân đang điều trị ICS liều thấp. 
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Trên bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định hen nhưng vẫn không 

kiểm soát được hen với liều ICS tối đa  

 FeNO cao làm tăng khả năng có đáp ứng với điều trị kháng IgE. 

Khuyến cáo kiểm soát hen theo nồng độ oxid nitric khí thở ra ở trẻ em 

tại Tây Ban Nha57 

+ Trẻ có biểu hiện ho, khò khè hoặc khó thở:  

 FeNO<20ppb: Cân nhắc chẩn đoán khác, ICS không hiệu quả. 

 FeNO 20-35ppb: Phơi nhiễm tác nhân dị ứng hoặc liều ICS chưa phù 

hợp hoặc tuân thủ điều trị kém hoặc kháng corticosteroid. 

 FeNO>35ppb: Phơi nhiễm tác nhân dị ứng, tuân thủ kém hoặc kỹ thuật 

xịt thuốc chưa đúng hoặc liều ICS chưa phù hợp, có yếu tố nguy cơ của cơn 

hen nặng, hoặc kháng corticosteroid. 

+ Trẻ không biểu hiện triệu chứng:  

 FeNO<20ppb: Liều ICS phù hợp, tuân thủ điều trị, có thể giảm liều ICS  

 FeNO 20-35ppb: Liều ICS phù hợp, tuân thủ điều trị, theo dõi nồng 

độ FeNO  

 FeNO>35ppb: Ngưng điều trị hoặc giảm liều ICS có thể gây tái phát 

hen. Tuân thủ điều trị kém hoặc kỹ thuật xịt thuốc chưa đúng. 

1.4.3.2. Đánh giá kiểm soát hen kèm viêm mũi dị ứng 

Hen và VMDƯ là hai bệnh có cùng một cơ chế do viêm ảnh hưởng đến 

toàn bộ đường thở, vì vậy mục đích điều trị cần phải kiểm soát tốt cả hai 

bệnh. Do đó, ở bệnh nhân hen có VMDƯ cần phải có phác đồ điều trị phối 

hợp để kiểm soát tốt đồng thời cả hai bệnh. Thực tế trên thực hành lâm sàng 

có rất nhiều bộ công cụ đánh giá tình trạng kiểm soát hen. Tuy nhiên bộ công 

cụ giúp đánh giá đồng thời HPQ kèm VMDƯ còn chưa phổ biến, đặc biệt ở 

trẻ nhỏ.  

Năm 2010, một nhóm các bác sỹ dị ứng, bác sỹ hô hấp, bác sĩ gia đình 

và bác sĩ nhi tại Bồ Đào Nha đã xây dựng bộ câu hỏi để đánh giá kiểm soát 

đồng thời cả  hen và viêm mũi dị ứng cho trẻ em được gọi tắt là CARATkids 
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(Control allergic rhinitis and asthma test for children – CARATkids). Đến 

năm 2014, bộ câu hỏi được điều chỉnh bản cuối và được công bố, bao gồm 13 

câu hỏi5. Cho đến nay, bộ câu hỏi kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng cho trẻ 

em (CARATkids) là bộ câu hỏi đầu tiên và duy nhất đánh giá sự kiểm soát 

đồng thời cả VMDƯ và HPQ ở trẻ em. Bộ câu hỏi CARAT kids đã được chấp 

nhận và ứng dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng6. Theo nhóm nghiên cứu, 

chỉ số Cronbach’s alpha của bộ câu hỏi là 0,858.  

Bộ câu hỏi CARATkid gồm 13 câu hỏi, 8 câu hỏi cho trẻ và 5 câu hỏi 

cho người lớn, với 1 điểm được tính cho câu trả lời có5,6,58. Bộ câu hỏi 

CARATkids được trình bày trong phụ lục 2. 

Đánh giá kết quả: 

+ ≤ 3đ: Kiểm soát hen và VMDƯ tốt 

+ 4-5đ: Kiểm soát không đủ 

+ ≥ 6đ: Kiểm soát hen và VMDƯ kém59 

1.5. Vai trò của oxid nitric trong hen phế quản và viêm mũi dị ứng 

1.5.1. Sinh tổng hợp oxid nitric  

Oxid nitric được tạo ra trong quá trình chuyển hóa axit amin L-arginine 

thành L-citrulline bằng men tổng hợp oxid nitric synthase (NOS) sử dụng 

NG-hydroxyl-L-arginine làm trung gian ức chế hoạt động arginase60. Sau khi 

được sản xuất ra trong tế bào, NO hòa tan khuếch tán qua lớp mô, đi vào lòng 

phế quản hoặc phế nang dưới dạng khí, lượng NO này sẽ hòa nhập vào luồng 

khí thở ra và có thể đo được với những lưu lượng khác nhau.  

Có ba loại enzym NOS tham gia quá trình tổng hợp NO là: neuroral hay 

loại 1 (nNOS), đồng đẳng cảm ứng hay loại 2 (iNOS), và đồng đẳng nội mô 

hay loại 3 (eNOS). Trong đó nNOSvà eNOS luôn tồn tại và sản xuất ra khí 

NO liên tục với số lượng ít được gọi là enzym NOS cơ bản. Enzym NOS cảm 

ứng hay iNOS có trong tế bào biểu mô đường hô hấp và một số tế bào viêm, 

được kích hoạt bởi các tín hiệu của phản ứng viêm, iNOS sản xuất ra NO với 

tốc độ chậm hơn nhưng có số lượng lớn. Sự hoạt động của iNOS làm tăng 
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nồng độ NO nội sinh nhiều lần so với mức cơ bản, vì vậy NO được xem là 

một chất chỉ điểm hiện tượng viêm của đường hô hấp61. 

 
Hình 1.4. Sơ đồ biểu diễn sinh tổng hợp oxid nitric (NO) bằng việc chuyển L-

arginine thành L-citrullin qua isoenzymes oxid nitric synthase (NOS)  

“Nguồn: Dinh-Xuan, A., et al., 201561”. 

1.5.2. Nguồn gốc oxid nitric mũi (nNO - nasal nitric oxide) 

Đường thở trên là một hệ thống phức tạp các khoang lưu chuyển (tức là 

các hốc mũi, xoang hai bên mũi, tai giữa và mũi họng). Các nghiên cứu cho 

thấy NO được sản sinh trong mũi62 và các xoang hai bên mũi7. Mỗi vùng này 

có thể góp phần tạo ra nNO. Lưu lượng nNO bị ảnh hưởng bởi mức NO sản 

sinh tại đường hô hấp trên và bởi khả năng khuếch tán của NO từ các xoang 

hai bên mũi vào khoang mũi. Bên cạnh đó, nNO được tạo ra bởi biểu mô 

niêm mạc mũi và các tế bào viêm (bạch cầu ái toan) liên quan đến điều hòa 

tăng các enzyme oxid nitric cảm ứng (iNOS). Cách đo lưu lượng hoặc nồng 

độ nNO không đưa ra được bằng chứng về nguồn gốc của nNO (ví dụ từ 

khoang mũi và/hoặc các xoang hai bên mũi) cũng như quá trình sinh hóa để 

sản xuất ra nNO63. Khoang mũi có một hệ mạch máu đặc biệt gây biến đổi 

dung tích khoang mũi và sự thay đổi lưu lượng và/hoặc khối lượng máu từ 

mũi về mặt lý thuyết có thể ảnh hưởng đến việc sản sinh và hấp thu nNO. 
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1.5.3. Nguồn gốc oxid nitric phế quản 

Oxid nitric trong khí thở ra có nguồn gốc chủ yếu từ biểu mô khí, phế 

quản. NOS-2 là enzyme chủ yếu tham gia tổng hợp oxid nitric tại đường hô 

hấp. Khi có viêm đường thở, NOS-2 được kích hoạt bởi các tế bào biểu mô 

đường thở và các tế bào viêm như bạch cầu ái toan, đại thực bào, bạch cầu đa 

nhân trung tính… làm tăng nồng độ oxid nitric nội sinh. Trong điều kiện sinh lý 

bình thường, biểu mô phế quản sản xuất khoảng 0,05 pico lít/giây (pl/s) oxid 

nitric trên diện tích 1cm2. Khi có phản ứng viêm, biểu mô đường thở sản sinh 

khoảng 7,4 pico lít/giây trên diện tích 1cm2. Hiện tượng tăng sinh oxid nitric có 

thể kéo dài từ 7-10 ngày. 

 
Hình 1.5. Nguồn gốc của oxid nitric tại phế quản  

“Nguồn: Dinh-Xuan, A., et al., 201561”. 

1.5.4. Vai trò của oxid nitric trong hen và viêm mũi dị ứng 

1.5.4.1. Tác dụng của oxid nitric đối với đường thở  

Oxid nitric đã được chứng minh có vai trò điều tiết mạnh trong hàng loạt 

chức năng của tổ chức và mô, được sản sinh ra trong quá trình viêm64. Oxid 

nitric được sản sinh tại đường hô hấp trên có thể đóng vai trò bảo vệ cho toàn bộ 

đường hô hấp. Oxid nitric có hoạt độ kiềm khuẩn và kháng virus đặc biệt là đối 

với Rhinovirus65, cải thiện quá trình oxy hoá, giúp giãn phế quản và giảm đáp 
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ứng đường thở. Tuy nhiên, do có khả năng gây giãn mạch, oxid nitric có thể gây 

thoát quản trong huyết tương. Oxid nitric cũng có thể điều hòa các tuyến niêm 

mạc, tăng tiết chất nhầy.  

Khi oxid nitric được sản sinh với số lượng lớn bởi tăng tiết iNOS trong các 

tình trạng bệnh lý sẽ gây ra hiện tượng hoá ứng động tế bào viêm, đặc biệt là hấp 

dẫn các bạch cầu ái toan và tế bào lympho T về phổi. Phản ứng của oxid nitric 

với các gốc anion superoxide làm tăng quá trình oxy hóa và có thể gây tổn 

thương tế bào do rối loạn chức năng protein hoặc giải phóng DNA và tăng phản 

ứng viêm tại đường hô hấp. Nhờ cạnh tranh chất nền, oxid nitric có thể kiểm soát 

arginase và gây tái tạo lại cấu trúc đường hô hấp, co thắt cơ trơn phế quản và 

tăng sản sinh chất nhầy. 

 
Hình 1.6. Tác động kép của oxid nitric trong bệnh lý học hen phế quản  

“Nguồn: Bogdan, C., 201566”. 

1.5.4.2. Vai trò của oxid nitric khí thở ra trong chẩn đoán và kiểm soát hen  

Nồng độ FeNO giúp đánh giá trực tiếp tình trạng viêm đường dẫn khí 

liên quan đến tăng bạch cầu ái toan. Đo oxid nitric trong khí thở ra có thể giúp 

chẩn đoán hen khi các triệu chứng lâm sàng không điển hình và đo chức năng 

hô hấp bình thường. Các giá trị của hô hấp ký chỉ đánh giá được khả năng 

thông khí của phổi, các chỉ số này thay đổi muộn khi đã có sự thay đổi cấu 

trúc đường thở. Sự thay đổi nồng độ FeNO biểu hiện sớm trong 1-2 tuần so 
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với sự thay đổi FEV1 sau nhiều tháng67. Giá trị dự đoán của FeNO trong chẩn 

đoán hen là tương đương với các test kích thích phế quản (methacholine, gắng 

sức, adenosine-5’-monophosphate)68. 

Để kiểm soát hen, người ta sử dụng cả các phương pháp không dùng 

thuốc và dùng thuốc. Trong các thuốc sử dụng để kiểm soát hen, 

corticosteroids là thuốc điều trị chống viêm chủ yếu. Sử dụng corticosteroids 

dạng hít được khuyến cáo là điều trị nền trong hen dai dẳng, trong khi 

corticosteroids đường uống chỉ sử dụng khi cần thiết trong trường hợp hen 

nặng. Tuy nhiên, sự đáp ứng với corticosteroid có sự thay đổi lớn giữa các cá 

thể và ngay cả trong một cá thể, sự đáp ứng này thay đổi theo thời gian phụ 

thuộc diễn biến của bệnh hen và mức độ nặng của viêm đường thở. Khi đó 

cần sử dụng một công cụ mới để đánh giá và tiên lượng sự nhậy cảm với 

corticosteroids. Nhiều nghiên cứu thấy rằng với kiểu hình hen tăng bạch cầu 

ái toan thì FeNO giảm rõ rệt ở bệnh nhân hen sau sử dụng corticosteroids, đáp 

ứng của FeNO với thuốc chống viêm xảy ra rất nhanh sau 48 giờ đến 1 tuần, 

phụ thuộc vào liều thuốc điều trị. Khi quá trình viêm tại đường dẫn khí còn 

tồn tại, bệnh hen chưa được kiểm soát thì nồng độ FeNO còn ở giới hạn cao. 

Như vậy FeNO có thể đánh giá được mức độ nặng của quá trình viêm cũng 

như mức độ đáp ứng điều trị với corticosteroids ở bệnh nhân hen. 

1.5.4.3. Vai trò của oxid nitric mũi trong chẩn đoán, kiểm soát viêm mũi dị 

ứng và hen 

Cho đến nay giá trị của nNO trong chẩn đoán hen phế quản và viêm mũi 

dị ứng vẫn còn là vấn đề đang được nghiên cứu. Hầu hết các nghiên cứu đều 

thống nhất rằng nồng độ nNO tăng ở người có viêm mũi dị ứng, tuy nhiên 

mức tăng nNO thay đổi tuỳ theo từng nghiên cứu. Ở những bệnh nhân 

VMDƯ không có hen, bên cạnh sự tăng nNO, mức FeNO cũng tăng, phản 

ánh tình trạng viêm âm thầm của đường thở dưới. Các bệnh nhân viêm mũi dị 

ứng có hen phế quản hoặc không có hen phế quản có mức FeNO và nNO cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với các bệnh nhân viêm mũi vận mạch và so với 
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người bình thường. Có mối tương quan thuận giữa nồng độ nNO với điểm 

triệu chứng lâm sàng của viêm mũi dị ứng69.  

Về mặt giả thuyết, khí nNO biểu hiện tình trạng viêm của niêm mạc mũi 

xoang, do đó có thể thay đổi dưới tác dụng của các thuốc chống viêm. Tuy 

nhiên hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về tác dụng của corticosteroids tại mũi lên 

nồng độ nNO. Một số tác giả nhận thấy không có sự giảm nồng độ nNO sau 

điều trị corticosteroids tại chỗ70, trong khi đó một số nghiên cứu khác cho 

thấy nồng độ nNO giảm khi điều trị bằng corticosteroids tại chỗ71. Cho đến 

nay, vẫn chưa có sự thống nhất về vai trò của nNO trong kiểm soát viêm mũi 

dị ứng. Do nNO có hai nguồn gốc: sự sản xuất oxid nitric tại niêm mạc đường 

hô hấp trên và sự khuếch tán oxid nitric từ xoang cạnh mũi vào khoang mũi, 

nên chúng ta có thể đặt ra giả thiết là: Do quá trình điều trị viêm giảm làm 

giảm sưng nề và tắc mũi, khi đó một lượng lớn oxid nitric được khuếch tán từ 

xoang cạnh mũi vào khoang mũi, làm cho nồng độ nNO không giảm. Tuy 

nhiên nếu tiếp tục được điều trị, thì mức nNO có thể tiếp tục giảm xuống theo 

mức độ viêm.  

Trên cơ sở chống viêm, corticosteroids đường hít trong điều trị hen 

không chỉ làm giảm nồng độ FeNO mà còn làm giảm nồng độ nNO. Tuy 

nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ sử dụng FeNO làm giá trị đánh giá kết quả điều 

trị kiểm soát hen. Mặc dù vậy, một số nghiên cứu gần đây cho thấy, giá trị 

nNO có liên hệ chặt chẽ với kết quả kiểm soát hen, đặc biệt ở những người 

hen có kèm theo viêm mũi dị ứng. Các tác giả đề xuất xem nNO như một yếu 

tố tiên lượng kiểm soát hen kém. Nghiên cứu của Krantz nhận thấy mối liên 

quan giữa nồng độ nNO và liều corticosteroids đường hít. Những bệnh nhân 

điều trị budesonide >500µg/ngày có nồng độ nNO thấp hơn so với những 

người được điều trị liều <500µg/ngày. Tuy nhiên không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa những bệnh nhân được điều trị bằng kháng histamin và 

kháng leukotrien với những người không được điều trị. Nghiên cứu này cũng 

cho thấy những đối tượng kiểm soát hen kém với ACT < 15 có nồng độ nNO 
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thấp hơn so với nhóm kiểm soát hen với ACT >15 (619 ± 278 ppb, so với 807 

± 274 ppb, p = 0,002)9. Thêm vào đó, các nghiên cứu cũng tìm thấy mối 

tương quan nghịch giữa nồng độ nNO với độ nặng và kiểm soát HPQ ở người 

lớn, và bị ảnh hưởng bởi tình trạng viêm mũi xoang mạn tính72. 

Trong các nghiên cứu này đều chưa thống nhất về điểm cut-off của nNO 

để chẩn đoán viêm mũi dị ứng ở người không mắc hen, cũng như ở cá thể 

mắc hen kèm VMDƯ. Theo khuyến cáo của ATS về sự thay đổi nồng độ nNO ở 

các trạng thái bệnh : “Có sự suy giảm mạnh về lượng oxid nitrc mũi ở các hội 

chứng rối loạn vận động nhung mao và nồng độ oxid nitric mũi có thể trở thành 

xét nghiệm sàng lọc hữu ích đối với chứng rối loạn này. Tuy nhiên, những phát 

hiện về viêm mũi dị ứng lại không đồng nhất và vai trò của khí oxid nitric mũi 

trong việc quản lý tình trạng này hiện vẫn chưa được rõ”8. Việc sử dụng nồng độ 

nNO như thế nào trong chẩn đoán và kiểm soát các rối loạn hô hấp khác (viêm 

mũi dị ứng, viêm xoang, polyp mũi…) cần được nghiên cứu nhiều hơn73. 

1.5.5. Các phương pháp đo khí oxid nitric đường thở 

1.5.5.1. Kỹ thuật đo khí oxid nitric đường thở 

Hiện nay, có ba kỹ thuật khác nhau được sử dụng để đo oxid nitric khí 

thở ra là sử dụng cảm biến điện hóa, cảm biến phát quang hóa học và kỹ thuật 

quang phổ laser. Các thiết bị đầu tiên sử dụng cảm biến điện hóa được Cục 

Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt là Bedfont’s 

NObreath® (Rochester, Anh) và Medisoft’s Hypair FENO® (Sorinnes, Bỉ). 

Các thiết bị cầm tay có cảm biến điện hóa hiện nay thường có trên thị trường, 

như Aerocrine’s Niox Mino® hoặc Niox Veri® (Aerocrine AB, Solna, Thụy 

Điển). Các thiết bị sử dụng công nghệ điện hóa có lợi thế về giá thành và kích 

thước, tạo ra các thiết bị nhỏ và giá thành thấp. Đo oxid nitric khí thở ra bằng 

cảm biến hóa phát quang là một kỹ thuật tiêu chuẩn, nhưng thiết bị sử dụng 

công nghệ này có kích thước tương đối lớn, điều kiện vận hành phức tạp và 

giá thành rất cao. Do đó, kỹ thuật này chỉ được sử dụng trong một số phòng 

thí nghiệm hạn chế, mặc dù có độ chính xác cao và thời gian phản hồi nhanh. 
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Gần đây, kỹ thuật quang phổ hấp thụ laser đã được đưa vào sử dụng tại một 

số phòng thí nghiệm. Kỹ thuật mới này có độ chính xác cao và cho phép đo 

đồng thời nhiều thành phần khí thở ra với chi phí thấp hơn so với kỹ thuật hóa 

phát quang74. 

1.5.5.2. Phương pháp đo oxid nitric khí thở ra  

Khí  thở ra trực tiếp phải tạo ra áp lực chống lại kháng lực vùng miệng (5 – 

15 cmH2O). Khí oxid nitric được sản xuất từ vùng mũi họng sẽ không lẫn vào 

oxid nitric có nguồn gốc từ đường thở dưới nhờ sự đóng của khẩu cái mềm trong 

thì thở ra.  

Để đảm bảo lưu lượng khí thở ra hằng định: đối với FeNO, Hội nghị đồng 

thuận đã khuyến cáo lưu lượng thở ra là khoảng 50 ± 5 mL/giây, tuy nhiên vẫn 

có thể áp dụng các vận tốc lưu lượng khác tùy thuộc vào loại thông tin cần tìm 

kiếm (viêm ở phần xa nên được đánh giá với các vận tốc lưu lượng thở ra cao). 

Đối với nNO, tốc độ dòng khí được ATS khuyến cáo sử dụng là 0,25 - 3 L/phút, 

do tốc độ dòng khí này tạo mức bình ổn đều cho nồng độ khí oxid nitric ở hầu 

hết các đối tượng trong vòng 20-30 giây. 

Thời gian thở ra: Đối với FeNO, bệnh nhân phải thở ra ít nhất là 6 giây 

đối với người lớn và 4 giây đối với trẻ < 12 tuổi. Phân suất oxid nitric đo được 

là giá trị trung bình trong giai đoạn bình nguyên kéo dài ít nhất 3 giây, sự 

chênh lệch giữa giá trị cao nhất và giá trị thấp nhất của giai đoạn bình nguyên 

này là không quá 10%. Đối với nNO, trẻ có thể hít thở bình thường bằng miệng 

tùy vào phương pháp đo8.  

Nồng độ FeNO được tính bằng đơn vị ppb (parts per billion) = 1 phần tỷ 

đơn vị. Hiện tại có hai phương pháp đo FeNO là đo trực tuyến (online) và đo 

ngoại tuyến (offline). Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng.  

 Đo FeNO trực tuyến: Luồng khí thở của bệnh nhân được đo ở thời gian 

thực qua một hệ thống kín. Yêu cầu trẻ hợp tác tốt, chỉ đo được ở trẻ lớn.  

 Đo FeNO ngoại tuyến: Hơi thở của bệnh nhân được bảo quản trong túi 

kín để sau đó được phân tích. FeNO thu được là nồng độ riêng phần của NO 
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trong khí thở ra. Do đó kết quả đo này không chính xác bằng đo trực tuyến, 

tuy nhiên có ưu điểm là không cần sự hợp tác của trẻ, vì vậy có thể đo được ở 

trẻ nhỏ8. 

1.5.5.3. Phương pháp đo nNO 

Ngày nay, phương pháp đo nNO phổ biến là đưa ống thông vào khoang 

mũi qua lỗ mũi, hút luồng khí bên trong (5 mL/s) khi bệnh nhân nín thở (10 s) 

để phân tích trực tiếp nồng độ oxid nitric trong mũi. Một phương pháp khác là 

đo nNO trong quá trình tuần hoàn lưu lượng khí khi bệnh nhân vẫn thở bình 

thường qua một lỗ mũi, lỗ mũi còn lại được rút khí với tốc độ 5mL/s. Có thể 

đo nNO qua mặt nạ chụp mũi với một lần thở ra qua đường mũi với tốc độ 

lưu lượng khí cố định bằng các thiết bị cầm tay74.  

 

Hình 1.7. Nguồn gốc và nguyên lý đo oxid nitric mũi  

“Nguồn: Duong-Quy, S., 201974”. 

1.5.5.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo oxid nitric 

a) Các yếu tố nhân trắc 
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- Giới tính: Các nghiên cứu khác nhau trên số lượng cá thể lớn của cùng 

một chủng tộc cho thấy không có mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric khí 

thở ra và giới75.  

- Tuổi: Ở trẻ em, nồng độ oxid nitric khí thở ra tỷ lệ thuận với tuổi  do 

sự thay đổi kích thước đường dẫn khí theo tuổi thông qua sự tăng chiều cao 

và diện tích bề mặt cơ thể76.  

- Chiều cao: Ở trẻ nhỏ chiều cao là biến số độc lập có mối liên quan chặt 

chẽ với nồng độ FeNO. Sự thay đổi chiều cao từ 120 cm đến 180 cm có thể 

làm tăng gấp đôi nồng độ FeNO từ 7 ppb đến 14 ppb. Mối liên quan này có 

thể do sự tăng khẩu kính và tiết diện của niêm mạc đường dẫn khí làm tăng 

mức độ hình thành và khuếch tán oxid nitric ở người có chiều cao lớn77. 

- Cân nặng: Một số nghiên cứu trên quần thể cho thấy mối liên quan 

tuyến tính thuận giữa cân nặng và FeNO, trong một số trường hợp khi giảm 

cân ở người béo phì cũng ghi nhận được sự giảm nồng độ FeNO78.  

b) Các yếu tố nội tại 

- Cơ địa dị ứng: Cơ địa dị ứng thông qua IgE có liên quan đến nguy cơ 

tăng nồng độ FeNO từ 15-60%. Có sự khác biệt lớn về mức độ gia tăng FeNO 

ở người có cơ địa dị ứng. Người dị ứng với nhiều loại dị nguyên có nồng độ 

FeNO cao hơn người dị ứng ít loại dị nguyên79. Điều này cũng xảy ra tương 

tự với nNO. 

- Khẩu kính đường dẫn khí: Nghiệm pháp gây co thắt phế quản trong 

chẩn đoán xác định tình trạng tăng phản ứng phế quản cũng có thể làm giảm 

nồng độ FeNO ở người bình thường và người bị hen. Điều này gợi ý có mối 

liên quan giữa FeNO và khẩu kính phế quản, có thể do giảm diện tích bề mặt 

niêm mạc đường dẫn khí và làm giảm mức độ khuếch tán oxid nitric80. 

- Dung tích mũi: Những thay đổi về dung tích khoang mũi có thể ảnh 

hưởng đến nNO. Mặt khác, việc liên kết giữa khoang mũi với các xoang tạo 
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khí oxid nitric cũng có thể bị thay đổi. Bằng chứng liên quan giữa ảnh hưởng 

của dung tích mũi tới nồng độ nNO vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi81.  

- Nhịp sinh học: Một số nghiên cứu không thấy có sự thay đổi FeNO 

trong ngày ở người khỏe mạnh và ở bệnh nhân hen. Một số nghiên cứu khác 

trên người bình thường thấy tăng FeNO khoảng 15% vào buổi chiều so với 

buổi sáng82. Tương tự, tác động của nhịp sinh học đến nNO đã được đề cập83 

nhưng không hằng định.  

- Gắng sức: Nồng độ nNO giảm trong quá trình tập các bài thể dục nặng. Do 

đó cần thận trọng tránh tập thể dục trong vòng 1 giờ trước khi tiến hành đo nNO84. 

Theo khuyến cáo, chỉ nên đo nồng độ oxid nitric sau khi ngưng gắng sức 1 giờ85. 

- Nhiễm trùng: Nhiễm virus đường hô hấp trên hoặc dưới đều làm tăng 

nồng độ FeNO ở bệnh nhân hen, chỉ nên đo FeNO khi tình trạng nhiễm virus 

hồi phục hoàn toàn86.  

c) Các yếu tố ngoại lai 

- Chế độ ăn: Đồ ăn thức uống giàu nitrat (cải bó xôi, rau xà lách …) sẽ 

làm tăng oxid nitric một cách có ý nghĩa. Người bệnh không nên sử dụng thức 

ăn, đồ uống giàu nitrat một ngày trước khi đo oxid nitric đường thở. Nếu đã 

sử dụng thức ăn giàu nitrat nên xúc miệng bằng chlohexidine để hạn chế ảnh 

hưởng của nitrat. Nên đo FeNO sau ăn một giờ87.  

- Hút thuốc lá: Có sự suy giảm nhỏ về lượng khí nNO được quan sát 

thấy ở người hút thuốc lá. Người đang hút thuốc lá có thể làm giảm nồng độ 

FeNO từ 40-60%. Có mối liên quan giữa mức độ giảm FeNO và thời gian hút 

thuốc lá. FeNO tăng khoảng 10 phút ngay sau khi hút thuốc lá và trở về bình 

thường sau 30 phút. Cần tuyệt đối ngưng hút thuốc lá 1 giờ trước khi đo, cần 

biết rõ tiền sử hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động của bệnh nhân88. 

- Thuốc: Thuốc đã được chứng minh là có ảnh hưởng tới nồng độ nNO 

và FeNO. Corticosteroid làm giảm nồng độ nNO và FeNO ở bệnh nhân hen 

và viêm mũi dị ứng. Bên cạnh đó, thuốc thông mũi làm giảm khoảng 15% 
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lượng oxid nitric sản sinh ra từ đường mũi89, thuốc giãn mạch làm tăng nồng 

độ nNO90 trong khi  thuốc kháng  histamin lại không ảnh hưởng89.  

1.6. Một số nghiên cứu về nồng độ oxid nitric và kiểm soát hen phế quản 

có viêm mũi dị ứng trên  thế giới và Việt Nam. 

1.6.1. Các nghiên cứu trên thế giới 

Năm 2005, Struben và cộng sự nghiên cứu về giá trị của nNO ở trẻ 6-17 

tuổi khỏe mạnh. Nghiên cứu được tiến hành trên 340 bệnh nhân (156 nam và 

184 nữ). Kết quả cho thấy nồng độ nNO ở trẻ khỏe mạnh từ 6 - 17 tuổi là 449 

± 115 (ppb). Nồng độ nNO không liên quan đến giới tính, hút thuốc lá thụ 

động hay chỉ số khối cơ thể (BMI)91.  

Năm 2012, Keong Jung Lee và cộng sự nghiên cứu trên 35 bệnh nhân 

viêm mũi dị ứng và 34 người khỏe mạnh cho thấy nồng độ nNO ở bệnh nhân 

viêm mũi dị ứng là 389 ± 119 ppb và FeNO ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng là 

64,8 ± 55,9 ppb cao hơn đáng kể so với nhóm chứng (nNO = 276 ± 88 ppb và 

FeNO = 33,0 ± 24,0 ppb), trong đó nồng độ nNO ở nhóm VMDƯ dai dẳng 

thấp hơn đáng kể so với nhóm viêm mũi dị ứng gián đoạn. Tác giả kết luận 

nNO có thể giảm khi triệu chứng viêm mũi dị ứng nặng và kéo dài 92. 

Năm 2014, Kumar và cộng sự nghiên cứu nồng độ nNO ở 25 trẻ HPQ, 

25 trẻ HPQ có VMDƯ, 25 trẻ VMDƯ và 15 trẻ khỏe mạnh. Kết quả cho thấy 

nồng độ nNO ở trẻ HPQ có VMDƯ là 336,42 ± 12 ppb, cao hơn nhóm trẻ 

khỏe mạnh là 114,5 ± 76 ppb (p<0,05). Nghiên cứu này cũng cho kết quả 

nNO ở nhóm HPQ không VMDƯ là 100,58 ± 111 ppb, không khác biệt so 

với  nhóm trẻ khỏe mạnh (p>0,05)93.   

Năm 2017, Amaral và cộng sự nghiên cứu ứng dụng bảng câu hỏi 

CARATkids trong kiểm soát hen có VMDƯ ở Brazil. Kết quả cho thấy chỉ số 

Cronbach alpha là 0,81. Điểm CARATkids ≤ 3 xác định hen và VMDƯ kiểm 

soát tốt (độ nhạy 97% và độ đặc hiệu 67%) và CARATkids ≥ 6 xác định hen 
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và VMDƯ kiểm soát kém (độ nhạy 56% và độ đặc hiệu 96%). Điểm 

CARATkids và điểm ACT có mối tương quan nghịch biến chặt chẽ với hệ số 

tương quan là r = -0,76 (CI 95%, -0,86; -0,65)59.  

Năm 2020, Sabina và cộng sự nghiên cứu trên 179 đối tượng gồm 25 trẻ 

khỏe mạnh, 47 trẻ VMDƯ, 49 trẻ hen không VMDƯ và 58 trẻ hen có VMDƯ 

cho thấy nồng độ nNO ở bệnh nhân VMDƯ là 2322,3 ± 447,24 ppb và ở bệnh 

nhân VMDƯ có hen là 2397,3 ± 423,25 ppb, cao hơn có ý nghĩa thống kê so 

với trẻ mắc hen đơn thuần và ở nhóm chứng (nồng độ nNO tương ứng là 

1017,4 ± 396,85 và 836,2 ± 333,47 ppb)94.  

Năm 2020, Batmaz và cộng sự  nghiên cứu áp dụng bảng câu hỏi 

CARAkids ở Thổ Nhĩ Kỳ với chỉ số Cronbach alpha là 0,841, điểm giới hạn 

≤5 của CARATKids có độ nhạy 100% và độ đặc hiệu là 91,1% để xác định 

kiểm soát được 2 bệnh đồng thời theo cả GINA và ARIA95.  

1.6.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam 

Năm 2017, Dương Quý Sỹ và cộng sự, nghiên cứu trên 628 đối tượng 

bao gồm 217 người khỏe mạnh (98 trẻ em, 10 ± 4 tuổi; 119 người lớn, 50 ± 16 

tuổi), 168 người có viêm mũi dị ứng đơn thuần (54 trẻ em, 10 ± 3 tuổi; 114 

người lớn, 49 ± 15 tuổi) và 243 người mắc hen và viêm mũi dị ứng (115 trẻ em, 

10 ± 3 tuổi; 128 người lớn, 51 ± 14 tuổi).  Kết quả cho thấy nồng độ nNO cao 

hơn đáng kể ở những người có viêm mũi dị ứng và hen so với người khỏe 

mạnh (1614 ± 629 ppb và 1686 ± 614 ppb so với 582 ± 161 ppb; với p <0,001 

và p <0,001). Ở những đối tượng viêm mũi dị ứng, điểm cut-off cho nNO giúp 

chẩn đoán mắc viêm mũi dị ứng là 775 ppb ở trẻ em và 799 ppb ở người lớn 

(độ nhạy: 92,68% và 92,63%; độ đặc hiệu: 91,67% và 95,00%, tương ứng). Ở 

những người mắc hen và viêm mũi dị ứng, điểm cut-off của nNO cao hơn, đặc 

biệt ở trẻ hen là 1458 ppb; với độ nhạy là 72,97% và độ đặc hiệu là 95,83%)96.  

Năm 2020, Dương Quý Sỹ và cộng sự nghiên cứu hiệu quả điều trị trên 

oxid nitric mũi ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng dai dẳng cho thấy, sau 6 tháng 
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điều trị, nồng độ nNO và triệu chứng lâm sàng cải thiện đáng kể. Nhóm bệnh 

nhân điều trị bằng corticoid tại mũi có mức nNO giảm thấp hơn so với nhóm 

điều trị bằng kháng histamin và kháng leukotrien (732 ± 298 ppb so với 985 

±253 ppb, p<0,05)97. 

 Năm 2018, Phạm Khắc Tiệp nghiên cứu về ứng dụng thang điểm 

CARATkids trong kiểm soát hen và VMDƯ trên 76 trẻ em từ 6-12 tuổi tại Khoa 

Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi trung ương. Kết quả cho thấy điểm 

CARATkids ở trẻ HPQ có VMDƯ ở trẻ HPQ có kiểm soát là 3 ± 1,33 so với 

8,55 ± 1,71 ở trẻ HPQ không kiểm soát (p<0,05), có mối tương quan nghịch biến 

giữa điểm ACT và điểm CARATkids (r = -0,895; p <0,001)98.  
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1. Nhóm bệnh nhân hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

- 124 bệnh nhân được chẩn đoán hen phế quản có viêm mũi dị ứng đến 

khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương được mời tham gia nghiên cứu.  

- Tiêu chuẩn lựa chọn 

Bệnh nhân HPQ có VMDƯ: bệnh nhân được chẩn đoán hen phế quản 

theo GINA 201654 và viêm mũi dị ứng theo ARIA 20082 

 Bệnh nhân từ 6 đến 15 tuổi. 

 Bệnh nhân HPQ  được chẩn đoán lần đầu tiên. 

 Bệnh nhân đã được chẩn đoán HPQ nhưng chưa điều trị dự phòng. 

 Bệnh nhân HPQ bỏ thuốc điều trị dự phòng trên 3 tháng.  

 Bệnh nhân có triệu chứng của viêm mũi dị ứng, đã được khám và chẩn 

đoán viêm mũi dị ứng trước đây hoặc hiện tại. 

 Bệnh nhân không trong cơn hen cấp 

 Bệnh nhân được tiến hành nghiên cứu dưới sự đồng ý và giám sát của 

cha mẹ hoặc người thường xuyên trực tiếp chăm sóc trẻ. 

- Tiêu chuẩn loại trừ 

 Bệnh nhân được phân loại hen bậc 1 không có chỉ định dùng thuốc điều trị 

dự phòng hen  

 Bệnh nhân hen có kèm theo bệnh lý khác như: bệnh tim bẩm sinh, 

bệnh lý gan mật, thận tiết niệu, thần kinh, rối loạn nhận thức… 

 Bệnh nhân không có khả năng hiểu và thực hiện được các hướng dẫn 

khi tham gia đo chức năng hô hấp và đo nồng độ NO đường thở. 
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2.1.2. Nhóm tham chiếu 

Bệnh nhân hen phế quản không viêm mũi dị ứng: 

- Mục đích chọn nhóm: sử đụng để tham chiếu và so sánh giá trị nNO ở 

trẻ HPQ không VMDƯ so với trẻ HPQ có VMDƯ. 

- Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân HPQ không VMDƯ: bệnh nhân được chẩn 

đoán hen phế quản theo GINA 201654  

 Bệnh nhân từ 6 đến 15 tuổi. 

 Bệnh nhân HPQ  được chẩn đoán lần đầu tiên. 

 Bệnh nhân đã được chẩn đoán HPQ nhưng chưa điều trị dự phòng. 

 Bệnh nhân HPQ bỏ thuốc điều trị dự phòng trên 3 tháng.  

 Bệnh nhân không có triệu chứng của viêm mũi dị ứng, đã được khám 

và loại trừ viêm mũi dị ứng. 

 Bệnh nhân có khả năng hiểu và thực hiện được các hướng dẫn khi tham 

gia đo chức năng hô hấp và đo nồng độ oxid nitric khí thở ra. 

 Bệnh nhân không trong cơn hen cấp 

 Bệnh nhân được tiến hành nghiên cứu dưới sự đồng ý và giám sát của 

cha mẹ hoặc người thường xuyên trực tiếp chăm sóc trẻ. 

- Tiêu chuẩn loại trừ 

 Bệnh nhân HPQ bậc 1 không dùng thuốc dự phòng hen  

 Bệnh nhân HPQ có kèm theo bệnh lý khác như: bệnh tim bẩm sinh, 

bệnh lý gan mật, thận tiết niệu, thần kinh… 

Nhóm trẻ khỏe mạnh:  

- Mục đích chọn nhóm: tham chiếu giá trị nNO, FeNO, chức năng hô hấp 

so với trẻ khỏe mạnh  

- Tiêu chuẩn lựa chọn:  

+  Tuổi: 6-15 tuổi 

  Trẻ hiện tại không có triệu chứng mũi xoang. 
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 Những trẻ này hoàn toàn không có tiền sử ho khò khè, viêm mũi dị 

ứng hoặc các bệnh lý dị ứng khác; không mắc các bệnh lý toàn thân. 

- Tiêu chuẩn loại trừ:  

+ Trẻ không có khả năng hiểu và thực hiện được các hướng dẫn khi tham 

gia đo chức năng hô hấp và đo nồng độ oxid nitric. 

+ Trẻ và gia đình không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.1.3. Địa điểm nghiên cứu 

- Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Miễn dịch- Dị ứng- Khớp, Bệnh 

viện Nhi trung ương. 

2.1.4. Thời gian nghiên cứu 

- Nghiên cứu được tiến hành từ 01/10/2016 đến 31/12/ 2019. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu:  

- Mục tiêu 1: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

- Mục tiêu 2: Nghiên cứu mô tả theo dõi dọc, so sánh trước và sau điều trị.  

- Mục tiêu 3: Nghiên cứu mô tả. 

Mỗi trẻ hen phế quản có hoặc không có viêm mũi dị ứng đều được mời 

tham gia nghiên cứu 4 lần: 

Lần 1: tại thời điểm đầu tiên thăm khám (T0) 

Lần 2: tái khám sau 1 tháng (T1) 

Lần 3: tái khám sau 3 tháng (T3) 

Lần 4: tái khám sau 6 tháng (T6) 

Trẻ khỏe mạnh được mời tham gia nghiên cứu 1 lần (T0): trẻ được thăm 

khám và đo nồng độ oxid nitric đường thở và chức năng hô hấp. 

2.2.1. Cỡ mẫu nghiên cứu 

- Áp dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện: tất cả các trẻ đủ tiêu chuẩn 

lựa chọn đến khám tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp trong thời gian 

nghiên cứu được mời vào tham gia nghiên cứu.  
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Nhóm hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

- Cỡ mẫu cho mục tiêu 1:  xác định nồng độ nNO dựa vào công thức:  

Áp dụng công thức ước tính chỉ số trung bình:   

n = 2
1-a/2 

S2

(X . )2 

n: số bệnh nhân nghiên cứu. 

Với khoảng tin cậy 0,95 (α = 0,05). 2
1-a/2 = 1,96 

ε : mức sai lệch tương đối giữa tham số mẫu và tham số quần thể, dao 

động từ 0,05-0,5 (0,2-0,3). 

S: phương sai. 

 Theo nghiên cứu của Struben, giá trị của nNO ở trẻ 6-17 tuổi khỏe 

mạnh là 449 ± 115 (ppb)91. 

                                   1152 

n = 1,962 * ------------  =  101 

                                                (449x0,05)2                          

- Cỡ mẫu cho mục tiêu 2 và 3: chọn cỡ mẫu thuận tiện.  

- Ước tính chọn ít nhất 101 trẻ HPQ có VMDƯ tham gia nghiên cứu 

Nhóm trẻ hen phế quản không viêm mũi dị ứng: Do tỷ lệ trẻ HPQ 

không VMDƯ thấp, chúng tôi chọn chủ đích 30 trẻ HPQ không VMDƯ từ 6 

đến 15 tuổi (22 trẻ nam; 8 trẻ nữ) thỏa mãn tiêu chuẩn được mời tham gia  

nghiên cứu. 

Nhóm trẻ khỏe mạnh: Chọn 30 trẻ khỏe mạnh có độ tuổi từ 6 tuổi đến 

15 tuổi (19 trẻ nam; 11 trẻ nữ) được cha mẹ và trẻ đồng ý cho tham gia nghiên 

cứu. Đây là các trẻ đi khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện Nhi Trung ương. 
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2.2.2. Các bước tiến hành nghiên cứu 

2.2.2.1. Bước 1: Chọn bệnh nhân vào nghiên cứu (thời điểm T0) 

Bệnh nhân đến khám tại phòng khám Bệnh viện Nhi trung ương được 

hỏi bệnh, khám lâm sàng, làm các xét nghiệm để chẩn đoán xác định hen phế 

quản (có và không có viêm mũi dị ứng kèm theo). 

Bệnh nhân sau khi được chẩn đoán xác định bệnh hen phế quản, có hay 

không có viêm mũi dị ứng, không trong cơn hen cấp từ 6-15 tuổi được mời 

tham gia nghiên cứu*.  

Các trẻ HPQ và cha mẹ được phỏng vấn đánh giá kiểm soát hen trước 

điều trị theo tiêu chuẩn GINA 2016 và bảng câu hỏi ACT  

Các trẻ HPQ có VMDƯ và cha mẹ được phỏng vấn bảng câu hỏi 

CARATkids theo mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhất.  

Bệnh nhân được chỉ định các xét nghiệm công thức máu, IgE, đo chức 

năng hô hấp (CNHH), FeNO, nNO, test lẩy da với dị nguyên hô hấp.  

Những trẻ từ 6-15 tuổi không có triệu chứng mũi, không có tiền sử bản 

thân mắc các bệnh lý dị ứng đến khám sức khỏe tại bệnh viện Nhi Trung 

ương được mời vào nhóm tham chiếu khỏe mạnh.  

Các trẻ này được đo CNHH và FeNO, nNO**. 

2.2.2.1. Bước 2: Điều trị và đánh giá kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng  

Bệnh nhân HPQ không VMDƯ được kiểm soát hen theo hướng dẫn của 

GINA 201654 ***:  

- Hen bậc 2: dùng ICS liều thấp phối hợp SABA khi cần.  

- Hen bậc 3: dùng ICS liều trung bình phối hợp SABA khi cần. 

Bệnh nhân HPQ có VMDƯ được được kiểm soát hen phế quản theo GINA 

201654 và kiểm soát viêm mũi dị ứng theo hướng dẫn của ARIA 20082 ***: 
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 Dự phòng viêm mũi dị ứng theo mức độ nặng của bệnh 

- VMDƯ gián đoạn - nhẹ: thuốc kháng histamin H1 đường uống khi có 

triệu chứng. 

- VMDƯ gián đoạn - trung bình/nặng: điều trị bằng LTRAs, nếu cần có 

thể thêm thuốc kháng histamin H1 đường uống. 

- VMDƯ dai dẳng - nhẹ: điều trị bằng LTRAs, nếu cần có thể thêm 

thuốc kháng histamin H1 đường uống. Lựa chọn corticosteroid đường mũi 

liều thấp nếu trước đó trẻ đáp ứng kém với thuốc kháng histamin H1 và 

LTRAs. 

- VMDƯ dai dẳng - trung bình/nặng: Điều trị bằng LTRAs kết hợp 

corticosteroid đường mũi liều thấp hoặc điều trị bằng corticosteroid đường 

mũi liều cao. Nếu các triệu chứng nghiêm trọng, thêm kháng histamin H1 

uống lúc bắt đầu điều trị.  

 Điều trị dự phòng hen theo hướng dẫn của GINA 201654 (tương tự bệnh 

nhân hen không viêm mũi dị ứng). 

2.2.2.3. Bước 3: Tái khám, đánh giá kiểm soát hen - viêm mũi dị ứng và điều 

chỉnh thuốc dự phòng 

- Thời điểm tái khám: sau 1 tháng điều trị dự phòng (T1),  

                                    sau 3 tháng điều trị dự phòng (T3)  

                                    sau 6 tháng điều trị dự phòng (T6). 

- Khám lâm sàng, kiểm tra tuân thủ điều trị và cách xịt thuốc. 

- Phỏng vấn bảng kiểm soát hen theo GINA, ACT và CARATkids (đối 

với trẻ HPQ có VMDƯ) 

- Đo FeNO, nNO và CNHH 
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- Điều chỉnh thuốc dự phòng hen theo hướng dẫn của GINA 201654, điều 

chỉnh thuốc kiểm soát viêm mũi dị ứng theo ARIA 20082 ***: 

Chú thích:  

 * Chẩn đoán hen phế quản được tiến hành bởi bác sĩ khoa Miễn dịch - 

Dị ứng - Khớp, chẩn đoán viêm mũi dị ứng được tiến hành bởi bác sĩ khoa 

Miễn dịch - Dị ứng - Khớp và bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi trung 

ương. 

** Nghiên cứu sinh trực tiếp tiến hành đo FeNO, nNO cho hầu hết các bệnh 

nhân, trong cả 4 lần thăm khám; tham gia đo chức năng hô hấp, làm test lẩy da 

cho bệnh nhân cùng các bác sĩ và điều dưỡng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp.  

*** Các bệnh nhân được điều trị kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng bởi 

các bác sĩ chuyên khoa của khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp. 

2.2.2.4. Bước 4: Nhập liệu và xử lý số liệu 

2.3. Các phương pháp thu thập dữ liệu 

2.3.1. Các thông tin chung và yếu tố liên quan 

Hỏi và khám lâm sàng để thu thập các thông tin sau: 

- Tuổi. 

- Giới: nam, nữ. 

- Cân nặng, chiều cao. 

- BMI theo tuổi và giới. 

- Tuổi khởi phát khò khè 

- Tuổi chẩn đoán xác định hen. 

- Tình trạng phơi nhiễm khói thuốc lá. 

- Tiền sử dị ứng cá nhân và gia đình. 

- Mức độ kiểm soát hen theo GINA 201654 
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Bảng 2.1. Đánh giá mức độ kiểm soát hen theo GINA 2016 

Trong 4 tuần qua, 

bệnh nhân có 
 

Kiểm soát 

hoàn toàn 

Kiểm soát 

một phần 

Không 

kiểm soát 

Triệu chứng ban 

ngày > 2 lần/tuần? 

Có □ 

Không □ 

Không có 
Có 1- 2 

đặc điểm 

Có 3 - 4 

đặc điểm 

Bất kỳ đêm nào 

thức giấc do hen? 

Có □ 

Không □ 

Cần thuốc giảm 

triệu chứng > 2 

lần/tuần? 

Có □ 

Không □ 

Giới hạn bất kỳ 

hoạt động nào do 

hen? 

Có □ 

Không □ 

 

- Mức độ kiểm soát hen theo thang điểm ACT - Asthma control test56 

Test c-ACT cho trẻ 4 - 11 tuổi có 4 câu hỏi cho trẻ và 3 câu hỏi dành cho 

bố mẹ hoặc người chăm sóc (phụ lục 1). Dựa vào tổng số điểm trong 7 câu 

hỏi để phân loại mức độ kiểm soát hen: 

+ Dưới 20 điểm: Tình trạng hen của trẻ chưa được kiểm soát. 

+ Từ 20- 27 điểm: Tình trạng hen của trẻ có thể đang được kiểm soát. 

Test kiểm soát hen theo ACT cho trẻ ≥ 12 tuổi bao gồm 5 câu hỏi cho trẻ tự 

trả lời (phụ lục 1). Dựa vào tổng số điểm trong 5 câu hỏi phân loại mức độ kiểm 

soát hen: 

+ Dưới 20 điểm: Hen chưa được kiểm soát 

+ Từ 20-24 điểm: Hen được kiểm soát tốt 

+ 25 điểm: Hen kiểm soát hoàn toàn 

- Điểm CARATkids đối với trẻ HPQ có VMDƯ5 
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Bộ câu hỏi CARATkid gồm 13 câu hỏi, 8 câu hỏi cho trẻ và 5 câu hỏi 

cho người lớn, với 1 điểm được tính cho câu trả lời có5, 6, 58 (phụ lục 2). 

Đánh giá kết quả: 

+ ≤ 3đ: Kiểm soát hen và VMDƯ tốt 

+ ≥ 6đ: Kiểm soát hen và VMDƯ kém59 

2.3.2. Các chỉ số cận lâm sàng 

2.3.2.1. Xét nghiệm công thức máu:  

- Đếm số lượng bạch cầu bằng máy đếm tự động Sysmex XN-3000, sản 

xuất tại Nhật Bản, thực hiện tại khoa Huyết học Bệnh viện Nhi trung ương. 

Số lượng bạch cầu ái toan (BCAT) tăng khi trên 300 BC/µl 99. 

2.3.2.2. Xét nghiệm IgE toàn phần  

- Định lượng IgE trong máu bằng kỹ thuật hóa phát quang trên máy Cobus 

6000 do hãng Hitachi của Nhật Bản sản xuất, thực hiện tại khoa Sinh hóa Bệnh 

viện Nhi trung ương.  

Nồng độ IgE ở người khỏe mạnh, không bị dị ứng tăng dần theo tuổi, 

cao nhất ở trẻ em lứa tuổi 10-15, rồi giảm dần ở tuổi trưởng thành100. Theo 

khuyến cáo của hãng, giá trị IgE bình thường ở trẻ em: <200 IU/ml. 

2.3.2.3. Test lẩy da:  

- Khi dị nguyên đặc hiệu thâm nhập vào tổ chức da, dị nguyên sẽ kết hợp 

với kháng thể IgE bám trên bề mặt tế bào mast ở mô dưới da, hình thành phức 

hợp kháng nguyên - kháng thể. Phức hợp này tác động trực tiếp lên bề mặt tế bào 

mast dẫn đến sự phân hủy tế bào này và giải phóng ra một số hóa chất trung gian, 

chủ yếu là histamin. Do tác dụng của histamin tác động lên mô dưới da gây phù 

nề, xung huyết, sẩn ngứa nơi thử test. Dựa vào mức độ xung huyết, sẩn đỏ và đặc 

biệt là đường kính của nốt sẩn để đánh giá kết quả thử test. 
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Cách tiến hành: Sử dụng chế phẩm dị nguyên do hãng Stallergenes - 

Pháp cung cấp, gồm các dị nguyên đặc hiệu hô hấp đã được chuẩn hóa ở nồng 

độ 166 IU/ml, các dị nguyên được mô tả ở bảng dưới đây 

Nhóm dị nguyên Dị nguyên 

Mạt nhà Dermatophagoides Pteronyssius 

Dermatophagoides Farinae 

Blomia tropicalis 

Lông và biểu bì súc vật Mèo 

Chó 

 Gián 

 
Chứng âm tính: Dung dịch Glycerol - Salin (50% Glycerol) 

Chứng dương tính: Histamin 1mg/ml 

Cách tiến hành và đọc kết quả: Dựa theo phương pháp thực hiện test lẩy 

da của Stephan, test được làm mặt trước cẳng tay với kim thử test 

STALLERPOINT, kết quả đọc sau 20 phút.  Test dương tính khi kích thước 

ban sẩn đỏ ≥ 3 mm hoặc > 50% so với chứng dương tính.  

2.3.2.4. Đo chức năng hô hấp   

- Sử dụng máy KOKO sản xuất tại Mỹ, thực hiện ở tất cả các bệnh nhân 

nghiên cứu tại phòng đo CNHH - Khoa Miễn dịch - Dị ứng – Khớp, Bệnh 

viện Nhi trung ương.  

Chuẩn bị máy: Máy được định chuẩn và kiểm tra đầy đủ các điều kiện 

kỹ thuật cần thiết như: Độ ẩm, nhiệt độ phòng, test chuẩn trước khi đo. 

Chuẩn bị bệnh nhân: bệnh nhân nghỉ ít nhất 15 phút trước khi đo, không 

sử dụng SABA trong vòng 4 giờ, không sử dụng LABA 24 giờ trước khi đo 

CNHH. 
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Giải thích và hướng dẫn bệnh nhân cách tiến hành đo: 

Cho bệnh nhân đo ở tư thế đứng thẳng, miệng ngậm chặt ống thở, kẹp mũi, 

sau đó đo dung tích thở chậm (SVC), và đo FVC dung tích phổi khi hít vào hết 

sức và thở ra hết sức. Bệnh nhân thở bình thường 1-2 nhịp rồi sau đó hít vào tối 

đa, sau đó thở ra nhanh, mạnh hết khả năng (FVC), đo như vậy 3 lần rồi lấy kết 

quả có giá trị cao nhất. 

Sau khi đo xong chức năng hô hấp, tính tỷ lệ phần trăm của số đo được 

so với lý thuyết, tính chỉ số trung bình của FEV1, FVC và tỷ số FEV1/FVC.   

Thông khí phổi bình thường khi:  

VC hoặc FVC > 80% chỉ số lý thuyết, FEV1/FVC > 70%. 

Trong HPQ thường có rối loạn thông khí tắc nghẽn với hình dạng đường 

cong lưu lượng thể tích có dạng hẹp về phía trục hoành: FEV1 < 80%, 

FEV1/FVC ≤ 70%.  

 

Hình 2.1. Đường cong lưu lượng thể tích  

“Nguồn: Miller M. R., et al., 2005101”. 

Phân chia mức độ rối loạn thông khí theo GINA 2019 gồm 3 mức độ 

như  sau: 

 Mức độ nhẹ: FEV1> 80% số lý thuyết. 

 Mức độ trung bình: FEV1: 60-80% số lý thuyết. 
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 Mức độ nặng: FEV1 < 60% số lý thuyết. 

 Ở trẻ em: FEV1 < 90% là có ý nghĩa102. 

2.3.2.5. Test phục hồi phế quản:  

- Đánh giá khả năng đáp ứng giãn phế quản. Tất cả các bệnh nhân đo 

chức năng hô hấp đều được làm test phục hồi phế quản với Salbutamol 

(Ventolin). 

Cách tiến hành:  

- Đo FEV1 trước khi làm test. 

- Cho bệnh nhân xịt Ventolin 100μg x 2 nhát qua đường miệng, mỗi nhát 

cách nhau 2 phút. 

- Đợi 10- 15 phút. 

- Đo lại FEV1 sau xịt Ventolin. 

Đánh giá kết quả: Test được đánh giá là dương tính khi tăng FEV1 ≥ 

12% và 200ml so với trước khi xịt Ventolin. 

2.3.2.6. Đo nồng độ oxid nitric trong khí thở ra - FeNO (Fraction exhaled 

Nitric Oxide) 

Sử dụng máy đo HYPAIR FeNO của hãng Medisoft, có thể đo được 

nồng độ oxid nitric đường thở cho trẻ em > 5 tuổi và người lớn, thực hiện tại 

Khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi trung ương.  

Phương pháp đo oixid nitric khí thở ra 

Sử dụng phương pháp đo FeNO trực tuyến: Luồng khí thở ra của bệnh 

nhân được đo ở một thời điểm qua một hệ thống kín. 

Kỹ thuật đo oxid nitric khí thở ra 

Chuẩn bị bệnh nhân: 

Trước khi đo ít nhất 1 giờ, bệnh nhân cần: 

Không vận động gắng sức 
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Không đo chức năng hô hấp, làm test kích thích phế quản, test hồi phục 

phế quản trước đo FeNO 

Cách tiến hành: 

Quy trình ban đầu – Nhập dữ liệu bệnh nhân 

Bước 1: Thêm bệnh nhân 

- Click vào phím ADD và điền thông tin của bệnh nhân 

- Sau khi điền xong, bấm “OK” 

Bước 2: Bảng thông tin bệnh nhân (thêm thông tin) 

- Điền thông tin bệnh nhân (nếu cần thiết), chọn “Predicted Value” 

- Xác nhận thông tin, bấm “OK” 

- Quay trở lại màn hình nhập dữ liệu bệnh nhân 

Đo và kiểm tra nồng độ oxid nitric khí thở ra 

Bước 1: Đo giá trị oxid nitric 

- Bấm phím đo NO. 

 

Hình 2.2. Phím đo FeNO.  

“Nguồn: Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đo FeNO – Hãng Medisoft, 2016”. 

- Nhập cân nặng và chiều cao (bắt buộc) và các chỉ số khác (tùy chọn) 
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Hình 2.3. Lựa chọn lưu lượng đo FeNO 

“Nguồn: Ảnh chụp tại Khoa Miễn dịch – Dị ứng – khớp, 2016”. 

Bước 2: Lựa chọn lưu lượng thở ra (E) 50ml/s 

Bước 3: Bắt đầu đo 

- Bấm vào phím bắt đầu (D) 

- Chờ khởi động 

Bước 4: Thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình 

- Ngậm miệng vào ống thổi và thực hiện theo chỉ dẫn 

Bước 5: Bắt đầu hít vào 

- Yêu cầu bệnh nhân hít vào cho tới khi đạt ngưỡng áp lực từ 4 – 10 

cmH20  (mũi tên chỉ vào khu vực màu xanh lá cây). 

Bước 6: Cuối chu kỳ hít vào, bệnh nhân thở ra hoàn toàn 

- Yêu cầu bệnh nhân thở ra tại lưu lượng đã lựa chọn trong thời gian trên 

10 giây (6 giây đối với trẻ em). Lưu lượng thở ra được kiểm soát bằng mũi 

tên trong khu vực màu xanh lá cây. 
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Hình 2.4. Màn hình chỉ thị lưu lượng thở ra trong quá trình đo 

“Nguồn: Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đo FeNO – Hãng Medisoft, 2016”. 

Để kích thích bệnh nhân nhi và tăng cường sự hợp tác trong quá trình thở 

ra ở lưu lượng tham chiếu, chỉ thị lưu lượng được thể hiện bằng con cá voi 

bơi xuyên qua 06 vòng tròn. 

Bước 7: Cuối chu kỳ thở ra 

- Thang hiển thị màu xanh da trời: thể tích thở ra và màu xanh lá cây: thể 

tích mẫu 

- Khi có hiển thị “Sample correctly taken” cho biết là quá trình kiểm tra 

đã kết thúc. 

Bước 8: Khởi động phân tích khí NO 

Đo lần 1: Đo không khí trong phòng 

- Hiển thị nồng độ khí NO 

- Thời gian đo mẫu khoảng 65 giây 

- Phân tích kết thúc khi có hiển thị hoàn thành. 

Đo lần 2: Kiểm tra thang đo mức độ tin cậy. Nếu dưới 60% thì đo lại 
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Hình 2.5. Màn hình kết quả 

“Nguồn: Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đo FeNO – Hãng Medisoft, 2016”. 

Các ngưỡng nồng độ oxid nitric khí thở ra ở trẻ em theo khuyến cáo 

của ATS103: 

 FeNO <20 ppb: bình thường 

 FeNO: 20-35 ppb: tăng mức độ trung bình. 

 FeNO >35 ppb: tăng cao. 
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Phiên giải kết quả trên bệnh nhân hen 

Kết quả FeNO Phiên giải kết quả 

< 20 ppb 

 

Không viêm đường 
thở tăng bạch cầu ái 
toan 

Hen tăng bạch cầu trung tính 

Có đáp ứng tốt với điều trị ICS? 
Có giảm liều ICS? 

20-35 ppb 
Viêm đường thở 
tăng bạch cầu ái 
toan thể trung bình 

Điều chỉnh liều ICS phụ thuộc vào các 
triệu chứng lâm sàng. Không cần thay đổi 
nếu tình trạng bệnh nhân ổn định 

35-50 ppb 

Viêm đường thở 
tăng bạch cầu ái 
toan liên tục 

Điều trị chưa đủ: 

- Đáp ứng kém 
- Thuốc chưa đủ liều 

- Việc thở vào khó khăn 

>50 ppb 

Viêm đường thở 
tăng bạch cầu ái 
toan  

Điều trị chưa đủ: 

- Đáp ứng kém 

- Thuốc chưa đủ liều 
- Việc thở vào khó khăn 

- Cân nhắc việc nặng lên của bệnh 
 

Kỹ thuật đo oxid nitric mũi 

 Bệnh nhân ngồi tư thế thoải mái 

 Chọn đo biểu tượng đo nNO và chọn lưu lượng thở ra là 350ml/s 

 

Hình 2.6. Chọn lưu lượng thở ra khi đo oxid nitric mũi 

“Nguồn: Ảnh chụp tại Khoa Miễn dịch – Dị ứng – khớp, 2016”. 
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 Đặt đầu oliu vào bên mũi cần đo 

 Hướng dẫn bệnh nhân ngậm ống đo và hít vào thở ra bằng miệng liên 

tục trong 30 giây 

 

Hình 2.7. Màn hình đo oxid nitric mũi: Bệnh nhân hít vào thở ra liên tục đạt 

ngưỡng áp lực (mũi tên chỉ vào khu vực màu xanh lá cây) 

“Nguồn: Ảnh chụp tại Khoa Miễn dịch – Dị ứng – khớp, 2016”. 

 Phân tích kết thúc khi có hiển thị hoàn thành và màn hình kết quả 

 

Hình 2.8. Màn hình kết quả đo oxid nitric 

“Nguồn: Ảnh chụp tại Khoa Miễn dịch – Dị ứng – khớp, 2016”. 

 Đo lần 2 với bên mũi còn lại, lấy giá trị trung bình của hai lần đo.  
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Phiên giải kết quả: 

Xác định giá trị giới hạn của nNO để phân biệt bệnh nhân viêm mũi dị 

ứng đối với các cá thể khỏe mạnh phụ thuộc vào từng phòng thí nghiệm với 

phương pháp đo của họ104.  

2.4. Xử lý số liệu 

Các số liệu sau khi được thu thập được mã hóa theo mẫu thống nhất 

nhập và phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0. 

- Các kết quả được tính theo tỷ lệ phần trăm đối với biến rời rạc. 

- Biến định lượng: tính trị số trung bình /trung vị, phương sai/độ lệch 

chuẩn, tỷ lệ phần trăm. Trong đó tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn dưới 

dạng X± SD với các biến định lượng khi có phân bố chuẩn. Tính trung vị (mean-

max) với các biến định lượng khi phân bố không chuẩn. 

- So sánh giá trị trung bình giữa các biến định lượng bằng Student test. 

So sánh nhiều hơn hai giá trị trung bình bằng test ANOVA một chiều.  

- So sánh sự khác biệt giữa các biến định tính bằng test Chi-Square. So 

sánh nhiều hơn 2 tỷ lệ bằng test Chi-Square 2 phía. 

- Thực hiện kiểm định Mann-Whitney để so sánh hai trung vị, kiểm định 

Kruskal-Wallis để so sánh  khi biến định lượng không tuân theo phân bố chuẩn. 

- So sánh ghép cặp trước và sau điều trị. 

- Hệ số tương quan r để tìm mối tương quan giữa các biến định lượng. 

Ý nghĩa của hệ số tương quan 

Hệ số tương quan Ý nghĩa 

± 0,01 đến ± 0,1 Mối tương quan quá thấp, không đáng kể 

± 0,2 đến ± 0,3 Mối tương quan thấp 
± 0,4 đến ± 0,5 Mối tương quan trung bình 
± 0,6 đến ± 0,7 Mối tương quan cao 

± 0,8 Mối tương quan rất cao 

Xác định giá trị của oxid nitric trong chẩn đoán, kiểm soát hen và viêm mũi 

dị ứng dựa vào diện tích dưới đường cong ROC (AUC: area uder the ROC curve). 
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Ý nghĩa diện tích dưới đường cong ROC 

Diện tích dưới đường biểu diễn ROC Ý nghĩa 

> 0,9 Rất tốt 

0,8 – 0,9 Tốt 

0,7 – 0,8 Trung bình 

0,6 – 0,7 Không tốt 

0,5 – 0,6 Không có ý nghĩa 

 

Đánh giá khả năng phù hợp chẩn đoán giữa hai phương pháp chẩn đoán 

dựa vào chỉ số Kappa: 

Giá trị Kappa Ý nghĩa 

0 - 0,2 Phù hợp quá ít 

0,2 - 0,4 Phù hợp thấp 

0,4 - 0,6 Phù hợp vừa 

0,6 - 0,8 Phù hợp khá 

0,8 - 1,0 Phù hợp cao 

 

-  p< 0,05 là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
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Mục tiêu 2 

 

SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Các bước tiến hành nghiên cứu 

 

Trẻ từ 6-15 tuổi 
mắc HPQ  

T0: Hỏi bệnh, thăm khám lâm 
sàng, khám VMDƯ  

Nhóm HPQ có VMDƯ 
n = 124 

 

Nhóm tham chiếu 
HPQ không VMDƯ 

n = 30 

Điều trị kiểm soát hen và VMDƯ theo GINA 
2016 và ARIA 2008  

- Phỏng vấn GINA và ACT 
- Phỏng vấn CARATkids  
- Đo FeNO, nNO và CNHH 
- Điều chỉnh thuốc dự phòng 
 

Tái khám 
T1: sau 1 tháng (n=97) 
T3: sau 3 tháng (n=84) 
T6: sau 6 tháng (n=77) 

Nhóm tham chiếu 
Trẻ khỏe mạnh 

n = 30 
 

Trẻ từ 6-15 đến 
khám sức khỏe  

Đo CNHH, 
Đo FeNO và 

nNO 

- Phỏng vấn GINA và ACT 
- Phỏng vấn CARATkids  
- Test lẩy da 
- Đo FeNO, nNO và CNHH 
 

Phỏng vấn 
 

Mục tiêu 1 

 

Phân tích đặc điểm LS, XN trẻ 
HPQ có VMDƯ và kết quả kiểm 

soát hen 
Mục tiêu 3 

 

So sánh 

Phân tích 
 

Hen bậc 2 trở lên 
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2.5. Đạo đức nghiên cứu 

- Nghiên cứu được sự chấp thuận của Hội đồng đạo đức Trường Đại học 

Y Hà Nội, quyết định số 101/HĐĐĐĐHYHN. 

- Thông tin được thu thập bằng hình thức phỏng vấn và tiến hành các xét 

nghiệm thường quy không gây tác hại cho đối tượng tham gia.  

- Thông tin thu thập được mã hoá và giữ  hoàn toàn bí mật. 

- Nghiên cứu này không gây bất kỳ nguy hại gì cho bệnh nhân và gia 

đình. Bệnh nhân và gia đình bệnh nhân được giải thích trước, tự nguyện tham 

gia nghiên cứu và có thể rút lui khỏi nghiên cứu bất kể lúc nào. 

- Kết quả nghiên cứu có thể giúp cho các thầy thuốc lâm sàng nhận định 

kiểu hình bệnh và tiên lượng trong điều trị bệnh. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

3.1.1. Đặc điểm chung 

Trong thời gian nghiên cứu có 124 trẻ HPQ có VMDƯ, 30 trẻ HPQ 

không VMDƯ và 30 trẻ khỏe mạnh từ 6 - 15 tuổi đủ tiêu chuẩn được mời 

tham gia nghiên cứu. 

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của các nhóm nghiên cứu 

Đặc điểm 

HPQ có 

VMDƯ 

n = 124 

HPQ không 

VMDƯ 

n = 30 

Trẻ khỏe 

mạnh 

n = 30 

p 

Tuổi (TB±SD) (năm) 9,8 ± 1,8 8,8 ± 1,7 9,9 ± 1,9 0,01 

Giới 
Nam (n, %) 83 (66,9) 22 (73,3) 19 (63,3) 

0,69 
Nữ (n, %) 41 (33,1) 8 (26,7) 11 (36,7) 

Nơi ở: Thành phố (%) 

Nông thôn (%) 

Miền núi (%) 

77 (67%) 

34 (29,6%) 

4 (3,5%) 

17 (58,6%) 

10 (34,5%) 

2 (6,9%) 

22 (73,3%) 

8 (26,7%) 

0 (0%) 

0,6 

Tuổi khởi phát hen (năm) 5,3 ± 3,5 4,9 ± 2,9 - 0,66 

Khởi phát hen < 5 tuổi (%) 63 (50,8) 18 (60,0) - 0,42 

Thời điểm 

chẩn đoán 

hen 

Hen mới 

chấn đoán 
85 (68,5) 20 (66,7) - 

0,83 Hen đã được 

chẩn đoán 

trước đây 

39 (31,5) 10 (33,3) - 
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Nhận xét: Tuổi trung bình của nhóm trẻ HPQ có VMDƯ là 9,8±1,8 tuổi, tỷ lệ 

nam nhiều hơn nữ (nam/nữ = 2,02/1). Không có sự khác biệt về giới, nơi ở và 

tuổi khởi phát hen ở cả hai nhóm HPQ. Khoảng 2/3 trẻ là hen mới được chẩn 

đoán lần đầu.  

 

Nhẹ, GĐ: Nhẹ, gián đoạn 

Nhẹ, DD: Nhẹ, dai dẳng 

TB-N, GĐ: Trung bình - nặng, gián 

đoạn 

TB-N, DD: Trung bình - nặng, dai 

dẳng 

Biểu đồ 3.1. Mức độ nặng của viêm mũi dị ứng 

Nhận xét: VMDƯ ở trẻ HPQ hay gặp ở mức độ trung bình - nặng, dai dẳng, 

chiếm tỷ lệ 52,4%. 

Bảng 3.2.  Mức độ nặng của hen phế quản 

Đặc điểm 
HPQ có VMDƯ 

n = 124 

HPQ không 

VMDƯ 

n = 30 

p 

Phân loại mức 

độ nặng của 

hen 

Hen bậc 2 49 (39,5%) 17 (56,6%) 

0,103 

Hen bậc 3 75 (60,5%) 13 (43,3%) 

Số đợt kịch phát hen 

( X  ± SD đợt/năm) 
0,86 ± 0,63 0,80 ± 0,55 0,59 

Số lần sử dụng SABA trung 

bình trong tháng 
3,25 ± 2,33 2,13 ± 1,19 0,012 
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Nhận xét:  HPQ chủ yếu là hen bậc 2 và bậc 3, không có hen bậc 4. Tỷ lệ hen 

bậc 3 ở nhóm có VMDƯ cao hơn nhóm không VMDƯ, tuy nhiên sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p=0,103). Không có sự khác biệt về số đợt kịch phát 

hen trong năm giữa nhóm trẻ có VMDƯ với nhóm trẻ không VMDƯ. Tuy nhiên 

số lần sử dụng SABA trung bình trong tháng ở trẻ HPQ có VMDƯ là 3,25 ± 

2,33 lần, cao hơn so với nhóm HPQ không VMDƯ là 2,13 ± 1,19 (p=0,012). 

 

Biểu đồ 3.2. Phân bố mức độ nặng của hen theo viêm mũi dị ứng 

Nhận xét: Ở trẻ HPQ có VMDƯ, hen đồng mắc nhiều nhất ở nhóm VMDƯ 

dai dẳng, nặng. Ở nhóm VMDƯ dai dẳng, nặng có tỷ lệ hen bậc 3 cao nhất 

(62,1%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,016.  

 

p = 0,016 
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3.1.2. Đặc điểm dị ứng của trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng  

 

Biểu đồ 3.3. Tiền sử mắc các bệnh dị ứng khác  

Nhận xét: Bên cạnh VMDƯ, các bệnh dị ứng kèm theo khác mà trẻ HPQ có thể 

mắc là viêm da cơ địa (28,2%), viêm kết mạc dị ứng (16,9%), dị ứng thức ăn 

(14,5%).  Ít gặp hơn là các trường hợp dị ứng thuốc (4%) và sốc phản vệ (4%).  

 

Biểu đồ 3.4. Đặc điểm test lẩy da với các dị nguyên hô hấp  

Nhận xét: Có 83,9% các trẻ bị dị ứng với mạt nhà, trong đó 

Dermatophagoides pteronyssinus chiếm 75,8%; Dermatophagoides farinae 

chiếm 65,3% và Blomia tropicalis chiếm 47,6%. Trẻ có thể dị ứng với gián, 

lông chó, lông mèo nhưng tỷ lệ thấp hơn.  

0 5 10 15 20 25 30

Viêm da cơ địa

Viêm kết mạc dị ứng

Dị ứng thuốc

Dị ứng thức ăn

Sốc phản vệ

Tỷ lệ %

Tỷ lệ mắc các bệnh dị ứng khác 

0 20 40 60 80 100

Mạt nhà

D.pter

D.far

Blomia

Gián

Lông chó

Lông mèo

83,9

75,8

65,3

47,6

19,4

12,9

19,4

Tỷ lệ %

Test lẩy da dương tính với dị nguyên hô hấp
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3.2. Đặc điểm oxid nitric mũi của trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

3.2.1. Nồng độ oxid nitric mũi ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

 

Biểu đồ 3.5. Nồng độ oxid nitric mũi của các nhóm đối tượng nghiên cứu 

Nhận xét: Nồng độ nNO của trẻ HPQ có VMDƯ là 1594,5 (104 - 3674) ppb 

cao hơn so với nhóm HPQ không VMDƯ là 444,5 (105 - 2971) ppb 

((p<0,001), và nhóm trẻ khỏe mạnh là 1055 (149 - 2090) ppb  (p=0,001). 

Nồng độ nNO ở nhóm trẻ khỏe mạnh cao hơn nhóm HPQ không có VMDƯ, 

tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p=0,053. 
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Diện tích dưới đường 

cong nNO 
95% khoảng tin cậy Cut-off p 

0,81 0,724 – 0,896 605,5 
< 0,001 

Se = 85,5%; Sp = 66,7% 

 

Biểu đồ 3.6. Diện tích dưới đường cong ROC của oxid nitric mũi ở trẻ hen 

phế quản có viêm mũi dị ứng 

Nhận xét: Giá trị chẩn đoán VMDƯ trên bệnh nhân HPQ với diện tích dưới 

đường cong ROC của nNO là 0,81; với ngưỡng nNO = 605,5 ppb thì độ nhậy 

là 85,5%, độ đặc hiệu là 66,7%, p < 0,001. 
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Biểu đồ 3.7. Nồng độ oxid nitric mũi theo mức độ nặng của viêm mũi dị ứng 

Nhận xét: Tất cả trẻ HPQ có VMDƯ đều có nồng độ nNO cao. Trong đó, 

nồng độ nNO cao nhất ở nhóm VMDƯ gián đoạn nặng là 2110 (367 - 3674) 

ppb và thấp nhất ở nhóm VMDƯ gián đoạn nhẹ là 1196 (104 - 2546) ppb, sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,046.  

p=0,99 

Biểu đồ 3.8. Nồng độ oxid nitric mũi theo mức độ nặng của hen phế quản  

Nhận xét: Nồng độ nNO ở nhóm hen bậc 2 là 1516 (104 – 3309) ppb, so với 

nồng độ nNO ở nhóm hen bậc 3 là 1324 (105 – 3674) ppb, tuy nhiên sự khác 

biệt này không có ý nghĩa thống kê với p = 0,99. 
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3.2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ oxid nitric mũi 

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của các yếu tố nhân trắc đến nồng độ oxid nitric mũi 

Yếu tố nhân trắc 
Nồng độ nNO (ppb) 

Median (Min – Max) 
p 

Tuổi 
6 - 12T (n=102) 1579 (104 – 3343) 

0,47 
≥ 12T (n=22) 1853 (130 – 3674) 

Giới tính 
Nam (n=83) 1676 (104 – 3309) 

0,86 
Nữ (n=41) 1534 (218 – 3674) 

BMI 
Thừa cân (n=38) 1699 (104 – 3309) 

0,77 
Không thừa cân (n = 86) 1571 (130 – 3674) 

 

Nhận xét: Không có sự khác biệt về nồng độ nNO theo tuổi, giới và cân nặng ở 

trẻ HPQ có VMDƯ. 

Bảng 3.4. Liên quan giữa oxid nitric mũi và phơi nhiễm khói thuốc lá 

Phơi nhiễm khói 

thuốc lá 
n 

Có Không 
p 

n % n % 

nNO 
≥ 605 ppb 106 49 84,5 57 86,4 

0,8 < 605 ppb 18 9 15,5 9 13,6 

Tổng 124 58 100 66 100 

 

Nhận xét: Không có mối liên quan giữa nồng độ nNO và tình trạng phơi 

nhiễm khói thuốc lá. 
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3.2.3. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi và chức năng hô hấp 

Bảng 3.5. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi và chức năng hô hấp 

Chức năng hô hấp 
Nồng độ nNO (ppb) 

Median (Min – Max) 
p 

FEV1 
≥ 90% 1847 (104 – 3674) 

0,01 
< 90% 1465 (164 – 3102) 

FEV1/FVC 
≥ 80% 1621 (104 – 3674) 

0,02 
< 80% 814 (130 – 2685) 

Nhận xét: Nồng độ nNO ở nhóm có FEV1 ≥ 90% là 1847 (104 – 3674) ppb, 

cao hơn nhóm có FEV1 < 90% là 1465 (164 – 3102) ppb, với p = 0,01. Nồng 

độ nNO ở nhóm có chỉ số FEV1/FVC ≥ 80% là 1621 (104 – 3674) ppb, cao 

hơn nhóm có FEV1/FVC < 80% là 814 (130 – 2685) ppb với p = 0,02.  

3.2.4. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi với một số yếu tố dị ứng 

Bảng 3.6. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi và kết quả test lẩy da 

Yếu tố dị ứng 
Nồng độ nNO (ppb) 

Median (Min – Max) 
p 

Test lẩy da dương 

tính với dị 

nguyên hô hấp 

0 loại (n=13) 1 1453 (432 – 3017) p(1,2) = 0,28 

p(1,3) = 0,69 

p(2,3) = 0,31 

p(2,4) = 0,42 

p(3,4) = 0,77 

1 loại (n=22) 2 1730 (231 – 3105) 

2 – 3 loại (n=59) 3 1619 (104 – 3674) 

4 – 6 loại (30) 4 1433 (432 – 3017) 

 

Nhận xét: Không tìm thấy mối liên quan giữa nồng độ nNO và số lượng dị 

nguyển mẫn cảm ở trẻ HPQ có VMDƯ. 
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Bảng 3.7. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi với nồng độ IgE máu 

IgE máu toàn phần n 
<200 IU/ml ≥200 IU/ml 

p 
n % n % 

nNO 
≥ 605 ppb 104 13 76,5 91 86,7 

0,27 < 605 ppb 18 4 23,5 14 13,3 

Tổng 122 17 100 105 100 

 

Nhận xét: Trong 124 trẻ HPQ có VMDƯ có 122 trẻ làm xét nghiệm IgE toàn 

phần.  Lấy nNO mũi bằng 605ppb là điểm phân biệt giữa VMDƯ và không 

VMDƯ. Trong nhóm trẻ có nNO ≥ 605ppb, nhóm có nồng độ IgE máu ≥ 

200UI/ml là lệ 86,7 % cao hơn so với nhóm có nồng độ IgE < 200UI/ml là 

76,5 %, tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0,27.  

Bảng 3.8. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi với số lượng bạch cầu 

ái toan trong máu ngoại biên 

Bạch cầu ái toan 

(BCAT) 
n 

≤ 300 BC/µl > 300 BC/ µl 
p 

n % n % 

nNO 
≥ 605 ppb 104 16 69,6 88 88,9 

0,044 < 605 ppb 18 7 30,4 11 11,1 

Tổng 122 23 100 99 100 

 

Nhận xét: Trong 124 trẻ HPQ có VMDƯ có 122 trẻ làm xét nghiệm công thức 

máu. Ở nhóm trẻ có có nNO ≥ 605 ppb, trẻ có BCAT trong máu ≥ 300 BC/ µl 

là 88,9%, cao hơn so với nhóm có BCAT trong máu < 300 BC/ µl là 69,6%, 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,044. Nồng độ oxid nitric mũi có 

mối liên quan với số lượng bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi. 
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3.2.5. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi với oxid nitric khí thở ra 

và sử dụng corticosteroid tại mũi 

Bảng 3.9. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi và nồng độ oxid nitric 

khí thở ra 

Nồng độ FeNO 
Nồng độ nNO (ppb) 

Median (Min – Max) 
p 

< 20ppb 1099 (164 -3184) 
< 0,001 

≥ 20 ppb 1712 (104 – 3674) 

 

Nhận xét: Nồng độ nNO ở nhóm trẻ có FeNO < 20ppb là 1099 (164 -3184) 

ppb, thấp hơn so với nhóm có FeNO ≥ 20 ppb là 1712 (104 – 3674) ppb với p 

< 0,001. Nồng độ nNO và FeNO có mối liên quan chặt chẽ với nhau. 

Bảng 3.10. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi với sử dụng 

corticosteroid tại mũi 

Sử dụng 

corticosteroid 

tại mũi 

n 

Có Không 

p 
n % n % 

nNO 
≥ 605 ppb 106 16 88,9 90 84,9 

0,49 < 605 ppb 18 2 11,1 16 15,1 

Tổng 124 18 100 106 100 

 

Nhận xét: Trước khi được theo dõi điều trị, có 18 trẻ đã dùng corticoid tại 

mũi. Kết quả cho thấy không có mối liên quan giữa nồng độ nNO với việc sử 

dụng corticosteroid tại mũi. 
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3.3. Kiểm soát hen ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

3.3.1. Tình trạng kiểm soát hen theo thời gian 

Tần suất sử dụng thuốc cắt cơn ở trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

 

 

Biểu đồ 3.9. Tần suất sử dụng SABA trong tháng ở trẻ HPQ có VMDƯ  

Nhận xét: Số lần sử dụng thuốc cắt cơn SABA trung bình trong tháng ở trẻ 

HPQ có VMDƯ giảm rõ rệt sau điều trị dự phòng HPQ. Nhu cầu sử dụng 

thuốc cắt cơn trung bình là 3,25 lần/tháng trước điều trị dự phòng, giám 

xuống 1,7 lần/tháng sau 1 tháng điều trị dự phòng và còn 1 lần/tháng sau 6 

tháng điều trị dự phòng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001.  

 

 

 

 

 



73 
 

Thay đổi của chức năng hô hấp theo thời gian ở trẻ hen phế quản có viêm 

mũi dị ứng 

Bảng 3.11. Thay đổi của chức năng hô hấp trong quá trình điều trị dự phòng ở 

trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng. 

Giá trị các 

tham số 

CNHH 

Trước điều trị 

(n=124) 

Sau 1 tháng 

điều trị 

(n=97) 

Sau 3 tháng 

điều trị 

(n=84) 

Sau 6 tháng 

điều trị 

(n=77) 
p 

X  ± SD X  ± SD X  ± SD X  ± SD 

FVC 92,2 ± 18,4 98,6 ± 12,3 97,5 ± 13,3 96,8 ± 11,4 0,057 

FEV1 85,6 ± 16,0 94,9 ± 12,7 93,8 ± 13,9 92,2 ± 12,2 0,007 

FEV1/FVC 93,2 ± 10,4 96,9 ± 7,9 97,2 ± 7,9 96,2 ± 10,1 < 0,001 

FEF25-75 70,3 ± 19,4 82,6 ± 17,9 83,1 ± 21,2 83,3 ± 20,1 < 0,001 

PEF 67,7 ± 16,3 76,1 ± 13,0 78,1 ± 16,6 78,1 ± 16,2 < 0,001 

 

Nhận xét: Tất cả các chỉ số của CNHH đều cải thiện theo thời gian điều trị 

dự phòng.  

3.3.2. Kết quả kiểm soát hen ở trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng theo 

GINA, ACT và CARATkids 

Đánh giá kiểm soát hen theo GINA 

 

Biểu đồ 3.10. Mức độ kiểm soát hen theo GINA 
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Nhận xét: Theo GINA, số trẻ kiểm soát hen tăng dần theo thời gian điều trị dự 

phòng. Số trẻ hen kiểm soát hoàn toàn sau 1 tháng là 45,4 %; sau 3 tháng là 

65,5 % và sau 6 tháng là 67,5 %, p <0,001. 

Đánh giá kiểm soát hen theo ACT 

 

Biểu đồ 3.11. Mức độ kiểm soát hen theo ACT   

Nhận xét: Theo thang điểm ACT, số trẻ kiểm soát hen tăng dần theo thời gian 

điều trị dự phòng. Tỷ lệ hen kiểm soát tốt sau sau 1 tháng là 89,7%, sau 3 

tháng là 96,4% và sau 6 tháng là 96,1%, p < 0,001. 

Đánh giá kiểm soát hen theo CARATkids 

 

Biểu đồ 3.12. Điểm CARATkids theo thời gian điều trị 
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Nhận xét: Điểm CARATkids trung bình  trước điều trị là 7,9 ± 0,3 điểm, giảm 

sau 1 tháng điều trị dự phòng là 3,42 ± 0,27 điểm, sau 3 tháng là 2,96 ± 0,23 

ddieeme và sau 6 tháng là 3,01 ± 0,21 điểm  (p < 0,001).  

Bảng 3.12. Điểm CARATkids xét theo mức độ viêm mũi dị ứng 

Mức độ Viêm mũi 

dị ứng 

Điểm CARATkids 

Trước điều trị 

(n=124) 

Sau điều trị 

1 tháng 

(n=97) 

Sau điều trị 

3 tháng 

(n=84) 

Sau điều trị 

6 tháng 

(n=77) 

Trung bình – nặng 8,87 ± 2,55 3,69 ± 1,88 3,25 ± 1,96 2,94 ± 1,57 

Nhẹ 6,93 ± 2,46 3,67 ± 2,35 3,23 ± 1,93 3,38 ± 2,16 

p < 0,001 0,52 0,95 0,63 

Nhận xét: Trước điều trị, điểm CARATkids ở nhóm VMDƯ trung bình nặng 

là 8,87 ± 2,55 điểm cao hơn ở nhóm VMDƯ nhẹ là 6,93 ± 2,46 điểm, sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001.  Sau điều trị, điểm CARATkids giữa 

hai nhóm là tương đương nhau. 

 

Biểu đồ 3.13. Kiểm soát HPQ có VMDƯ theo CARATkids theo thời gian 

điều trị dự phòng. 
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Nhận xét: Với giá trị tham chiếu CARATkids ≤ 3 điểm: hen và viêm mũi dị ứng 

được kiểm soát tốt; CARATkids ≥ 6 điểm: hen và viêm mũi dị ứng kiểm soát 

kém; CARATkids từ 4 - 5 điểm: kiểm soát không đủ;  

Kết quả cho thấy tỷ lệ kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng tốt tăng từ 49,5% 

sau 1 tháng điều trị lên 66,2% sau 6 tháng điều trị. 

Tỷ lệ hen và viêm mũi dị ứng  kiểm soát kém giảm từ 82,2% xuống 15,5% 

sau 1 tháng điều trị; 5,2%  sau 6 tháng điều trị, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với p < 0,001.  

Mối liên quan giữa thang điểm CARATkids và kiểm soát hen theo GINA 

Bảng 3.13. Mối tương quan giữa điểm CARATkids và mức độ kiểm soát hen 

của GINA theo thời gian điều trị dự phòng. 

Mức độ KS 

Hen theo GINA 

Điểm CARATkids 

Trước điều trị 

(n=124) 

Sau 1 tháng 

(n=97) 

Sau 3 tháng 

(n=84) 

Sau 6 tháng 

(n=77) 

Kiểm soát hoàn toàn 

( X  ± SD) 
6,0 2,4 ± 1,59 2,26 ± 1,29 2,31 ± 1,19 

Kiểm soát 1 phần 

( X  ± SD) 
6,03 ± 1,73 4,48 ± 1,49 4,75 ± 0,9 4,48 ± 1,16 

Không kiểm soát 

( X  ± SD) 
8,98 ± 2,54 7,4 ± 2,3 7,5 ± 2,38 11,0 

p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Nhận xét: Điểm CARATkids có sự khác biệt ở cả 3 mức độ kiểm soát hen 

theo GINA ở cả 4 thời đánh giá (p<0,001). 
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Bảng 3.14. Sự phù hợp giữa bảng câu hỏi CARATkids và GINA ở thời điểm 

1 tháng điều trị dự phòng.  

Kiểm soát hen Kiểm soát hen theo GINA  

KAPA 

p 

Điểm 

CARATkids 

Hen KS tốt Hen KS 1 phần Hen không KS 

n % n % n % 

≤ 3 38 76 12 24 0 0,0 
0,497 

< 0,001 
4-5 5 15,6 26 81,3 1 3,1 

≥ 6 1 6,7 10 66,6 4 26,7 

Nhận xét: Có sự phù hợp về mức độ kiểm soát hen giữa điểm CARATkids và 

GINA sau 1 tháng điều trị dự phòng ở mức độ trung bình với chỉ số Kappa là 

0,497; p < 0,001.   

Mối liên quan giữa thang điểm CARATkids và ACT 

Bảng 3.15.  Mối liên quan giữa điểm CARATkids và mức độ kiểm soát hen 

theo ACT theo thời gian điều trị dự phòng 

Mức độ KS 

Hen theo ACT 

Điểm CARATkids 

Trước điều trị 

(n=124) 

Sau điều trị 

1 tháng 

(n=97) 

Sau điều trị 

3 tháng 

(n=84) 

Sau điều trị 

6 tháng 

(n=77) 

Không kiểm soát 

( X  ± SD) 
9,3 ± 2,1 7,3 ±1,9 7,7 ± 2,9 7,3 ± 3,2 

Có kiếm soát 

( X  ± SD) 
6,1 ± 1,6 3,3 ± 1,6 3,1 ± 1,7 2,9 ± 1,5 

p < 0,001 < 0,001 0,005 0,001 
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Nhận xét: Điểm CARATkids ở nhóm hen không kiểm soát cao hơn so với 

nhóm hen có kiểm soát theo ACT ở tất cả các thời điểm đánh giá (p< 0,05). 

 

r -0,74 

p < 0,001 

 

Biểu đồ 3.14. Mối tương quan của điểm CARATkids với điểm ACT tại thời 

điểm 1 tháng điều trị dự phòng. 

Nhận xét: Điểm CARATkids và điểm ACT có mối tương quan nghịch biến 

với nhau với hệ số tương quan là r = - 0,74 với p < 0,001. 
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Điểm cut-off của thang điểm CARATkids đánh giá kiểm soát hen ở thời 

kiểm sau 1 tháng điều trị dự phòng 

 

Diện tích dưới đường cong 95% khoảng tin cậy Cut-off p 

0,957 0,908 – 1,0 4,5 
< 0,001 

Se = 100,0%; Sp = 79,8% 

 

Biểu đồ 3.15. Điểm Cut-off của CARATkids ở nhóm hen không kiểm soát tại 

thời điểm sau 1 tháng điều trị  

Nhận xét: Với CARATkids = 4,5 điểm, đây là giới hạn để xác định hen không 

kiểm soát ở bệnh nhân HPQ có VMDƯ, với  diện tích dưới đường cong ROC 

là 0,957; thì độ nhậy là 100%, độ đặc hiệu là 79,8%, p < 0,001. 
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3.3.3. Kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng theo nồng độ oxid nitric khí thở ra 

3.3.3.1. Sự thay đổi của nồng độ oxid nitric đường thở theo thời gian điều trị 

hen và viêm mũi dị ứng 

Sự thay đổi nồng độ oxid nitric khí thở ra 

 

Biểu đồ 3.16. Thay đổi nồng độ oxid nitric khí thở ra theo thời gian điều trị 

Nhận xét: Nồng độ FeNO trung bình giảm sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 

tháng. Nồng độ FeNO trước điều trị là 29,8 ppb, sau 6 tháng điều trị dự phòng 

là 14,7 ppb, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. 
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Sự thay đổi nồng độ oxid nitric mũi 

 

Biểu đồ 3.17. Thay đổi nồng độ oxid nitric mũi theo thời gian điều trị 

Nhận xét: Nồng độ nNO trung vị giảm từ 1592 (106 – 3302) ppb trước điều trị 

còn 769 (100 – 2673) ppb sau 6 tháng điều trị , với p < 0,001. 

3.3.3.2. Đánh giá kiểm soát hen theo nồng độ oxid nitric khí thở ra 

 

Biểu đồ 3.18. Kiểm soát hen theo nồng độ FeNO theo thời gian điều trị  

Nhận xét: Tỷ lệ hen kiểm soát hoàn toàn theo FeNO sau 1 tháng, 3 tháng và 6 

tháng điều trị tương ứng là 61,8%, 78,6% và 76,6% cao hơn so với  trước điều 

trị là 37,9%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001.  
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3.3.4. So sánh mức độ kiểm soát hen theo các thang điểm với kiểm soát hen 

theo nồng độ oxid nitric khí thở ra 

Bảng 3.16. So sánh mức độ kiểm soát hen theo nồng độ oxid nitric khí thở ra 

với GINA và ACT 

Công cụ 
đánh giá 

Thời gian 
Sau 3 tháng 

(n=84) 
Sau 6 tháng 

(n=77) 

Kiểm soát tốt Liều ICS (µg) 
( X  ± SD) 

Kiểm soát tốt Liều ICS (µg) 
( X  ± SD) n (%) n (%) 

FeNO 66 78,6 280,4 ± 122,2 59 76,6 241,1 ± 117,5 

GINA 55 65,5 249,0 ± 105,7 52 67,5 217,6 ± 107,4 

ACT 81 96,4 288,6 ± 125,2 74 96,1 250,0 ± 123,3 

 

Nhận xét: Tỷ lệ hen kiểm soát hoàn toàn cao nhất theo thang điểm ACT và 

thấp nhất theo GINA ở cả 2 thời điểm sau 3 tháng và sau 6 tháng. Liều ICS 

trung bình ở nhóm hen kiểm soát hoàn toàn theo ACT cao hơn so với nhóm 

kiểm soát hen hoàn toàn theo GINA.  

Bảng 3.17. So sánh mức độ kiểm soát hen theo nồng độ oxid nitric khí thở ra  

với CARATkids 

Công cụ 
đánh giá 

Thời gian 

 

Sau 3 tháng 
(n=84) 

Sau 6 tháng 
(n=77) 

Kiểm soát tốt Liều ICS 
(µg) 

( X  ± SD) 

Kiểm soát tốt Liều ICS (µg) 
( X  ± SD) n (%) n (%) 

FeNO 66 78,6 280,4 ± 122,2 59 76,6 241,1 ± 117,5 

CARATkids 
(Cut-off=4,5) 

63 75,0 263,0 ± 117,9 63 81,8 233,9 ± 123,9 
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Nhận xét: Khi lấy điểm Cut-off của CARATkid là 4,5 để đánh giá mức độ 

kiểm soát hen, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ kiểm soát hen tốt theo CARATkids 

sau 3 tháng điều trị là 75% và sau 6 tháng điều trị là 81,8%, tương đương với 

mức độ kiểm soát hen theo FeNO. Bên cạnh đó, liều ICS ở nhóm kiểm soát 

hen tốt theo FeNO cũng tương đương so với liều ICS theo nhóm kiểm soát 

hen tốt theo CARATkids. 

Sự thay đổi liều ICS trong quá trình điều trị hen ở trẻ HPQ có VMDƯ  

 

Biểu đồ 3.19. Sự thay đổi liều ICS hàng ngày trong quá trình điều trị  

Nhận xét: Liều ICS trung bình hàng ngày  khi bắt đầu điều trị của nhóm HPQ có 

VMDƯ là 322 ± 124 µg, không thay đổi sau  1 tháng điều trị (p=0,41). Liều ICS 

sau đó giảm dần ở tháng thứ 3 và  duy trì ở tháng thứ 6. Sau 6 tháng điều trị, liều 

ICS trung bình hàng ngày là 248,1µg. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 

p<0,001. 
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3.4. Kiểu hình hen ở trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

3.4.1. Phân nhóm kiểu hình hen theo tuổi khởi phát hen 

Bảng 3.18. Kiểu hình hen theo tuổi khởi phát hen  

Đặc điểm 
Tuổi khởi phát hen 

p 
≤ 5 tuổi (n=61) >5 tuổi (n=63) 

Tuổi (năm) ( X  ± SD) 9,8 ± 1,8 9,9 ± 19 0,87 

Giới (nam) (%) 42 (68,9 %) 41 (65,1 %) 0,95 

FEV1 (%) ( X  ± SD) 86,9 ± 14,8 84,2 ± 17,2 0,39 

FEV1/FVC (%) ( X  ± SD) 92,5 ± 10,6 94,0 ± 10,2 0,5 

PEF (%) ( X  ± SD) 79,0 ± 16,3 77,4 ± 16,3 0,67 

FeNO (ppb) (median) 31,26 22,91 0,38 

nNO (ppb) (median) 1534,0 1689,0 0,29 

IgE (IU/ml) (median) 782,9 951,4 0,43 

Số lượng BCAT (BC/µl) (median) 610 630 0,89 

CARATkids < 4,5 (%) 1 (1,6) 5 (7,9) 0,40 

ACT ≥ 20 (%) 23 (37,7) 26 (42,3) 0,97 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) 332,8 ± 128,8 311,7 ± 119,1 0,35 

Số bệnh nhân sau 6 tháng (n) 35 42 - 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) 

sau 6th 
246,0 ± 138,9 250,0 ± 134,5 0,88 

SABA ( X  ± SD) sau 6th 0,54 ± 1,4 0,69 ± 1,3 0,63 

FEV1 (%) ( X  ± SD) sau 6th 92,3 ± 12,9 92,1 ± 11,8 0,96 

FEV1/FVC (%) ( X  ± SD) sau 6th 97,3± 7,4 95,2 ± 11,9 0,37 

PEF (%) ( X  ± SD) sau 6th 79,0 ± 16,3 77,4 ± 16,3 0,66 

CARATkids < 4,5 (%) sau 6th 32 (91,4) 31 (73,8) 0,07 

ACT ≥ 20 (%) sau 6th 34 (97,1) 40 (95,2) 1,0 

Nhận xét: Phân loại kiểu hình dựa vào nhóm HPQ có VMDƯ khởi phát bệnh 

trước 5 tuổi và sau 5 tuổi cho thấy không có sự khác biệt về đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và liều ICS giữa nhóm hen khởi phát sớm và hen khởi phát muộn.  
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3.4.2. Phân nhóm kiểu hình hen theo mức độ viêm mũi dị ứng 

Bảng 3.19. Kiểu hình hen theo mức độ của VMDƯ  

Đặc điểm 
Mức độ VMDƯ 

p VMDƯ Nhẹ 
(n=47) 

VMDƯ TB-Nặng 
(n=77) 

Tuổi (năm) ( X  ± SD) 9,0 ± 2,0 10,0 ± 1,7 0,3 
Tuổi khởi phát hen <5 tuổi (%) 28 (44,4) 35 (55,6) 0,1 

Giới (nam) (%) 35 (42,2) 48 (57,8) 0,15 
FEV1 (%) ( X  ± SD) 87,7 ± 13,9 84,3 ±17,1 0,24 

FEV1/FVC (%) ( X  ± SD) 93,1 ± 9,5 93,3 ± 10,9 0,89 

PEF (%) ( X  ± SD) 69,1 ± 15,7 66,8 ± 16,7 0,44 
FeNO (ppb) (median) 20,2 28,83 0,02 
nNO (ppb) (median) 1508,0 1689,0 0,07 
IgE (IU/ml) (median) 870,9 793,3 0,77 

Số lượng BCAT (BC/µl) 
(median) 

580 710 0,09 

CARATkids < 4,5 (%) 7 (14,9) 1 (1,3) 0,025 
ACT ≥ 20 (%) 28 (59,6) 21 (27,3) <0,001 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) 296,7±124,5 338,0 ± 121,9 0,06 
Số bệnh nhân sau 6 tháng (n) 27 50 - 
Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) 

sau 6th 
267,7 ± 158,7 238,5 ± 123,5 0,63 

SABA ( X  ± SD) sau 6th 0,36 ± 0,88 1,1 ± 1,80 0,02 
FEV1 (%) ( X  ± SD) sau 6th 93,3 ± 10,7 91,7 ± 10,1 0,59 

FEV1/FVC (%) ( X  ± SD) sau 
6th 

95,0 ± 10,2 96,7 ± 10,1 0,44 

PEF (%) ( X  ± SD) sau 6th 79,6 ± 18,2 77,4 ± 15,2 0, 58 
CARATkids < 4,5 (%) sau 6th 22 (81,4) 41 (82,0) 1,0 

ACT ≥ 20 (%) sau 6th 25 (92,6) 49 (98,0) 0,28 

Nhận xét: VMDƯ được chia làm 2 nhóm: VMDƯ nhẹ và VMDƯ trung bình - 

nặng. Nồng độ FeNO ở nhóm HPQ có mức độ VMDƯ trung bình - nặng cao 

hơn so với nhóm VMDƯ nhẹ, p < 0,001. Tỷ lệ kiểm soát hen tốt theo ACT và 

CARATkids thấp hơn ở nhóm hen có VMDƯ trung bình- nặng, sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với p <0,05.  Nồng độ nNO, số lượng bạch cầu ái toan, 

liều ICS ở nhóm VMDƯ nhẹ có xu hướng thấp hơn ở nhóm VMDƯ trung 
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bình - nặng. Sau 6 tháng điều trị dự phòng, nhóm VMDƯ trung bình - nặng 

có số lần sử dụng SABA trung bình trong tháng cao hơn, tuy nhiên tình trạng 

kiểm soát hen là tương đương giữa 2 nhóm.  

3.4.3. Phân nhóm kiểu hình hen theo nồng độ IgE máu 

Bảng 3.20. Kiểu hình hen theo nồng độ IgE máu  

Đặc điểm 

IgE máu toàn phần 

p < 200 IU/ml 
(n =17) 

≥200 IU/ml 
(n =105) 

Tuổi (năm) ( X  ± SD) 10,0 ± 1,9 9,8 ± 1,8 0,75 

Tuổi khởi phát hen <5 tuổi (%) 10 (58,8) 52 (49,5) 0,60 

Giới (nam) (%) 10 (58,8) 71 (67,6) 0,58 

FEV1 (%) ( X  ± SD) 86,7 ± 14,1 85,2 ± 16,4 0,76 

FEV1/FVC (%) ( X  ± SD) 96,0 ± 9,5 92,5 ± 10,3 0,24 

PEF (%) ( X  ± SD) 69,6 ± 12,4 67,2 ± 17,0 0,58 

FeNO (ppb) (median) 11,96 25,37 0,01 

nNO (ppb) (median) 1219,0 1605,0 0,03 

Số lượng BCAT (BC/µl) (median) 380 630 0,01 

CARATkids < 4,5 (%) 2 (11,8) 4 (3,8) 0,16 

ACT ≥ 20 (%) 6 (35,3) 43(41,0) 0,66 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) 335,9 ± 134,8 319,7 ± 122,2 0,63 

Số bệnh nhân sau 6th (n) 11 65 - 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) sau 6th 300,0 ± 146,7 241,7 ± 133,5 0,19 

SABA ( X  ± SD) sau 6th 0,64 ± 1,4 0,63 ± 1,3 0,99 

FEV1 ( X  ± SD) sau 6th 85,4 ± 16,5 93,3 ± 11,2 0,047 

FEV1/FVC ( X  ± SD) sau 6th 73,6 ± 18,4 78,5 ± 15,8 0,07 

PEF (%) ( X  ± SD) sau 6th 73,6 ± 18,4 78,6 ± 15,8 0,35 

CARATkids < 4,5 (%) sau 6th 6 (54,5) 54 (83,1) 0,08 

ACT ≥ 20 (%) sau 6th 10 (90,9) 63 (96,9) 0,38 
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Nhận xét: Phân loại kiểu hình hen theo nồng độ IgE máu ở trẻ HPQ có 

VMDƯ cho thấy, trẻ có nồng độ IgE máu cao có nồng độ FeNO và nNO cao 

(p = 0,01 và p = 0,03), số lượng BCAT trong máu cao (p = 0,01).  Tuy nhiên, 

liều ICS trung bình không có sự khác biệt giữa 2 nhóm (p = 0,19). Không có sự 

khác biệt về tình trạng kiểm soát hen giữa hai nhóm trước và sau điều trị.  

3.4.4. Phân nhóm kiểu hình hen theo số lượng bạch cầu ái toan trong máu 

ngoại vi 

Bảng 3.21. Kiểu hình hen theo số lượng bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi  

Đặc điểm 
Số lượng BCAT 

p ≤ 300 BC/µl 
n = 23 

> 300 BC/µl 
n = 99 

Tuổi (năm) ( X  ± SD) 8,8 ± 2,0 10,1 ± 1,7 0,001 
Tuổi khởi phát hen <5 tuổi (%) 9 (39,1) 53 (53,5) 0,25 

Giới (nam) (%) 17 (21,0) 64 (79,0) 0,39 
FEV1 ( X  ± SD) 79,7 ± 17,8 86,7 ± 15,4 0,08 

FEV1/FVC ( X  ± SD) 95,1 ± 9,5 92,4 ± 10,3 0,32 

PEF (%) ( X  ± SD) 59,6 ± 13,7 69,4 ± 16,5 0,009 
FeNO (ppb) (median) 12,89 25,37 0,01 
nNO (ppb) (median) 1195 1619 0,04 
IgE (IU/ml) (median) 870,9 839,0 0,28 

CARATkids < 4,5 (%) 3 (13,0) 5 (5,1) 0,04 
ACT ≥ 20 (%) 13 (56,5) 36 (36,4) 0,07 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) 317,9 ± 126,3 321,6 ± 121,8 0,96 
Số bệnh nhân sau 6th (n) 14 62 - 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) sau 6th 318,2 ± 151,7 237,5 ± 130,3 0,07 

SABA ( X  ± SD) sau 6th 1,36 ± 1,7 0,47 ± 1,2 0,02 
FEV1 ( X  ± SD) sau 6th 87,6 ± 14,4 93,2 ± 11,6 0,12 

FEV1/FVC ( X  ± SD) sau 6th 93,5 ± 14,0 96,7 ± 9,1 0,29 

PEF (%) ( X  ± SD) sau 6th 72,0 ± 17,2 79,2 ± 15,7 0,13 
CARATkids < 4,5 (%) sau 6th 11 (78,6) 50 (80,6) 0,68 

ACT ≥ 20 (%) sau 6th 13 (92,9) 60 (96,8) 0,46 

Nhận xét: Bạch cầu ái toan đặc trưng cho tình trạng dị ứng. Phân loại kiểu 

hình hen theo tỷ lệ BCAT trong máu ngoại vi được chia thành hai nhóm, 
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nhóm có BCAT bình thường (≤ 300 BC/µl) và nhóm có BCAT tăng (> 300 

BC/µl). Nhóm có BCAT máu tăng có tuổi trung bình (p = 0,001), nồng độ 

FeNO (p = 0,01) và nNO (p = 0,04) cao hơn nhóm có BCAT bình thường. 

Trước điều trị dự phòng, tỷ lệ hen kiểm soát tốt theo CARATkids và ACT 

ở nhóm có BCAT máu bình thường cao hơn so với nhóm có BCAT máu cao 

(p=0,04). Sau điều trị dự phòng 6 tháng, nhóm có BCAT bình thường (≤ 300 

BC/µl) có số lần sử dụng SABA trung bình trong tháng cao hơn (p=0,02), tuy 

nhiên không có sự khác biệt về kết quả dự phòng hen giữa hai nhóm. 

3.4.5. Phân nhóm kiểu hình hen theo nồng độ oxid nitric khí thở ra 

Bảng 3.22. Kiểu hình hen theo nồng độ FeNO  

Đặc điểm 

FeNO 

p <20ppb 20-35ppb >35ppb 

n = 47 n=38 n=39 

Tuổi (năm) ( X  ± SD) 9,6 ± 2,0 9,9 ± 1,8 10,1 ± 1,6 0,3 

Tuổi khởi phát hen <5 tuổi (%) 5,2 ± 3,2 5,5 ± 3,5 5,0 ± 3,8 0,77 

Giới (nam) (%) 38 (45,8) 21 (25,3) 24 (38,9) 0,03 

FEV1 ( X  ± SD) 83,0 ± 18,9 90,0 ± 13,0 84,3 ± 14,3 0,06 

FEV1/FVC ( X  ± SD) 92,5 ± 11,6 94,8 ± 9,6 92,6 ± 9,5 0,51 

PEF (%) ( X  ± SD) 65,9 ± 17,3 67,3 ± 16,8 67,9 ± 12,5 0,19 

IgE máu (IU/ml) (median) 701,0 1318,0 839,0 0,02 

Số lượng BCAT (BC/µl) 
(median) 

490 640 630 0,01 

nNO (ppb) (median) 1088,0 1729,5 1724,0 0,002 

CARATkids < 4,5 (%) 5 (10,6) 2 (5,3) 0 (0) 0,06 

ACT ≥ 20 (%) 21 (44,7) 15 (39,5) 13 (33,3) 0,09 

Liều ICS (µg/ngày) 329,9 ± 298,7 ± 337,2 0,36 
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Đặc điểm 

FeNO 

p <20ppb 20-35ppb >35ppb 

n = 47 n=38 n=39 

( X  ± SD) 131,5 111,9 ±126,0 

Số bệnh nhân sau 6th (n) 32 22 23 - 

Liều ICS (µg/ngày) (TB±SD) 
sau 6th 

260,0 ± 
158.1 

253,0 ± 
143,2 

227,3 ± 
91,6 

0,97 

SABA ( X  ± SD) sau 6th 0,97 ± 1,45 0,18 ± 0,39 0,57 ± 1,59 0,09 

FEV1 (%) ( X  ± SD) sau 6th 91,4 ± 13,2 95,8 ± 13,9 90,0 ± 8,1 0,26 

FEV1/FVC (%) ( X  ± SD) 

sau 6th 
95,0 ± 10,3 95,2 ± 10,4 98,7 ± 9,4 0,35 

PEF (%) ( X  ± SD) sau 6th 72,7 ± 14,1 84,4 ± 20,6 79,7 ± 11,7 0,026 

CARATkids < 4,5 (%) sau 
6th 

25 (78,1) 19 (86,4) 19 (82,6) 0,74 

ACT ≥ 20 (%) sau 6th 31 (96,9) 21 (95,5) 22 (95,7) 1,0 

Nhận xét: FeNO được chia làm 3 nhóm: FeNO không tăng (<20ppb), FeNO 

tăng (20 – 35ppb) và FeNO tăng cao (>35ppb). Phân loại kiểu hình hen theo 

nồng độ FeNO cho thấy, nhóm có nồng độ FeNO bình thường có nồng độ IgE 

máu thấp (p = 0,02), số lượng BC ái toan máu thấp (p = 0,01) và nồng độ 

nNO thấp (p=0,002) hơn hai nhóm có nồng độ FeNO tăng. Trước điều trị, tỷ 

lệ kiểm soát hen tốt theo ACT và CARATkids thấp nhất ở nhóm FeNO tăng 

cao (>35ppb) và cao nhất ở nhóm FeNO không tăng (<20ppb). Sau điều trị dự 

phòng, nhóm FeNO không tăng (<20ppb) có số lần sử dụng SABA trung bình 

trong tháng cao hơn, PEF thấp hơn, tuy nhiên tỷ lệ kiểm soát hen ở 3 nhóm là 

tương đương nhau.  
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3.4.6. Phân nhóm kiểu hình hen theo nồng độ oxid nitric mũi 

Bảng 3.23. Kiểu hình hen theo nồng độ oxid nitric mũi 

Đặc điểm 
nNO 

p <605 ppb 
(n=18) 

≥605 ppb 
(n=106) 

Tuổi (năm) ( X  ± SD) 9,5 ± 2,3 9,9 ± 1,7 0,39 
Tuổi khởi phát hen <5 tuổi (%) 12 (66,7) 51 (48,1) 0,15 

Giới (nam) (%) 14 (16,9) 69 (83,1) 0,29 

FEV1 (%) ( X  ± SD) 80,6 ± 16,1 86,4 ± 15,9 0,19 

FEV1/FVC (%) ( X  ± SD) 91,1 ± 9,8 93,6 ± 10,5 0,28 

PEF (%) ( X  ± SD) 63,3 ± 16,2 68,4 ± 16,3 0,23 
IgE máu (IU/ml) (median) 390,4 910,6 0,002 

Số lượng BCAT (BC/µl) (median) 520 650 0,03 
FeNO (median) ppb 11,63 25,25 0,009 

CARATkids < 4,5 (%) 5 (27,8) 44 (41,5) 0,31 
ACT ≥ 20 (%) 1 (5,6) 6 (5,7) 1,0 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) 347,2 ± 125,4 318,0 ± 123,9 0,36 
Số bệnh nhân sau 6th (n) 10 67 - 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± SD) sau 6th 300,0 ± 158,1 239,9 ± 131,3 0,25 

SABA ( X  ± SD) sau 6th 1,0 ± 1,33 0,57 ± 1,32 0,36 

FEV1 ( X  ± SD) 
sau 6th 

87,0 ± 14,3 93,0 ± 11,8 0,34 

FEV1/FVC ( X  ± SD) sau 6th 92,3 ± 7,1 96,8 ± 10,4 0,04 

PEF ( X  ± SD) 
sau 6th 

68,4 ± 14,2 79,6 ± 16,1 0,06 

CARATkids < 4,5 (%) sau 6th 9 (90,0) 54 (80,5) 0,68 
ACT ≥ 20 (%) sau 6th 10 (100,0) 64 (95,5) 1,0 

Nhận xét: Phân loại kiểu hình hen theo nNO cho thấy ở nhóm có nồng độ 

nNO < 605ppb có nồng độ FeNO (p = 0,009), số lượng BC ái toan (p = 0,03) và 

nồng độ IgE (p = 0,002) thấp hơn so với nhóm có nồng độ nNO ≥ 605ppb. 

Không có sự khác biệt về kết quả kiểm soát hen theo ACT và CARATkids giữa 

2 nhóm trước điều trị cũng như sau 6 tháng kiểm soát hen. Tuy nhiên, chỉ số 

FEV1, FEV1/FVC và giá trị PEF cải thiện rõ rệt sau 6 tháng điều trị dự phòng.  
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3.4.7. Phân nhóm kiểu hình hen theo chức năng hô hấp 

Bảng 3.24. Kiểu hình hen theo giá trị FEV1  

Đặc điểm 
FEV1 

p 
<80 % (n=38) 

80-90 % 
(n=37) 

>90% 
(n=49) 

Tuổi (năm) ( X  ± SD) 9,8 ± 1,8 10,4 ± 1,8 9,6 ± 1,8 0,12 

Tuổi khởi phát hen <5 tuổi 
(%) 

19 (50,0) 18 (48,6) 26 (53,1) 0,92 

Giới (nam) (%) 25 (65,8) 28 (75,7) 39 (79,6) 0,36 

FVC (%) ( X  ± SD) 79,6 ± 25,2 91,8 ± 8,3 102,2 ± 9,7 <0,001 

FEV1/FVC (%) 

( X  ± SD) 
86,5 ± 11,1 93,7 ± 8,3 98,0 ± 8,4 <0,001 

PEF (%) ( X  ± SD) 54,3 ± 13,2 67,7 ± 12,3 77,9 ± 13,7 <0,001 

FeNO (ppb) (median) 19,11 29,19 25,12 0,06 

nNO (ppb) (median) 1470,5 1498,0 2016,0 0,03 

IgE máu (IU/ml) (median) 1084,25 791,4 770,0 0,65 

Số lượng BC ái toan (BC/µl) 
(median) 

0,62 0,6 0,63 0,89 

CARATkids < 4,5 (%) 2 (5,3) 2 (5,4) 3 (6,1) 0,98 

ACT ≥ 20 (%) 9 (23,7) 13 (35,1) 27 (55,1) 0,01 

Liều ICS (µg/ngày) 

( X  ± SD) 
390,5 ± 127,4 332,6 ± 124,5 262,0 ± 88,6 < 0,001 

Số bệnh nhân sau 6th (n) 25 24 28 - 

Liều ICS (µg/ngày) ( X  ± 
SD) sau 6th 

277,2 ± 155,2 270,8 ± 125,9 201,4 ± 117,0 0,07 

SABA ( X  ± SD) sau 6th 1,0 ± 1,4 0,7 ± 1,6 0,3 ± 1,0 0,04 

FEV1 (%) ( X  ± SD) sau 6th 88,5 ± 13,2 90,7 ± 12,7 96,9 ± 9,6 0,031 

FEV1/FVC (%) 

( X  ± SD) sau 6th 
93,6 ± 11,6 97,4 ± 9,5 97,5 ± 9,0 0,29 

PEF (%) 

( X  ± SD) sau 6th 
72,9 ± 14,4 80,8 ± 17,5 80,5 ± 16,1 0,15 

CARATkids < 4,5 (%) sau 
6th 

17 (68,0) 20 (83,3) 26 (92,9) 0,06 

ACT ≥ 20 (%) sau 6th 24 (96,0) 23 (95,8) 27 (96,4) 1,0 
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Nhận xét: FEV1 được chia thành 3 nhóm, nhóm có FEV1 bình thường (>90%), 

nhóm có FEV1 giảm nhẹ (80-90%) và nhóm có FEV1 giảm rõ (<80%). Nhóm có 

FEV1 giảm rõ có FeNO và nNO thấp nhất (p = 0,06 và p = 0,03), đồng thời 

nhóm này có nhu cầu điều trị bằng ICS cao hơn 2 nhóm còn lại (p < 0,001). 

Trước điều trị, tỷ lệ hen kiểm soát tốt theo ACT ở nhóm có FEV1 giảm rõ 

(<80%) thấp hơn so với hai nhóm còn lại (p = 0,01). Sau 6 tháng điều trị, 

nhóm FEV1 thấp có số lần dùng thuốc cắt cơn SABA trung bình cao hơn 

(p = 0,04) và chỉ số FEV1 thấp hơn (p=0,031) so với nhóm FEV1 bình 

thường trước điều trị. Liều ICS có xu hướng cao hơn ở nhóm có FEV1 thấp 

(p = 0,07); tỷ lệ kiểm soát hen tốt song hành với cải thiện chức năng hô hấp. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Trong thời gian nghiên cứu từ 01/10/2016 đến 31/12/2019 có  124 bệnh 

nhân HPQ có VMDƯ, 30 bệnh nhân HPQ không VMDƯ và 30 trẻ khỏe 

mạnh từ 6 -15 tuổi  đủ tiêu chuẩn được mời tham gia nghiên cứu. 

4.1.1. Tuổi và giới 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, trẻ HPQ có VMDƯ có độ tuổi trung 

bình là 9,8 ±1,8 tuổi và tỷ lệ nam/nữ là 2,02/1. Kết quả này phù hợp với tiến 

trình dị ứng, khi sự xuất hiện các bệnh dị ứng đường hô hấp thường khởi phát 

muộn. Theo Lê Thị Minh Hương nghiên cứu về một số đặc điểm dịch tễ học 

lâm sàng hen phế quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi trung ương, tỷ lệ trẻ nam 

mắc hen phế quản là 69,23%, và gặp nhiều ở lứa tuổi 6-11 tuổi, chiếm tỷ lệ 

89,51%105. Trong nghiên cứu này, với chủ đích bệnh nhân có thể đo được 

CNHH và oxid nitric khí thở ra nên chúng tôi chủ động chọn nhóm trẻ HPQ 

có tuổi trung bình cao hơn, là các trẻ trên 6 tuổi. Tương tự, nghiên cứu của 

Baptist và cộng sự về tầm quan trọng của dị ứng với mức oxid nitric khí thở 

ra ở trẻ Nam Mỹ gốc Phi cho thấy tuổi trung bình của nhóm trẻ hen là 11,5 

tuổi, tỷ lệ trẻ nam: nữ là 1,95/179.  

4.1.2. Nơi cư trú 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, trẻ HPQ có VMDƯ có 67 % sống ở 

thành phố; 29,6% sống ở nông thôn và 3,4% sống ở miền núi. Điều này gợi ý 

tỷ lệ hen cao ở thành phố, nơi có sự ô nhiễm cao hơn khu vực nông thôn và 

miền núi. Sự lưu hành của HPQ có liên quan mật thiết đến thời tiết và ô nhiễm 

môi trường. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện và chẩn đoán được bệnh còn phụ thuộc 
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vào trình độ văn hóa và điều kiện kinh tế để bệnh nhân có thể tiếp cận được với 

y tế ở cấp độ cao hay không. Các nghiên cứu về dịch tễ đều cho thấy sự thay 

đổi của tỷ lệ mắc hen phế quản theo địa dư. Tần suất mắc hen khác nhau ở mỗi 

nước trên thế giới, có thể thay đổi từ 2% ở Tartu (Estonia) đến 11,9% ở 

Melboume (Australia)106. Theo Trần Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Ðoàn và cộng 

sự (2011), khi tiến hành khảo sát tại 7 tỉnh thành, đại diện cho 7 vùng miền sinh 

thái và địa lý trong cả nước là Nam Định, Tuyên Quang, Nghệ An, Khánh Hòa, 

Bình Dương, Gia Lai và Tiền Giang nhận thấy độ lưu hành HPQ ở Việt Nam là 

3,9%, trong đó độ lưu hành hen cao nhất ở Nghệ An là 6,9% và thấp nhất ở 

Bình Dương là 1,5%17.  

4.1.3. Tuổi khởi phát hen và thời điểm chẩn đoán hen 

Tuổi khởi phát hen khác nhau ở từng cá thể mắc hen, đây là một đặc 

điểm lâm sàng giúp phân loại kiểu hình hen. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 

tuổi khởi phát hen trung bình của nhóm HPQ có VMDƯ là 5,3 ± 3,5 tuổi, 

tương đương với nhóm HPQ không VMDƯ là 4,9 ± 2,9 tuổi (p=0,66).  Nhóm 

HPQ có VMDƯ có số trẻ hen khởi phát sớm trước 5 tuổi là 50,8%, thấp hơn 

so với nhóm HPQ không có VMDƯ là 60%. Kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi tương tự nghiên cứu của Chang năm 2014 có 363/611 trẻ khởi phát hen 

trước 5 tuổi chiếm tỷ lệ 59,4%107.  

Có khoảng 2/3 số bệnh nhân là hen mới chẩn đoán, 1/3 số bệnh nhân đã 

được chẩn đoán hen trước đây nhưng tự bỏ điều trị dự phòng trên 3 tháng, 

hoặc đã được chẩn đoán hen nhưng chưa điều trị dự phòng. Điều này phản 

ánh thực trạng tuân thủ kiểm soát hen của trẻ em mắc hen tại Việt Nam.  

4.1.4. Mức độ nặng của hen và viêm mũi dị ứng 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, VMDƯ ở trẻ HPQ chủ yếu là mức độ 

dai dẳng, trung bình - nặng, chiếm tỷ lệ 52,4%. Theo nghiên cứu của Togias 
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và cộng sự, ở trẻ HPQ, tỷ lệ VMDƯ dai dẳng chiếm ưu thế là 45,7%, bên cạnh 

đó nhóm VMDƯ theo mùa chiếm tỷ lệ 21,6%108.  Khi phân loại độ nặng của hen 

theo mức độ VMDƯ, nhóm VMDƯ dai dẳng, nặng có tỷ lệ hen bậc 3 cao nhất 

(62,1%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,016. Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi cũng tương tự kết quả của Keil và cộng sự, với những trẻ viêm mũi dị 

ứng ở thể dai dẳng - nặng có tỷ lệ khò khè cao hơn nhóm trẻ VMDƯ dai dẳng 

nhẹ hoặc gián đoạn109.  

Ngược lại với viêm mũi dị ứng, bệnh hen ở trẻ em chủ yếu là hen mức độ 

nhẹ và trung bình và không có hen nặng (hen bậc 2 và bậc 3). Kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi tương tự với các nghiên cứu trước đây. Theo Lê Thị Minh 

Hương, tỷ lệ hen nhẹ và trung bình ở trẻ em chiếm ưu thế, lần lượt là 18,18% 

và 57,34%105. Điều này cũng phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới, hen trẻ 

em chủ yếu là hen nhẹ. Theo Hiệp hội hen Australia, phân bố hen trẻ em thể 

nhẹ là 75%, trung bình là 20% và hen nặng dai dẳng chỉ chiếm 5%110.  

Ở nhóm hen bậc 3, tỷ lệ trẻ có VMDƯ mức độ nặng chiếm tỷ lệ cao. 

Điều này cho thấy mối liên quan giữa  mức độ nặng của hen và viêm mũi dị 

ứng, hen có xu hướng nặng hơn ở nhóm có viêm mũi dị ứng nặng. Theo các 

nghiên cứu trước đây, VMDƯ làm nặng thêm tình trạng hen và làm tăng chi 

phí điều trị. Trong nghiên cứu của chúng tôi, số đợt kịch phát hen trong năm ở 

trẻ HPQ có VMDƯ là 0,86 ± 0,63 đợt/năm, không có sự khác biệt với nhóm 

trẻ HPQ không VMDƯ là 0,80 ± 0,55 đợt/năm (p = 0,59). Số lần sử dụng 

SABA trung bình trong tháng ở trẻ HPQ có VMDƯ là 3,25 ± 2,33 lần, cao 

hơn so với nhóm HPQ không VMDƯ là 2,13 ± 1,19 (p = 0,012). Thomas và 

cộng sự trong một nghiên cứu cộng đồng theo dõi 7643 trẻ HPQ không có 

VMDƯ và 1879 trẻ HPQ có VMDƯ từ 6 - 15 tuổi trong 12 tháng cho thấy trẻ 

HPQ có VMDƯ sử dụng thuốc cắt cơn trung bình trong tháng là 1 ± 1,6 lần, 



96 
 

cao hơn so với nhóm trẻ HPQ không có VMDƯ là 0,8 ± 1,3 lần (p<0,0001), 

tỷ lệ nhập viện tăng từ 0,5% lên 1,4 % và số lần khám bác sĩ tăng từ 3,4 ± 3,2 

lần lên 4,4 ± 4,2 lần ở trẻ HPQ có kèm VMDƯ3. 

4.1.5. Đặc điểm dị ứng của trẻ HPQ có VMDƯ 

HPQ có VMDƯ là hen thuộc kiểu hình dị ứng. Cơ địa dị ứng được xem 

là một yếu tố dự báo cho sự tiến triển của bệnh hen ở trẻ em. Theo Leung và 

cộng sự (1994) nghiên cứu trên 662 trẻ 13 tuổi ở New Zealand được chẩn 

đoán hen và tăng phản ứng đường thở có cơ địa dị ứng, những trẻ em được 

chẩn đoán cơ địa dị ứng lúc 4 tuổi có khả năng mắc hen lúc 10 tuổi cao gấp 

6,96 lần trẻ không có cơ địa dị ứng (p<0,001)111. Trẻ HPQ thường có tiền sử 

dị ứng như viêm da cơ địa, viêm mũi dị ứng, dị ứng thức ăn …112. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, bên cạnh VMDƯ, trẻ còn mắc một số bệnh dị ứng 

khác như: viêm da cơ địa chiếm 28,2%; viêm kết mạc mắt chiếm 16,9%; dị 

ứng thức ăn chiếm 14,5%. Louisa Owens và cộng sự nghiên cứu trên 253 

bệnh nhân hen ở các lứa tuổi 1, 6, 11 và 24 tuổi về mối liên quan giữa tình 

trạng dị ứng và bệnh hen cho thấy, tỷ lệ mẫn cảm dị ứng tăng lên từ 50% ở 

bệnh nhân hen 6 tuổi đến 100% ở bệnh nhân hen 24 tuổi. Nghiên cứu này cho 

thấy mối liên quan giữa hen và các bệnh dị ứng khác sẽ thay đổi theo tiến 

trình dị ứng từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành113. 

Bên cạnh việc khai thác tiền sử mắc các bệnh dị ứng, trẻ hen được làm 

test lẩy da với một số dị nguyên hô hấp thường gặp. Khoảng 60% người 

lớn và 80% trẻ em hen có test lẩy da dương tính với các dị nguyên đường 

hô hấp từ môi trường.  

Trẻ hen dị ứng với các loại mạt nhà chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, có 83,9% trẻ HPQ có VMDƯ có test lẩy da dương tính với 

mạt nhà, trong đó D.pter gặp ở 75,8 %; D.far gặp ở 65,3%; Blomia gặp ở 47,6 
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%; ngoài ra dị nguyên gián chiếm 19,4 %; lông chó là 12,9%; lông mèo là 

19,4% . Kết quả này phù hợp với nghiên cứu Elham trên 100 trẻ hen từ 1-7 

tuổi, tỷ lệ dị ứng với D.pter và D.far cao hơn so với các loại mạt nhà khác như 

Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, và Acarus siro114. 

Nghiên cứu của Sabina và cộng sự cũng cho thấy bệnh nhân hen có tỷ lệ dị 

ứng cao nhất với mạt nhà so với các loại dị nguyên khác94. D.pter và D.far là 

hai dị nguyên chính có liên quan đến mức độ nặng của bệnh hen. Một số 

nghiên cứu cho thấy tăng số lượng dị nguyên mẫn cảm ở bệnh nhân hen làm 

tăng mức độ nặng của bệnh hen115.  

4.2. Đặc điểm oxid nitric mũi ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

Đo nồng độ khí oxid nitric tại đường thở, bao gồm nNO và FeNO là một 

phương pháp không xâm lấn và dễ thực hiện để đánh giá mức độ viêm tại 

đường thở. Thông thường, để góp phần chẩn đoán và đánh giá tình trạng kiểm 

soát hen, người ta tiến hành đo nồng độ FeNO với lưu lượng 50ml/s8. Với 

phương pháp đo này, cần có sự phối hợp của trẻ ở động tác thở ra sao cho thật 

đều để tạo kháng lực vừa đủ vượt qua 12cmH2O để đóng vòm khẩu cái, thời 

gian kéo dài 6s để máy đủ thời gian phân tích kết quả. Tuy nhiên để xác định 

nồng độ nNO, trẻ chỉ cần ngậm ống thở và hít vào thở ra bình thường bằng 

miệng liên tục trong 30s. Kỹ thuật đo này cần ít sự phối hợp của trẻ, dễ thực 

hiện. Hiện nay, nNO có thể đo được bằng thiết bị cầm tay, mở ra một triển 

vọng mới về việc áp dụng rộng rãi nó ở các cơ sở khám bệnh69.  

4.2.1. Nồng độ oxid nitric mũi ở trẻ em 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, nồng độ nNO ở trẻ HPQ có VMDƯ có 

giá trị là 1594,5 (104 – 3674) ppb cao hơn so với nhóm trẻ HPQ không VMDƯ 

là 444,5 (105 – 2971) ppb và trẻ khỏe mạnh là 1055 (149 – 2090) ppb.  
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Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự kết quả của các nghiên cứu 

khác trên thế giới. Theo Sabina và cộng sự (2020) nghiên cứu trên 179 đối 

tượng gồm 25 trẻ khỏe mạnh, 47 trẻ VMDƯ, 49 trẻ hen không VMDƯ và 58 

trẻ hen có VMDƯ cho thấy nồng độ  nNO ở bệnh nhân VMDƯ là 2322,3 ± 

447,24 ppb  và ở bệnh nhân VMDƯ-hen là 2397,3 ± 423,25 ppb, cao hơn có ý 

nghĩa thống kê so với trẻ bị hen đơn thuần và ở nhóm chứng (nồng độ nNO 

tương ứng là 1017,4 ± 396,85 và 836,2 ± 333,47 ppb)94. Tuy nhiên kết quả 

này cao hơn so với các tác giả khác trên thế giới, điều này có thể lý giải do sự 

khác biệt về chủng tộc, khí hậu, môi trường và tình trạng dị ứng. Theo Takeno 

và cộng sự, nghiên cứu trên 56 bệnh nhân viêm mũi dị ứng quanh năm, 18 

bệnh nhân viêm mũi dị ứng kết hợp hen phế quản, 12 bệnh nhân viêm mũi 

vận mạch và 30 người khỏe mạnh cho thấy mức nNO trung bình là 48,6 ± 

20,0 ppb ở người bình thường, 46 ± 14,9 ppb ở bệnh nhân viêm mũi vận 

mạch, 76,9 ± 30,2 ppb ở bệnh nhân VMDƯ không có HPQ và 102,7 ± 47,0 

ppb ở bệnh nhân VMDƯ kèm HPQ. So với nhóm khỏe mạnh và nhóm viêm 

mũi vận mạch, cả bệnh nhân VMDƯ có HPQ và VMDƯ không HPQ đều có 

nồng độ nNO cao hơn đáng kể (p <0,05)69. Nghiên cứu của Kumar và cộng sự 

(2014) trên 25 trẻ HPQ, 25 trẻ HPQ có VMDƯ, 25 trẻ VMDƯ và 15 trẻ khỏe 

mạnh cho thấy nồng độ nNO ở trẻ HPQ có VMDƯ là 336,42 ± 12 ppb, cao 

hơn nhóm HPQ không VMDƯ là 100,58 ± 111 ppb và nhóm trẻ khỏe mạnh là 

114,5 ± 76 ppb (p<0,05). Nghiên cứu này cũng cho kết quả nNO ở nhóm 

khỏe mạnh cao hơn nNO ở nhóm HPQ không có VMDƯ, tuy nhiên sự khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)93. 

Các nghiên cứu trước đây đều cho thấy, nồng độ nNO cao hơn so với 

FeNO8. Trên thực tế, ở đường thở trên, nNO trong khí thở ra không chỉ được 

tạo ra từ xoang bằng cách khuếch tán chênh mà còn được tạo ra bởi biểu mô  
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niêm mạc mũi và các tế bào viêm (bạch cầu ái toan) liên quan đến điều hòa 

tăng các enzyme oxid nitric cảm ứng (iNOS). Do đó, ở bệnh nhân bị viêm 

mũi dị ứng, nNO có thể được sử dụng như một dấu hiệu sinh học về tình trạng 

viêm tăng bạch cầu ái toan vì có mối tương quan chặt chẽ với các triệu chứng 

lâm sàng và viêm đường hô hấp. Vì thế, nNO có thể được coi là một dấu ấn 

sinh học liên quan để chẩn đoán viêm mũi dị ứng và đánh giá mức độ nghiêm 

trọng của viêm mũi dị ứng. Tuy nhiên, cũng như khi đo FeNO trong HPQ, 

nồng độ nNO ở những đối tượng khỏe mạnh và ở những bệnh nhân bị viêm 

mũi dị ứng phải được chuẩn hóa và được định nghĩa rõ ràng khi xem xét sự 

biến đổi của nó khi có các yếu tố gây nhiễu. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 

điểm cut-off của nNO chẩn đoán viêm mũi dị ứng ở trẻ hen phế quản là 605 

ppb, với độ nhạy 85,5% và độ đặc hiệu 66,7%, diện tích dưới đường cong là 

0,81 với p<0,001. Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của Dương Quý Sỹ 

năm 2017. Theo nghiên cứu này, ở những đối tượng viêm mũi dị ứng, điểm 

cut-off cho nNO để chẩn đoán mắc viêm mũi dị ứng là 775 ppb ở trẻ em và 799 

ppb ở người lớn (độ nhạy: 92,68% và 92,63%; độ đặc hiệu: 91,67% và 95,00%, 

tương ứng) và điểm cut-off của nNO ở trẻ HPQ có VMDƯ cao hơn là 1458 

ppb; độ nhạy: 72,97% và độ đặc hiệu: 95,83%96.  

Hiện nay, cả ARIA và ATS chưa đưa ra khuyến cáo về ngưỡng nNO ở trẻ 

em VMDƯ có hoặc không có hen. Mức dao động lớn của nNO ở bệnh VMDƯ 

có thể phụ thuộc vào điều kiện địa lý, thời tiết, chủng tộc cũng như các yếu tố 

bệnh lý khác đi kèm. Do đó, khó có thể thống nhất được cut-off của nNO cho 

các đối tượng ở các khu vực khác nhau với các bệnh lý dị ứng khác nhau.  

Để đánh giá liên quan giữa nồng độ nNO với mức độ nặng của VMDƯ, 

chúng tôi chia nhóm trẻ HPQ có VMDƯ thành 4 nhóm theo mức độ nặng của 

VMDƯ là gián đoạn, nhẹ (GĐ - nhẹ); dai dẳng, nhẹ (DD - nhẹ); gián đoạn, 
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trung bình - nặng (GĐ - TB, nặng) và dai dẳng, trung bình - nặng (DD, TB 

nặng). Kết quả cho thấy, nồng độ nNO cao nhất ở nhóm VMDƯ gián đoạn 

nặng là 2110 (367 - 3674) ppb và thấp nhất ở nhóm VMDƯ gián đoạn nhẹ là 

1196 (104 - 2546) ppb. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy mức độ hen càng 

nặng thì nồng độ nNO càng thấp. Nồng độ nNO ở nhóm hen bậc 2 là 1516 

(104 - 3309) ppb, cao hơn nồng độ nNO ở nhóm hen bậc 3 là 1324 (105 - 

3574) ppb, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0,99. 

Nghiên cứu của chúng tôi tương tự một số nghiên cứu khác trên thế giới. 

Theo Kranzt và cộng sự, nồng độ nNO ở nhóm VMDƯ dai dẳng thấp hơn so 

với nhóm VMDƯ gián đoạn (762 ± 279 ppb so với 845 ± 291 ppb, p = 0,01), 

tuy nhiên không có sự khác biệt giữa nhóm VMDƯ nhẹ với nhóm VMDƯ 

trung bình nặng. Nghiên cứu này không phân tích nồng độ nNO theo mức độ 

nặng của hen, tuy nhiên, nhóm tác giả nhận thấy nồng độ nNO ở nhóm hen 

nặng, có kiểm soát hen kém (ACT<15) có nồng độ nNO thấp hơn nhóm kiểm 

soát hen tốt hơn (ACT>15) (619 ± 278 ppb so với 807 ± 274 ppb, p = 0,002)9. 

Tương tự, Lee và cộng sự nhận thấy nồng độ nNO ở nhóm viêm mũi dị ứng 

dai dẳng là 364,7 ± 129 ppb, thấp hơn đáng kể so với nhóm viêm mũi dị ứng 

gián đoạn là 454,4 ± 74,4 ppb, với p=0,037. Tác giả kết luận nNO có thể giảm 

khi triệu chứng viêm mũi dị ứng nặng và kéo dài92. Như vậy, nồng độ nNO có 

thể bị ảnh hưởng cả bởi mức độ nặng của VMDƯ và thời gian mắc VMDƯ 

cũng như mức độ nặng của bệnh hen. VMDƯ mức độ nặng làm nồng độ nNO 

cao, bên cạnh đó, VMDƯ kéo dài và hen nặng làm nồng độ nNO giảm. 

4.2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng nồng độ oxid nitric mũi 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo oxid nitric đường thở. Nồng 

độ NO có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố nhân trắc và tình trạng phơi 

nhiễm khói thuốc lá. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nồng độ nNO 
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cũng không bị ảnh hưởng bởi giới, lứa tuổi, tình trạng dinh dưỡng. Nồng độ 

nNO cũng không bị ảnh hưởng bởi phơi nhiễm khói thuốc lá. Kết quả này 

cũng có thể do cỡ mẫu trong nghiên cứu của chúng tôi nhỏ, trong khi đó chỉ 

số nNO dao động khá rộng, do đó chưa thể phát hiện được sự thay đổi của 

nồng độ nNO ở các nhóm bệnh nhân này.  

4.2.3. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi và chức năng hô hấp 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy có sự tăng phản ứng phế quản ở 

những trẻ viêm mũi dị ứng. Theo Qiuping Wang và cộng sự, tỷ lệ tăng phản 

ứng phế quản ở nhóm VMDƯ là 12,2%, cao hơn so với nhóm không VMDƯ 

là 6,1% và nhóm khỏe mạnh là 1,1% (p<0,01)116. Như vậy, có thể có mối liên 

quan giữa nNO và kết quả đo chức năng hô hấp do cùng mối liên quan về tình 

trạng dị ứng chung của đường thở trên và dưới. Kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi cho thấy nồng độ nNO ở nhóm có CNHH bình thường (FEV1 ≥90%, 

FEV1/FVC ≥ 80% ) cao hơn so với nhóm có CNHH giảm (p = 0,01 và p = 

0,02). Heffler và cộng sự (2013) nghiên cứu trên 82 bệnh nhân người lớn (42 

nữ) cho thấy bệnh nhân hen có kiểm soát có nồng độ  nNO là 705,1 ± 405,2 

ppb cao hơn nNO ở bệnh nhân hen không kiểm soát là 481,6 ± 390,6 ppb với p 

= 0,01872. Mối liên quan nghịch đảo giữa nNO và bệnh hen ở nghiên cứu này 

có thể do tỷ lệ mắc viêm mũi xoang cấp tính hoặc mạn tính cao ở bệnh nhân 

hen người lớn, mặt khác, bệnh nhân hen không kiểm soát có thể thuộc nhóm 

hen không dị ứng và đáp ứng kém với ICS. 

4.2.4. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi với một số yếu tố dị ứng 

HPQ có VMDƯ thuộc kiểu hình hen dị ứng. Đây là kiểu hình phổ biến 

nhất ở trẻ HPQ. Cơ địa dị ứng được xác định bởi tình trạng tăng nồng độ IgE 

máu, tăng số lượng bạch cầu ái toan trong máu, test lẩy da dương tính với các 

dị nguyên đường hô hấp117. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích tập 
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trung vào sự thay đổi của nNO theo các mức độ dị ứng khác nhau dựa trên 

nồng độ IgE và số lượng bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi. 

Nồng độ nNO ở nhóm có test lẩy da âm tính với dị nguyên đường hô hấp 

là 1453 (432 - 3017) ppb, dương tính với 1 loại dị nguyên là 1730 (231 - 

3105) ppb, với 2-3 loại dị nguyên là 1619 (104 - 3674) ppb và trên 3 loại dị 

nguyên là 1433 (432 - 3017) ppb, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự nghiên cứu của Gupta và cộng sự 

(2014). Các tác giả này cũng không tìm thấy mối liên quan nào giữa nồng độ 

nNO và số lượng test dị nguyên dương tính ở tất cả các nhóm nghiên cứu93. 

Nghiên cứu trước đó của Moore Wendy và cộng sự (2007) cũng cho kết quả 

tương tự118. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Krantz và cộng sự, nồng độ nNO 

tăng liên quan tuyến tính thuận với số lượng dị nguyên dương tính (p 

<0,001)9.  

Trong 124 trẻ HPQ có VMDƯ có 122 trẻ làm xét nghiệm IgE toàn phần 

trong máu. Trong nhóm trẻ HPQ có VMDƯ có nồng độ IgE máu ≥ 200UI/ml, 

nhóm trẻ có nNO ≥ 605ppb chiếm 86,7 % cao hơn so với nhóm nNO < 

605ppb là 13,3%, tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 

0,27. Như vậy, nghiên cứu không thấy có mối liên quan giữa nồng độ IgE 

máu và nồng độ nNO. Mối tương quan giữa nNO với IgE toàn phần hiện tại 

vẫn còn là một đề tài gây tranh cãi, khi mà một số nghiên cứu cho thấy có sự 

tương quan thuận giữa nNO và IgE9,119, trong khi đó một sốt nghiên cứu khác 

lại cho rằng không có mối tương quan giữa giữa nNO và nồng độ IgE toàn 

phần92,120.  

Tương tự, trong nhóm trẻ HPQ có VMDƯ có BCAT trong máu > 300 BC/ 

µl, số trẻ có nNO ≥ 605 ppb chiếm 88,9%, cao hơn so với nhóm có nNO < 

605ppb là 11,1%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,044. Như vậy, nồng 
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độ oxid nitric mũi có mối liên quan với số lượng bạch cầu ái toan trong máu ngoại 

vi. Tuy nhiên, các nghiên cứu về mối liên quan giữa bạch cầu ái toan trong máu 

ngoại vi và nNO còn chưa có sự thống nhất. Trong nghiên cứu của Krantz và cộng 

sự, bạch cầu ái toan được chia thành 4 nhóm là bạch cầu ái toan ≤ 100 BC/ml , > 

100 - ≤ 200 BC/ml, > 200 BC/ml - ≤ 300 BC/ml và > 300 BC/ml. Nhóm nghiên 

cứu tìm thấy sự khác biệt đáng kể về nồng độ nNO giữa nhóm có bạch cầu ái toan 

≤ 100 BC/ml với nhóm có bạch cầu ái toan > 300 BC/ml (p=0,002)9. Nghiên cứu 

của Suojalehto và cộng sự (2014) tiến hành trên 175 đối tượng gồm viêm mũi dị 

ứng (n= 89), viêm mũi không dị ứng (n=44) và nhóm khỏe mạnh (n=42), kết quả 

cho thấy có mối tương quan thuận giữa nNO và bạch cầu ái toan tại mũi 

(p=0,03)121. Ngược lại, Sabina và cộng sự không tìm thấy mối liên quan giữa nNO 

với phần trăm bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi94. Như vậy, có mối liên quan 

phức tạp giữa tình trạng dị ứng và nồng độ nNO nên cần có những nghiên cứu sâu 

hơn, cỡ mẫu lớn hơn để làm rõ vấn đề này.  

4.2.5. Mối liên quan giữa nồng độ oxid nitric mũi với oxid nitric khí thở ra  

Như chúng ta đã biết, hen và VMDƯ thường xuất hiện trên cùng một cá 

thể122. Khoảng 80% bệnh nhân hen mắc VMDƯ và 10 – 40% bệnh nhân VMDƯ 

mắc hen123. Theo giả thuyết “một đường thở - một bệnh lý”, sự tăng lên của oxid 

nitric ở đường thở trên và dưới sẽ có mối liên quan thuận với nhau do sự tăng 

biểu hiện của iNOS làm tăng sản xuất oxid nitric. Trong nghiên cứu của chúng 

tôi, kỹ thuật đo nNO khi miệng thở ra với áp lực 12cmH2O giúp đóng màng 

hầu, không cho oxid nitric ở đường thở dưới lẫn vào oxid nitric ở đường thở 

trên. Do đó giúp hạn chế nhiễu trong phân tích mối liên quan giữa FeNO và 

nNO. Kết quả của chúng tôi cho thấy nồng độ nNO ở nhóm bệnh nhân hen và 

VMDƯ có FeNO < 20ppb là 1099 (164 -3184) ppb thấp hơn so với nNO ở 

nhóm bệnh nhân hen và VMDƯ có FeNO ≥ 20ppb là 1712 (104 – 3674) ppb, sự 
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khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001). Kết quả này một lần nữa khẳng 

định mối liên hệ mật thiết giữa hai chỉ số viêm đường thở trên và dưới.  

Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi, có 18 bệnh nhân đã từng sử dụng 

corticosteroid tại mũi trước đó. Kết quả phân tích nồng độ nNO ở nhóm đã sử 

dụng corticosteroid mũi trước đó với nhóm chưa sử dụng không có sự khác 

biệt. Điều này có khả năng do cỡ mẫu nhỏ, bên cạnh đó việc điều trị 

corticosteroid mũi không liên tục cũng ảnh hưởng đến nồng độ nNO.  

4.3. Tình trạng kiểm soát hen ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

Việc đánh giá hiệu quả của kiểm soát hen dựa vào sự thay đổi các triệu 

chứng lâm sàng (theo tiêu chuẩn của GINA, bảng câu hỏi ACT, bảng câu hỏi 

CARATkids), các chỉ số chức năng hô hấp, nồng độ FeNO, nNO và liều ICS 

trong quá trình điều trị. Như chúng ta đã biết, trẻ HPQ có VMDƯ thường có 

số lần nhập viện liên quan đến hen và phải gánh chịu mức chi phí thuốc chữa 

hen cao hơn so với trẻ chỉ mắc hen đơn thuần45. Bên cạnh đó, tình trạng kiểm 

soát hen ở những trẻ có viêm mũi dị ứng kém hơn so với những trẻ không có 

viêm mũi dị ứng (OR 2,74, 95% CI: 1,28 - 5,91, p = 0,0081)124. Do đó, kiểm 

soát tốt viêm mũi dị ứng cũng góp phần kiểm soát tốt bệnh hen. 

4.3.1. Kết quả quá trình kiểm soát hen 

SABA là thuốc đầu tay trong điều trị cơn hen cấp ở trẻ em. Số lần sử 

dụng SABA trong tháng phản ánh tình trạng kiểm soát hen. Trong nghiên cứu 

của chúng tôi, số lần sử dụng SABA trung bình trong tháng ở nhóm HPQ có 

VMDƯ giảm từ 3,25 lần còn 1,70 ± 1,61 lần sau 1 tháng điều trị, sau 3 tháng 

điều trị là 1,03 ± 1,08 lần và sau 6 tháng điều trị là 1,01 ± 1,26 lần (p<0,001). 

Giảm số lần sử dụng SABA phản ảnh tình trạng kiểm soát hen tốt. Hiện nay, 

giải pháp cắt cơn hen cấp là sử dụng thuốc chủ vận beta tác dụng nhanh kết hợp 

corticosteroid102.  
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Sự cải thiện về triệu chứng lâm sàng còn được chứng minh qua các chỉ số 

của chức năng hô hấp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra giá trị FEV1 đo tại lần khám 

ban đầu thấp hơn so với sau 1 tháng và 3 tháng điều trị dự phòng với p=0,007. 

FEF25-75 là lưu lượng khí thở ra phản ánh sự tắc nghẽn tại các đường thở xa, 

giá trị này đo ở lần khám đầu tiên thấp hơn so với sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng 

điều trị  dự phòng với p<0,001. Giá trị PEF cũng cải thiện rõ rệt so với trước 

khi trẻ được điều trị dự phòng hen. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp 

với nghiên cứu của Anandi trên 32 trẻ hen từ 6-12 tuổi, triệu chứng lâm sàng 

được cải thiện sau 6 tuần điều trị dự phòng, giá trị FEV1 và FVC tăng sau 3 

tháng điều trị, PEF tăng rõ rệt sau 6 tháng điều trị, và  có mối tương quan tuyến 

tính giữa điểm kiểm soát hen với giá trị FEV1, FVC và PEF ở trẻ HPQ125.  

4.3.2. Đánh giá kiểm soát hen theo GINA, ACT và CARATkids 

Theo GINA, trước dự phòng, tỷ lệ hen kiểm soát hoàn toàn là 0,8%, 

kiểm soát một phần là 28,2% và hen không kiểm soát là 71%. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, số trẻ hen kiểm soát hoàn toàn sau 1 tháng là 45,4%; sau 3 

tháng là 65,5% và sau 6 tháng là 67,5%. Một nghiên cứu cắt ngang của Licari 

và cộng sự năm 2020 trên 121 bệnh nhân (45 nữ, 76 nam) cho thấy tỷ lệ hen 

kiểm soát hoàn toàn theo GINA là 29%, kiểm soát một phần 47% và không 

kiểm soát là 24%126. Có sự khác biệt này là do đối tượng nghiên cứu của  

chúng tôi là các bệnh nhân hen mới mắc hoặc bỏ dự phòng, còn các đối tượng 

trong nghiên cứu của Licari và cộng sự là cả những bệnh nhân có thời gian dự 

phòng khác nhau. Bên cạnh đó, trong khi nhóm nghiên cứu của chúng tôi chủ 

yếu là hen nhẹ và trung bình, thì nhóm nghiên cứu của Licari có nhiều bệnh 

nhân hen nặng.  

Theo ACT, tỷ lệ hen kiểm soát tốt sau sau 1 tháng là 89,7%, sau 3 tháng là 

96,4% và sau 6 tháng là 96,1% cao hơn so với trước điều trị dự phòng là 39,5%. 
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Kết quả nghiên cứu của Scott và cộng sự (2011) cho thấy tỷ lệ hen kiểm soát tốt 

là 62,4%127. Điểm ACT trung bình ở nhóm hen kiểm soát hoàn toàn là 24 điểm, 

hen kiểm soát một phần là 20 điểm và hen không kiểm soát là 16 điểm126.  

Đánh giá kiểm soát hen và VMDƯ bằng thang điểm CARATkids cho 

thấy, điểm CARATkids trước kiểm soát là 7,9 ± 0,3 điểm, bắt đầu giảm sau 1 

tháng điều trị dự phòng là 3,42 ± 0,27 điểm, sau 3 tháng là 2,96 ± 0,23 điểm và 

sau 6 tháng là 3,01 ± 0,21 điểm (p<0,001). Ở các mức độ VMDƯ, điểm 

CARATkids có sự cải thiện rõ so với trước điều trị (p<0,001). Điều đó có 

nghĩa là các phương pháp điều trị đã mang lại hiệu quả, làm giảm triệu chứng 

bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân HPQ có VMDƯ. Kết 

quả nghiên cứu của Amaral và cộng sự về thang điểm CARATkids59 nhận thấy 

tỷ lệ kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng tốt tăng từ 49,5% sau 1 tháng điều trị 

lên 66,2% sau 6 tháng điều trị. Tỷ lệ kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng kém 

giảm từ 15,5% sau 1 tháng điều trị còn 5,2% sau 6 tháng điều trị. Như vậy, tỷ 

lệ kiểm soát hen tốt theo cả GINA và CARATkids là tương đương nhau và 

thấp hơn so với tỷ lệ kiểm soát hen tốt theo thang điểm ACT. 

Ưu điểm của việc đánh giá kiểm soát hen theo GINA là sẽ dựa vào sự 

thay đổi các giá trị của hô hấp ký, đây là thước đo khách quan giúp đánh giá 

chức năng của phổi. Cách đánh giá này giúp lượng giá được sự cải thiện chức 

năng hô hấp của trẻ HPQ trước và sau điều trị. Trong khi đó, đánh giá kiểm 

soát hen theo ACT thông qua việc phỏng vấn trẻ hen và người trực tiếp chăm 

sóc trẻ, kết quả đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi chủ quan của người phỏng 

vấn và người được phỏng vấn, không có công cụ để đánh giá chính xác mức 

độ kiểm soát hen. Do đó, kết quả kiểm soát hen theo ACT có thể khác hơn so 

với GINA. Ngoài ra, ở trẻ HPQ có VMDƯ thì bảng câu hỏi ACT không đánh 

giá được mức độ kiểm soát VMDƯ bên cạnh kiểm soát hen. Nhân viên y tế 
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khi đó sẽ phải sử dụng bảng câu hỏi để đánh giá mức độ viêm mũi riêng, ví dụ 

như bảng câu hỏi RCAT - Rhinitis Control Assessment Test (Bảng câu hỏi 

kiểm soát viêm mũi)128, 129. Điều này gây mất thời gian hơn. Bảng câu hỏi 

CARATkids là một sự tổng hợp đánh giá cả hai nhóm triệu chứng của hen và 

viêm mũi dị ứng, giải quyết được vấn đề đánh giá kiểm soát đồng thời cả hai 

bệnh lý trên một cá thể. Mặc dù bảng câu hỏi CARATkids cũng dựa trên các 

triệu chứng lâm sàng và phụ thuộc chủ quan của người phỏng vấn và người 

được phỏng vấn, nhưng do có sự đánh giá tổng hợp cả hai bệnh, nên tỷ lệ 

kiểm soát tốt theo CARATkids thấp hơn so với ACT và gần với kết quả kiểm 

soát hen theo GINA hơn. 

Mối liên quan giữa thang điểm CARATkids và kiểm soát hen theo GINA 

Chúng tôi nhận thấy, điểm CARATkids ở 3 mức độ kiểm soát hen theo 

GINA có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001 ở cả 4 thời điểm trước 

điều trị, sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Như vậy, thang điểm 

CARATkids có khả năng phân định tốt các mức độ kiểm soát hen. Phân tích 

chi tiết hơn về sự phù hợp giữa thang điểm CARATkids và GINA thông qua 

chỉ số Kappa, kết quả cho thấy chỉ số Kappa là 0,497 với p<0,001. Như vậy 

hai thang đánh giá này phù hợp ở mức độ trung bình. Điều này có thể lý giải 

do GINA chỉ đánh giá kiểm soát triệu chứng hen, trong khi đó thang điểm 

CARATkids đánh giá kiểm soát cả hen và VMDƯ, đo đó trong một số trường 

hợp hen kiểm soát hoàn toàn theo GINA, nhưng vẫn có điểm CARATkids cao 

do bệnh nhân chưa kiểm soát được VMDƯ.  

Mối liên quan giữa thang điểm CARATkids và ACT 

Tương tự, điểm CARATkids so với mức độ kiểm soát hen theo ACT ở 

cả 4 thời điểm, trước điều trị, sau điều trị 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Trong đó, điểm ở nhóm kiểm soát 
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tốt dao động quanh 3 điểm, điểm ở nhóm kiểm soát kém dao động quanh 7 

điểm. Chúng tôi nhận thấy điểm CARATkids và điểm ACT có mối tương 

quan nghịch biến chặt chẽ với hệ số tương quan là r = - 0,74 với p < 0,001. 

Kết quả này của chúng tôi tương tự với nghiên cứu của Amaral với r= -0.76 

(CI 95%, -0,86; -0,65)59.  

Trong quá trình theo dõi kiểm soát hen, điểm ACT và CARATkids bắt 

đầu thay đổi rõ sau 1 tháng điều trị. Điều này nói lên hiệu quả lâm sàng bắt đầu 

thể hiện rõ sau 1 tháng điều trị kiểm soát hen. Mốc thời gian 1 tháng cũng phù 

hợp với mốc thời gian đánh giá kết quả kiểm soát viêm mũi dị ứng theo ARIA 

20082. Do đó chúng tôi lấy mốc thời gian 1 tháng để tính điểm cut-off của 

thang điểm CARATkids dựa theo thang điểm ACT để đánh giá kiểm soát hen 

và viêm mũi dị ứng. Kết quả cho thấy, để chẩn đoán hen không kiểm soát ở 

bệnh nhân HPQ có VMDƯ, diện tích dưới đường cong ROC của CARATkids 

là 0,957; với ngưỡng CARATkids = 4,5 điểm thì độ nhậy là 100%, độ đặc hiệu 

là 79,8%. Với kết quả nghiên cứu này, điểm CARATkids <5 xác định hen và 

VMDƯ được kiểm soát tốt và điểm CARATkids ≥ 5 xác định hen và VMDƯ 

kiểm soát kém. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự các nghiên cứu khác 

trên thế giới.  Batmaz và cộng sự  áp dụng bảng câu hỏi CARAkids ở Thổ Nhĩ 

Kỳ thì điểm giới hạn ≤5 của CARATKids có độ nhạy 100% và độ đặc hiệu là 

91,1% để xác định kiểm soát được đồng thời  cả hen và VMDƯ theo cả GINA 

và ARIA130. 

4.3.3. Đánh giá kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng theo nồng độ oxid nitric 

khí thở ra 

Cơ chế sinh bệnh học chính của hen là tình trạng viêm mạn tính đường 

thở liên quan đến tăng bạch cầu ái toan, đây là nền tảng cho việc điều trị và 

dự phòng hen. FeNO dưới 20 ppb là ngưỡng được khuyến cáo trong theo dõi 
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kiểm soát hen theo ATS8. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ hen kiểm soát 

tốt xét theo FeNO sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng điều trị tương ứng là 

61,8%, 78,6% và 76,6% cao hơn so trước điều trị là 37,9%. Trước điều trị, 

nồng độ FeNO của trẻ HPQ cao hơn 20ppb đều giảm tại các thời điểm theo 

dõi sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và thấp hơn so với lần thăm khám đầu 

(p<0,001). Khi điều trị bằng ICS, tình trạng viêm đường thở được cải thiện, 

triệu chứng lâm sàng giảm đồng thời nồng độ FeNO giảm. Năm 2010, Cowan 

và cộng sự tiến hành nghiên cứu trên 165 người trong đó có 94 bệnh nhân hen 

tăng phản ứng đường thở và có đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Nghiên cứu 

này nhằm đánh giá đáp ứng với corticosteroid giữa hai kiểu hình hen tăng 

bạch cầu ái toan (EA) và không tăng bạch cầu ái toan (NEA). Phân loại kiểu 

hình hen ở 94 bệnh nhân có 64% trường hợp tăng số lượng bạch cầu ái toan, 

31% không biến đổi tế bào viêm tại đường thở và 2% hen tăng bạch cầu đa nhân 

trung tính. Sau điều trị bằng ICS thì nhóm bệnh nhân EA cải thiện về triệu chứng 

lâm sàng (p<0,01), chất lượng cuộc sống (p=0,012), tính mẫn cảm đường thở 

(p=0,036) và FeNO (p=0,007) so với nhóm không tăng bạch cầu ái toan131. 

Visitsunthorn thử nghiệm lâm sàng cắt ngang trên 114 trẻ hen dị ứng trên 7 tuổi, 

trẻ hen nhẹ dai dẳng chiếm tỷ lệ 79,8%, số trẻ sử dụng ICS là 82,4%. Đánh giá 

kiểm soát hen theo GINA có 34,2% trẻ kiểm soát hoàn toàn; 44,7% kiểm soát 

một phần; 21,1% trẻ không kiểm soát. Không có sự khác biệt về nồng độ FeNO 

giữa nhóm trẻ HPQ có tình trạng  kiểm soát hoàn toàn, kiểm soát một phần và 

không kiểm soát sau khi điều trị ICS [19.2 (95% CI 5.1-108.9), 24.9 (2.2-85.7), 

và 39.2 (2.4-192.3) ppb, (p = 0.24)].  Tuy nhiên ở 20 bệnh nhân chưa được điều 

trị ICS, nồng độ FeNO có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 3 nhóm hen có 

kiểm soát, kiểm soát một phần và không kiểm soát [31,8 (95%Cl 11,1-108,9) 

ppb; 34,1 (5,3-81,8) ppb; và 92 (46,3-192,3) ppb; p<0,05]. Như vậy, nồng độ 
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FeNO liên quan chủ yếu với tình trạng kiểm soát hen kém ở bệnh nhân hen 

không điều trị ICS132.  

Nồng độ nNO biểu hiện tình trạng viêm của niêm mạc mũi xoang, do đó 

có thể thay đổi dưới tác dụng của các thuốc chống viêm, cũng như tác dụng của 

thuốc kháng thụ thể leukotrien. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nNO có thể 

giảm sau điều bằng montelukast và corticosteroid tại chỗ, và hiệu quả này tăng 

lên đáng kể khi kết hợp cả hai thuốc133, 134. Trong nghiên cứu của chúng tôi, bên 

cạnh kiểm soát hen, trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng được điều trị kiểm 

soát đồng thời viêm mũi dị ứng theo hướng dẫn của ARIA2. Kết quả sau điều 

trị cho thấy nồng độ nNO trung bình giảm dần từ 1592 (106 - 3302) ppb trước 

điều trị còn 769 (100 - 2673) ppb sau điều trị (p<0,001).  

So sánh mức độ kiểm soát hen theo GINA, ACT với FeNO, chúng tôi 

nhận thấy tỷ lệ kiểm soát hen hoàn toàn theo FeNO cao hơn so với tỷ lệ kiểm 

soát hen hoàn toàn theo GINA và thấp hơn tỷ lệ kiểm soát hen hoàn toàn theo 

ACT. Tỷ lệ kiểm soát hen hoàn toàn theo CARATkids tương đương với tỷ lệ 

kiểm soát hen theo FeNO sau 3 tháng và 6 tháng điều trị dự phòng. Như vậy, 

đánh giá kiểm soát hen theo CARATkids phản ánh gần sát với mức độ viêm 

của đường thở theo FeNO ở trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng. Tỷ lệ kiểm 

soát hen theo ACT cao nhất vì  thang điểm này chỉ đánh giá các biểu hiện về 

lâm sàng của bệnh hen, chưa đánh giá được sự kiểm soát viêm mũi dị ứng và 

cũng không phản ánh được tình trạng viêm của đường thở vẫn còn diễn ra 

mặc dù triệu chứng lâm sàng đã cải thiện. Kết quả nghiên cứu cũng phản ánh 

rằng triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân HPQ thay đổi sớm hơn so với các 

thay đổi về chức năng hô hấp và  tình trạng viêm tại đường thở.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, liều ICS trung bình khi bắt đầu điều trị 

của nhóm HPQ có VMDƯ là 322 ± 124 µg. Liều ICS duy trì ở tháng thứ nhất 



111 
 

điều trị dự phòng là 346,4 ± 129,2 µg, sau đó giảm dần ở tháng thứ 3 là 268,8 

± 121,9 µg và duy trì ở tháng thứ 6 là 248,1 ± 135,6 µg (p<0,01). Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới, một lần 

nữa khẳng định vai trò ảnh hưởng của VMDƯ lên hen phế quản. Halpern và 

cộng sự tiến hành một nghiên cứu lớn trên 34348 bệnh nhân HPQ có hoặc 

không có VMDƯ (bao gồm cả người lớn và trẻ em) để đánh giá ảnh hưởng 

của VMDƯ lên HPQ. Kết quả cho thấy nhóm HPQ có VMDƯ sử dụng 

SABA và ICS nhiều hơn, tỷ lệ nhập viện và chi phí điều trị cao hơn nhóm 

HPQ đơn độc135.  

4.4. Kiểu hình của hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

Khái niệm kiểu hình hen (phenotype - PNT) là một tập hợp mô tả các 

đặc điểm lâm sàng, tuổi khởi phát, cơ địa của bệnh nhân HPQ cũng như các 

marker liên quan đến cơ chế bệnh sinh của HPQ. Xác định kiểu hình hen giúp 

các thầy thuốc lâm sàng tiên lượng bệnh hen cũng như tiên lượng đáp ứng 

điều trị với corticosteroid. Trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây, có nhiều 

nghiên cứu quan trọng về các kiểu hình hen ở trẻ em. Nghiên cứu này của 

chúng tôi tập trung vào mô tả kiểu hình hen ở nhóm trẻ HPQ có VMDƯ. 

Thực tế tất cả các trẻ HPQ có VMDƯ thuộc phân loại kiểu hình hen dị ứng. 

4.4.1. Kiểu hình hen theo tuổi khởi phát hen 

Phân kiểu hình hen theo tuổi khởi phát hen gồm nhóm trẻ khởi phát hen 

sớm (<5 tuổi) và nhóm trẻ khởi phát hen muộn (≥5 tuổi). Kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy không có sự khác biệt về đặc điểm lâm sàng và cận lâm 

sàng cũng như liều ICS và kết quả kiểm soát hen giữa nhóm trẻ HPQ có 

VMDƯ khởi phát sớm và khởi phát muộn. Tỷ lệ kiểm soát hen tốt theo 

CARATkids ở nhóm hen khởi phát sớm trước 5 tuổi là 91,4% cao hơn so với 

nhóm hen khởi phát muộn sau 5 tuổi là 73,8% (p =0,07). Nghiên cứu của 
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Henderson, một bác sĩ thực hành ở London (2014) theo dõi các trẻ em hen 

trong 20 năm, ông nhận thấy có mối liên quan giữa mức độ nặng của triệu 

chứng hen giai đoạn ấu thơ với tình trạng hen ở tuổi trưởng thành, tuy nhiên 

không có mối liên quan với tuổi khởi phát hen và tình trạng hen dai dẳng136. 

Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác cho rằng có mối liên quan giữa tuổi khởi 

phát và tiến triển của hen. Theo nghiên cứu của Robertson, quan sát tình trạng 

khò khè và mức độ nặng của hen lúc trẻ 7-10 tuổi và theo dõi bệnh nhân đến 

tuổi trung niên (42 tuổi). Kết quả cho thấy có trên 75% số trẻ hen khò khè lúc 7 

tuổi có biểu hiện hen thường xuyên và dai dẳng ở tuổi trưởng thành. Đa số trẻ 

hen khởi phát lúc 7 tuổi tiến triển thành hen dai dẳng khó kiểm soát so với trẻ 

khởi phát hen sớm hơn trước đó137.  

4.4.2. Kiểu hình hen theo mức độ nặng của viêm mũi dị ứng 

VMDƯ được chia làm hai nhóm: VMDƯ nhẹ và VMDƯ trung bình - 

nặng. Có sự khác biệt về nồng độ FeNO và tình trạng kiểm soát hen giữa hai 

nhóm có mức độ  VMDƯ khác nhau.  Nồng độ nNO, số lượng bạch cầu ái 

toan và liều ICS sử dụng hàng ngày ở nhóm VMDƯ nhẹ có xu hướng thấp hơn 

ở nhóm VMDƯ trung bình - nặng. Các nghiên cứu trước đây đều khẳng định 

vai trò ảnh hưởng của viêm mũi dị ứng tới độ nặng cũng như kết quả kiểm soát 

hen2, 45. Trong nghiên cứu này, nhóm hen có VMDƯ mức độ nhẹ có nồng độ 

FeNO là 20,2 ppb, thấp hơn nhóm HPQ có VMDƯ mức độ trung bình và 

nặng có nồng độ FeNO là 28,8 ppb. Tương tự, nồng độ nNO nhóm HPQ có 

VMDƯ mức độ trung bình và nặng là 1689,0 ppb, cao hơn nhóm HPQ có 

VMDƯ mức độ nhẹ là 1508,0 (p=0,07). Không có sự khác biệt về chức năng 

hô hấp giữa hai nhóm có VMDƯ nhẹ và VMDƯ trung bình nặng. Liều ICS 

hằng ngày khi bắt đầu điều trị của nhóm HPQ có VMDƯ nhẹ 296,7±124,5 

µg/ngày, thấp hơn so với nhóm HPQ có VMDƯ trung bình và nặng là 338,0 ± 
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121,9 µg/ngày (p=0,06). Một nghiên cứu về ảnh hưởng của độ nặng của 

VMDƯ và tiến triển của HPQ được báo cáo năm 2015. Các tác giả theo dõi 

104 trẻ (51 nam, tuổi từ 7 - 13), chia thành ba nhóm VMDƯ trung bình đến 

nặng, gián đoạn (nhóm 1), VMDƯ nhẹ, dai dẳng (nhóm 2), VMDƯ trung 

bình đến nặng, dai dẳng (nhóm 3) theo phân độ VMDƯ của ARIA. Sau 5 năm 

theo dõi, có 19/104 (18,3%) trẻ tiến triển thành HPQ. Trong đó 5/74 (7%) trẻ 

nhóm 1 xuất hiện HPQ nhẹ gián đoạn, 8/24 (33%) trẻ nhóm 2 xuất hiện HPQ 

(7 trẻ mắc HPQ nhẹ gián đoạn và 1 trẻ mắc HPQ nhẹ dai dẳng), và 6/6 

(100%) trẻ nhóm 3 xuất hiện HPQ (2 trẻ mắc HPQ nhẹ gián đoạn và 4 trẻ mắc 

HPQ nhẹ dai dẳng). Chức năng phổi cũng được đánh giá lại sau 5 năm và 

chưa thấy có sự thay đổi đáng kể138. Phát hiện này nhấn mạnh giả thiết rằng 

VMDƯ kéo dài sẽ tiến triển thành HPQ, và chứng minh độ nặng của VMDƯ 

có ảnh hưởng đến độ nặng của HPQ.  Như vậy,  tình trạng VMDƯ ảnh hưởng 

đến đường thở dưới bởi hai cơ chế là viêm nhiễm niêm mạc đường thở và suy 

giảm chức năng phổi139,140. Sau 6 tháng điều trị, liều ICS dự phòng duy trì ở 

mức độ trung bình, kết quả kiểm soát hen theo ACT đạt trên 90% và 

CARATkids đạt trên 80% ở cả hai nhóm VMDƯ nhẹ và nhóm VMDƯ trung 

bình – nặng.  

4.4.3. Kiểu hình hen theo nồng độ IgE máu 

Phân loại kiểu hình hen theo nồng độ IgE máu ở trẻ HPQ có VMDƯ cho 

thấy, trẻ có nồng độ IgE máu cao có nồng độ FeNO và nNO cao, số lượng 

bạch cầu ái toan trong máu cao. Tuy nhiên, không có sự khác biệt về kết quả 

kiểm soát hen sau 6 tháng điều trị dự phòng giữa hai nhóm. Như vậy, nồng độ 

IgE cao thể hiện kiểu hình hen dị ứng và đáp ứng tốt với điều trị 

corticosteroid. Trong cơ chế sinh bệnh học của hen thì IgE đặc hiệu với dị 

nguyên là chất chỉ điểm sinh học đối với kiểu kình hen dị ứng, thông qua sự 
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hoạt hóa các tế bào Th2, các IL-4, IL-5, IL-13 được giải phóng. Phân tử IgE 

gắn với FcRI trên bề mặt các tế bào mast, bạch cầu ái kiềm, bạch cầu ái toan 

và lympho bào B; kích hoạt tế bào giải phóng các chất trung gian tiền viêm 

như tryptase, histamin, prostaglandin, leukotrienes và gây ra các triệu chứng 

dị ứng141. Các nghiên cứu chỉ ra nồng độ IgE máu có mối liên quan mật thiết 

với sự xuất hiện bệnh hen và mức độ nặng của hen ở người lớn, thanh thiếu 

niên cũng như trẻ em. Nồng độ IgE máu đặc hiệu với dị nguyên cũng liên 

quan đến tình trạng tăng phản ứng đường thở ở những bệnh nhân mặc dù 

không có tiền sử hen hoặc dị ứng trước đây142. Theo nghiên cứu của Garcia và 

cộng sự, có hai nhóm kiểu hình hen được xác định ở lứa tuổi 4 và 8; nhóm thứ 

nhất có tần suất hen, viêm mũi, và bệnh chàm thấp và nhóm thứ hai có tần 

suất các bệnh này cao được coi là một cụm bệnh đi kèm dị ứng. IgE đặc hiệu 

ở nhóm thứ hai cao hơn nhóm thứ nhất với tỷ lệ tương ứng là 31,2% so với 

16,6% ở lứa tuổi 4 tuổi, và 71,7% so với 30% ở lứa tuổi 8 tuổi. Tuy nhiên, 

sự thêm vào hoặc loại bỏ IgE không làm thay đổi kiểu hình hen  ở cả hai 

nhóm143. Như vậy, tuy IgE không phải mang tính chất đặc trưng cho tất cả 

kiểu hình hen nhưng IgE được xem là đích cho liệu pháp điều trị 

corticosteroid117. 

4.4.4. Kiểu hình hen theo số lượng bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi 

Dựa vào sự phân lập các loại tế bào viêm tại đường thở, kiểu hình sinh lý 

bệnh của hen được chia thành 4 loại: hen tăng bạch cầu ái toan (EA), hen tăng 

bạch cầu trung tính (NA), hen dạng hỗn hợp tăng cả bạch cầu ái toan và trung 

tính (MGA), hen không tăng số lượng tế bào tại đường thở (PGA). Trong điều 

kiện hiện tại, nghiên cứu chưa phân lập được các tế bào viêm tại đường thở, do 

vậy bạch cầu ái toan máu là một chất chỉ điểm viêm giúp phân nhóm kiểu hình 

hen. Phân loại kiểu hình hen theo số lượng BCAT trong máu ngoại vi được 
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chia thành hai nhóm, nhóm có BCAT máu bình thường (< 300 BC/µl) và 

nhóm có BCAT máu tăng (≥ 300 BC/µl). Nồng độ FeNO, nNO và tỷ lệ 

bệnh nhân có IgE toàn phần trong máu cao ở nhóm có BCAT máu cao cao 

hơn nhóm có BCAT máu bình thường. Trước điều trị dự phòng, tỷ lệ hen 

kiểm soát kém ở nhóm có BCAT cao cao hơn so với nhóm có BCAT bình 

thường (p = 0,04). Liều ICS sau 6 tháng điều trị không có sự khác giữa hai 

nhóm. Không có sự khác biệt về kiểm soát hen giữa hai nhóm sau 6 tháng 

điều trị. Trong nghiên cứu này, mức độ tăng BCAT chỉ phản ảnh tình trạng 

dị ứng, tình trạng kiểm soát hen trước điều trị, chưa tìm thấy mối liên quan 

giữa mức độ tăng BCAT với liều ICS và kết quả kiểm soát hen sau điều trị.  

Zeiger tìm hiểu về mối liên quan giữa tình trạng hen nặng với số lượng 

bạch cầu ái toan trong máu. Nghiên cứu được tiến hành trên 261 bệnh nhân 

hen nặng không kiểm soát trên 12 tuổi, trong đó có 77 bệnh nhân có tăng số 

lượng bạch cầu ái toan trong máu trên 400 BC/mm3 và 184 bệnh nhân có số 

lượng bạch cầu ái toan máu dưới 400 BC/mm3. Nhóm bệnh nhân không tăng 

bạch cầu ái toan có trên hai đợt hen nặng kịch phát và trên 1 đợt hen nặng 

phải nhập viện thấp hơn so với nhóm tăng số lượng bạch cầu ái toan, sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Tác giả thấy rằng tăng số lượng bạch cầu 

ái toan trong máu được xem là một yếu tố nguy cơ dẫn đến cơn hen nặng kịch 

phát ở những bệnh nhân hen nặng không kiểm soát144. 

Trong một nghiên cứu về hen nặng của SARP (Severe Asthma Registry 

Program), dựa trên số lượng các tế bào viêm trong đờm và biểu hiện lâm 

sàng, bệnh nhân nghiên cứu được chia làm 4 kiểu hình hen như sau: hai kiểu 

hình hen khởi phát sớm, hen mức độ từ nhẹ đến trung bình, không tăng số 

lượng bạch cầu ái toan, hen được kiểm soát tốt, chức năng hô hấp trở về mức 

bình thường hoặc gần như mức bình thường sau dùng thuốc giãn phế quản. 
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Hai kiểu hình khác đặc trưng bởi sự có mặt của nhiều loại tế bào viêm hỗn 

hợp, nổi trội là bạch cầu trung tính trên 40% hoặc tăng bạch cầu trung tính 

trên 40% và tăng bạch cầu ái toan trên 2% (kiểu hình tăng hỗn hợp tế bào 

viêm), kiểu hình này có nhu cầu sử dụng ICS liều cao, phải sử dụng 

corticosteroid đường uống, có một nhóm có chức năng hô hấp kém, thường 

xuyên phải nhập viện do hen mặc dù đã điều trị dự phòng hen145. 

Số lượng bạch cầu ái toan máu là một chất chỉ điểm viêm có thể giúp bác 

sỹ lâm sàng phân loại kiểu hình hen và tiên lượng đáp ứng điều trị. Tuy nhiên 

trong nhóm hen dị ứng, sự thay đổi của BCAT chỉ phản ánh mức độ viêm.  

4.4.5. Kiểu hình hen theo nồng độ oxid nitric khí thở ra 

Chúng tôi chọn ngưỡng khuyến cáo của ATS của FeNO là FeNO không 

tăng (<20ppb), FeNO tăng vừa (20 - 35ppb) và FeNO tăng cao (>35ppb) để 

phân loại kiểu hình hen. Kết quả cho thấy, nhóm HPQ có nồng độ FeNO không 

tăng có nồng độ IgE máu thấp (p = 0,02), số lượng BC ái toan thấp (p = 0,01) và 

nồng độ nNO thấp (p = 0,002). Theo dõi kiểm soát hen và viêm mũi dị ứng sau 6 

tháng cho thấy, nhóm hen có nồng độ FeNO  thấp  có nhu cầu sử dụng  ICS cao 

hơn hai nhóm còn lại. Tuy nhiên không có sự khác biệt về kết quả kiểm soát hen 

sau 6 tháng điều trị dự phòng giữa ba nhóm. 

Trong các nghiên cứu trên thế giới, các tác giả sử dụng các đặc điểm 

lâm sàng và cận lâm sàng khác nhau như trình trạng dị ứng, bạch cầu ái 

toan trong máu và tại đường thở, nồng độ IgE máu, chức năng hô hấp và 

nồng độ FeNO nhằm phân loại kiểu hình hen để từ đó lựa chọn phác đồ 

điều trị hen phù hợp cũng như tiên lượng điều trị. Ở trẻ HPQ, nhóm trẻ hen 

có nồng độ FeNO<20 ppb thường gặp ở trẻ thừa cân béo phì, đây cũng là 

nhóm có số trẻ không kiểm soát hen chiếm tỷ lệ cao, chức năng hô hấp 
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thấp, nồng độ IgE thấp; đây là nhóm hen khởi phát sớm, với kiểu hình hen 

không tăng bạch cầu ái toan.  

Nhóm trẻ hen có nồng độ FeNO≥35 ppb thường khởi phát hen muộn, 

tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc lá cao, có cơ địa dị ứng, chức năng hô hấp tốt, 

với nồng độ IgE cao, đây là kiểu hình hen tăng bạch cầu ái toan chưa điều 

trị dự phòng. Nhóm này đáp ứng tốt với ICS hơn nhóm hen không tăng 

bạch cầu ái toan.  

Năm 2014, Just tiến hành nghiên cứu trên 125 trẻ hen với độ tuổi trung 

bình là 8,9 tuổi146. Nhóm tác giả dựa vào kết quả test lẩy da, chức năng hô 

hấp, nồng độ IgE máu, FeNO để đánh giá tính chất dị ứng và phân thành bốn 

nhóm kiểu hình hen như sau:  

 Cụm 1 (Hen dị ứng và hen mức độ nặng): Có 20 trẻ hen mức độ vừa 

và nặng, nhóm trẻ này có cơn hen nặng phải nhập viện chiếm tỷ lệ cao 

là 35%, có nhiều yếu tố có thể gây khởi phát cơn hen cấp (dị ứng với 

mạt nhà 95%, phấn hoa 60%, lông chó mèo 70%) trẻ có kèm theo 

viêm da cơ địa 90%, giảm FEF25-75, nồng độ IgE toàn phần trong 

máu là 1123 kU/L, nồng độ FeNO khí thở ra là 67,3 ppb. 

 Cụm 2 (hen dị ứng phấn hoa và có cơn hen kịch phát): Gồm 12 trẻ, số 

trẻ có cơn hen nặng kịch phát phải nhập viện chiếm 92%, đa số trẻ hen 

mức độ trung bình và nặng, hơn một nửa trẻ có dị ứng với nhiều dị 

nguyên đặc biệt là phấn hoa, dị ứng thức ăn chiếm 33%, FeNO là 56,5 

ppb và nồng độ IgE máu toàn phần là 601 kU/L. 

 Cụm 3 (hen dị ứng và hen mức độ hen nhẹ): số trẻ hen dị ứng chiếm tỷ 

lệ cao, nồng độ IgE máu là 581 kU/L, nồng độ FeNO là 55,5 ppb; FEF 

25-75 trong giới hạn bình thường (92% trong giá trị dự đoán). 
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 Cụm 4 (Hen dị ứng với mạt nhà và hen mức độ nhẹ): Có 57 trẻ, dị ứng 

với mạt nhà chiếm 98% trường hợp. Hen mức độ nhẹ theo tiêu chuẩn 

của GINA. Số trẻ có cơn hen kịch phát phải nhập viện chiếm tỷ lệ 

thấp là 14%. Trẻ có viêm da cơ địa là 35%, dị ứng thức ăn là 4%. 

Nồng độ IgE máu là 622 kU/L, nồng độ FeNO là 46,6 ppb. Giá trị 

trung bình của FEF 25-75 là 82,7% so với giá trị dự đoán. 

Kiểu hình hen ở nhóm Cluster 1 và 2 là nhóm hen nặng có tính chất dị 

ứng nặng, tăng nồng độ FeNO, tăng IgE máu. Đây được xem là kiểu hình T2 

cao dựa theo sinh lý bệnh học của hen. Hen T2 cao đặc trưng bởi tình trạng 

viêm tăng bạch cầu ái toan, khi bị kích hoạt bởi các dị nguyên, virus, tình 

trạng ô nhiễm, các tế bào biểu mô phế quản bài tiết ra IL-25, IL-33, thymic 

stromal lymphopoitein. Sau đó sẽ tiếp tục giải phóng các cytokines IL-4, IL-5, 

IL-13 từ các tế bào Th2, các tế bào T cố định, các tế bào diệt tự nhiên, các tế 

bào gốc của bạch cầu ái toan và bạch cầu ưa kiềm, các tế bào lympho nguyên 

thủy type 2 (ILC2s) của hệ thống miễn dịch. Các cytokines type 2 huy động 

các bạch cầu ái toan, các tế bào mast, bạch cầu ưa kiềm tại đường thở, trực 

tiếp tổng hợp IgE gây tăng tiết đờm, xơ hóa dưới biểu mô đường thở, tái cấu 

trúc phế quản và tăng phản ứng phế quản; đây là kiểu hình dự báo đáp ứng tốt 

với liệu pháp điều trị bằng corticosteroid, các dấu ấn sinh học giúp xác định 

được liệu pháp sinh học điều trị đích là kháng IgE và kháng IL-5. Cho đến 

nay chưa có nhiều hiểu biết về cơ chế sinh bệnh học của kiểu hình hen T2 

thấp, có thể có sự tham gia của các tế bào bạch cầu trung tính, hỗn hợp bạch 

cầu trung tính và bạch cầu ái toan, có vai trò của IL-8; IL-17A, IL-2,2 và các 

cytokine liên quan với tế bào T khác; kiểu hình này thường biểu hiện hen mức 

độ nặng, đáp ứng kém với điều trị corticosteroid hoặc kháng corticosteroid147. 
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4.4.6. Kiểu hình hen theo nồng độ oxid nitric mũi 

Phân nhóm kiểu hình hen của trẻ HPQ có VMDƯ theo nồng độ nNO < 

605 ppb và nNO ≥ 605 ppb, chúng tôi không thấy có sự khác biệt về tuổi 

khởi phát hen, giới, chỉ số BMI, tình trạng phơi nhiễm khói thuốc lá và 

chức năng hô hấp. Tuy nhiên có sự khác biệt về các chỉ số liên quan đến 

tình trạng dị ứng như FeNO, IgE và số lượng bạch cầu ái toan trong máu 

ngoại vi. Đặc biệt, sau 6 tháng điều trị dự phòng hen và VMDƯ, chức năng 

hô hấp của nhóm có nNO < 605 ppb thấp hơn nhóm còn lại. Liều ICS của 

nhóm có nNO ≥ 605ppb là 239,9 ± 131,3 µg/ngày, thấp hơn nhóm có nNO 

< 605 ppb là 300,0 ± 158,1 µg/ngày, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê với p = 0,25. Tỷ lệ kiểm soát hen tốt theo ACT và CARATkids 

đều hơn 80% và không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. Nồng độ nNO phản 

ánh tình trạng viêm của đường thở trên, tăng ở bệnh nhân có VMDƯ và 

giảm sau khi điều trị bằng corticosteroid tại chỗ71. Bên cạnh đó, ở bệnh 

nhân hen có VMDƯ, nồng độ nNO còn liên quan đến kiểm soát hen và các 

tác giả trên thế giới đã đề xuất nNO như một yếu tố tiên lượng kiểm soát hen 

kém. Nghiên cứu của Krantz nhận thấy mối liên quan giữa nồng độ nNO và 

liều corticosteroid đường hít. Những bệnh nhân điều trị bằng budesonide 

>500µg/ngày có nồng độ nNO thấp hơn so với những người được điều trị liều 

<500µg/ngày. Nghiên cứu này cũng cho thấy những đối tượng kiểm soát hen 

kém có ACT < 15 có mức nNO thấp hơn so với nhóm kiểm soát hen có 

ACT>15 (619 ± 278 ppb, so với 807 ± 274 ppb, p = 0,002)9. Nghiên cứu của 

Heffler và cộng sự về mối liên quan giữa kiểm soát hen và nồng độ nNO ở 

người lớn cũng cho kết quả tương tự72. Hiện tại, các phân loại kiểu hình hen 

đa số sử dụng nồng độ FeNO, một vài nghiên cứu sử dụng nồng độ CANO 
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(Alveolar nitric oxide concentration - Nồng độ oxid nitric phế nang) để phân 

loại hen dị ứng và hen không dị ứng.  

4.4.7. Kiểu hình hen theo giá trị chức năng hô hấp 

Phế dung ký là một phương pháp dùng để đánh giá chức năng hô hấp 

được sử dụng phổ biến trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh lý hô hấp ở 

người lớn và trẻ em. Chức năng hô hấp giúp chẩn đoán hen với độ đặc hiệu là 

100% thông qua chỉ số FEV1, FEV1/FVC, và gần đây là chỉ số FEF25-

75%148. Trẻ HPQ có chức năng hô hấp thấp hơn so với trẻ khỏe mạnh. Từ 

trước đến nay, FEV1 được sử dụng để đánh giá mức độ nặng của hen.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, FEV1 được chia thành 3 nhóm, nhóm có 

FEV1 bình thường (>90%), nhóm có FEV1 giảm nhẹ (80-90%) và nhóm có 

FEV1 giảm rõ (<80%). Nhóm có FEV1 giảm rõ có chức năng hô hấp thấp hơn 

hai nhóm còn lại. Kết quả này cho thấy các chỉ số của chức năng hô hấp có mối 

liên quan chặt chẽ với nhau và giúp phân biệt mức độ nặng của hen67.  

Nồng độ nNO ở nhóm có FEV1 bình thường cao hơn nhóm có FEV1 

giảm. Kết quả này của chúng tôi cũng tương tự các nghiên cứu khác. Mặc dù 

không phân tích trực tiếp mối liên quan giữa CNHH và nồng độ nNO, nhưng 

một số nghiên cứu đã đưa ra kết luận nồng độ nNO càng thấp thì tỷ lệ kiểm 

soát hen càng kém9, hay nồng độ nNO tỷ lệ nghịch với điểm kiểm soát hen 

theo ACQ (Asthma Control Questionnaire - Bảng câu hỏi kiểm soát hen) (R2 

= 0,253, p= 0,002). Ở nhóm hen có kiểm soát theo ACQ, nồng độ nNO là 

705,1 ± 405,2 ppb và FEV1 là 91,5 ± 15,5% cao hơn so với nhóm hen không 

kiểm soát có nồng độ nNO là 481,6 ± 390,6 ppb và FEV1 là 79,1 ± 19,2% 72.  

Nhóm HPQ có FEV1 giảm nhẹ và bình thường là nhóm hen và VMDƯ 

mới phát hiện, chưa có sự thay đổi nhiều về CNHH. Nhóm FEV1 < 80% là 

nhóm hen và VMDƯ xuất hiện đã lâu, chưa được dự phòng hoặc bỏ dự phòng 
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có CNHH giảm rõ. Nhóm có FEV1 < 80% có nhu cầu sử dụng ICS cao hơn 

hai nhóm còn lại, và sau 6 tháng điều trị nhóm này có số lần yêu cầu thuốc cắt 

cơn SABA trung bình là 1,0 ± 1,4 lần, cao hơn nhóm có FEV1 giảm nhẹ và 

bình thường. Ngoài ra, chức năng hô hấp và tỷ lệ kiểm soát hen tốt theo 

CARATkids của nhóm FEV1 giảm rõ thấp hơn so với hai nhóm còn lại.  

Stout tiến hành nghiên cứu trên nhóm trẻ hen từ 8-11 tuổi sống trong 

thành phố ở hai giai đoạn từ 1992-1994 (Nhóm thuần tập 1) và từ 1998-2001 

(Nhóm thuần tập 2). Với những trẻ được chẩn đoán hen nhẹ ngắt quãng dựa 

vào lâm sàng, sau khi đo hô hấp ký để phân mức độ nặng của hen thì có 

22,8% trẻ trong nhóm thuần tập 1 và 27,7% trẻ trong nhóm thuần tập 2 được 

chẩn đoán hen mức độ trung bình và nặng149. Như vậy hô hấp ký có vai trò 

phân mức độ nặng của hen ở trẻ trên 5 tuổi chính xác hơn, khách quan hơn so 

với hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng. Dựa vào hô hấp ký, chúng ta có thể 

phân biệt các mức độ nặng của hen và phân loại kiểu hình hen. Sự giảm giá trị 

FEV1 đồng thời với nồng độ FeNO có thể gợi ý giúp bác sỹ lâm sàng phân 

loại được một nhóm trẻ hen có kiểu hình hen không dị ứng có chức năng hô 

hấp giảm, đáp ứng kém với điều trị ICS hoặc ở những đối tượng đã được chẩn 

đoán hen nhưng bỏ dự phòng hoặc dùng thuốc không thường xuyên.  

Ngày nay các nhà khoa học sử dụng cách tiếp cận mới để xác định kiểu 

hình sinh lý bệnh học hen phế quản (endotype). Kiểu hình được xác định 

thông qua các dấu ấn gen trên đường thở, mà trong HPQ thường gặp là 

endotype hen type 2. Trong kiểu hình này, các marker viêm phụ thuộc tế bào 

Th2 được đo bằng các phương pháp không xâm nhập thông qua mẫu đờm, khí 

thở ra, dịch rửa mũi, dịch rửa phế quản, nước tiểu, huyết thanh và máu150. Sự 

kết hợp giữa kiểu hình lâm sàng và kiểu hình sinh lý bệnh học giúp bác sỹ 

lâm sàng định hướng thuốc điều trị trong quá trình theo dõi kiểm soát hen, 
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đặc biệt đối với các trường hợp hen nặng, cần điều trị bằng các chế phẩm sinh 

học. Theo Agache và cộng sự, phân loại đáp ứng miễn dịch thành hai loại 

chính là đáp ứng miễn dịch type 2 và đáp ứng miễn dịch không type 2, xác 

định được các yếu tố chỉ điểm viêm tăng tại mỗi thời điểm và tại các bệnh lý 

dị ứng khác nhau, từ đó giúp bác sỹ lâm sàng lựa chọn thuốc điều trị đích theo 

đúng cơ chế sinh lý bệnh học. Sự tăng số lượng bạch cầu ái toan trong máu dự 

đoán được đáp ứng điều trị với kháng thể kháng IL4/IL5, IL-13, kháng thể 

kháng IgE cũng như là chất đối kháng CRTH2151.  
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KẾT LUẬN 

 

Qua nghiên cứu và theo dõi dọc 124 trẻ hen phế quản có VMDƯ từ 6 - 

15 tuổi tại Khoa Miễn dịch- Dị ứng- Khớp, Bệnh viện Nhi trung ương từ 

01/10/2016 đến 31/12/ 2019, chúng tôi rút ra một số kết luận sau 

1. Ngưỡng oxid nitric mũi ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng. 

- Nồng độ nNO ở trẻ HPQ có VMDƯ cao hơn so với nhóm trẻ HPQ 

không VMDƯ và trẻ khỏe mạnh. Điểm cut-off của nNO chẩn đoán viêm mũi 

dị ứng ở trẻ hen phế quản là 605 ppb, với độ nhạy 85,5% và độ đặc hiệu 

66,7%, diện tích dưới đường cong là 0,81 với p<0,001. 

- Nồng độ nNO cao nhất ở nhóm VMDƯ gián đoạn nặng và thấp nhất ở 

nhóm VMDƯ gián đoạn nhẹ. Mức độ hen càng nặng, chức năng hô hấp càng 

giảm thì nồng độ nNO càng thấp. 

- Nồng độ nNO có mối liên quan thuận chặt chẽ với FeNO và các yếu tố 

dị ứng như bạch cầu ái toan trong máu ngoại vi.  

2. Tình trạng kiểm soát hen ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

- Sau 6 tháng điều trị dự phòng, tỷ lệ kiểm soát hen hoàn toàn ở trẻ HPQ 

có VMDƯ thấp nhất theo tiêu chuẩn GINA 2016 là 67,5 %, và cao nhất là 

theo tiêu chuẩn ACT là 96,1%. 

- Thang điểm CARATkids có khả năng phân định tốt các mức độ kiểm 

soát hen. Với ngưỡng CARATkids = 4,5 diện tích dưới đường cong ROC là 

0,957; thì độ nhậy là 100%, độ đặc hiệu là 79,8% để phân định mức độ kiểm 

soát hen có VMDƯ ở trẻ em.  

- Tỷ lệ kiểm soát hen theo CARATkids tương đương với tỷ lệ kiểm soát 

hen theo FeNO. 

- Nồng độ FeNO và nNO đường thở giảm sau điều trị dự phòng hen và 

VMDƯ. 
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3. Kiểu hình hen ở trẻ em hen phế quản có viêm mũi dị ứng 

- Trẻ hen phế quản có VMDƯ mức độ trung bình - nặng chiếm tỷ lệ cao 

nhất (62,1%) có nồng độ FeNO và nNO cao, tỷ lệ kiểm soát hen kém và nhu 

cầu liều ICS cao hơn nhóm HPQ có VMDƯ nhẹ.   

- Trẻ HPQ có VMDƯ có mức nNO < 605ppb có nồng độ FeNO, IgE và 

số lượng BC ái toan trong máu ngoại vi và chức năng hô hấp sau 6 tháng điều 

trị thấp hơn nhóm có mức nNO ≥ 605ppb. 

- Trẻ HPQ có VMDƯ có FEV1 thấp rõ có nhu cầu sử dụng ICS cao. Sau 

6 tháng điều trị, nhóm này có tỷ lệ kiểm soát hen hoàn toàn thấp, nhu cầu sử 

dụng thuốc cắt cơn SABA cao.  

- Các tham số bạch cầu ái toan máu, IgE máu, FeNO, nNO là các yếu tố 

chỉ điểm viêm giúp ích cho quá trình phân loại kiểu hình hen, tiên lượng được 

mức độ nặng của hen và dự báo khả năng đáp ứng với điều trị bằng 

corticosteroid. 
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MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 

 

- Do đặc điểm HPQ của trẻ em chủ yếu là hen dị ứng nên nhóm hen phế 

quản không kèm viêm mũi dị ứng thường ít. Số lượng cỡ mẫu hạn chế của 

nhóm hen không kèm VMDƯ và trẻ khỏe mạnh làm khó phát hiện sự khác 

biệt các yếu tố viêm trong quá trình nghiên cứu cũng như tiên lượng điều trị. 

- Do hạn chế trong thiết kế nghiên cứu nên chúng tôi chưa thiết kế theo 

dõi dọc được nhóm hen không có VMDƯ ở trẻ em  

- Đánh giá viêm trong hen phế quản cần đánh giá tại đường thở, tuy nhiên do 

vấn đề kỹ thuật nên chúng tôi dùng các chỉ số gián tiếp như bạch cầu ái toan trong 

máu ngoại vi. Đồng thời trong nghiên cứu này chỉ làm được xét nghiệm IgE toàn 

phần, chưa làm được xét nghiệm IgE đặc hiệu là yếu tố đặc trưng quan trọng trong 

hen phế quản. 

- Nồng độ nNO là yếu tố bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và khoảng dao 

động khá rộng, vì thế kết quả nồng độ nNO trong nghiên cứu này có sự khác 

biệt so với nhiều nghiên cứu khác. Thực tế trên thế giới hiện nay vẫn chưa 

thống nhất được ngưỡng nNO trong chẩn đoán và theo dõi điều trị VMDƯ. 
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KIẾN NGHỊ 

 

Đo nồng độ NO khí thở ra (FeNO, nNO) là một phương pháp không xâm 

nhập, dễ thực hiện giúp đánh giá khách quan tình trạng viêm tại cả đường thở 

trên và dưới ở trẻ lớn mắc hen phế quản có viêm mũi dị ứng. Các cơ sở y tế 

chuyên sâu trong lĩnh vực miễn dịch dị ứng cần được trang bị máy đo nồng độ 

oxid nitric khí thở ra để chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh nhân HPQ. 

 Trên thực hành lâm sàng, nên phối hợp hỏi bệnh, khám lâm sàng với các 

thăm dò đặc hiệu như làm test lẩy da với dị nguyên hô hấp, đo chức năng hô 

hấp và đo nồng độ oxid nitric đường thở giúp chẩn đoán, phân loại kiểu hình 

hen để từ đó lựa chọn loại thuốc điều trị và liều phù hợp với từng bệnh nhân 

hen. Cần cá thể hóa điều trị hen phế quản. 

Nên phối hợp đánh giá kiểm soát hen và bệnh đồng mắc theo các bộ 

công cụ phù hợp như CARATkids trong quá trình theo dõi kiểm soát bệnh, 

đặc biệt  đối với trẻ HPQ có VMDƯ. 
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STT:………………….     Mã số BA:……………… 

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU (lần đầu) 

Ngày ……, tháng….., năm 20… 

A. Hành chính 
Họ và tên bệnh nhân:……………………………………Tuổi:.......................... 

Ngày sinh:……………………………………………………………………... 

Giới: nam □ nữ □  Dân tộc:    Kinh □,  dân tộc khác □…………....... 

Địa chỉ:……………………………………………………………………….... 

Họ và tên mẹ:…………………………………………SĐT:………………….. 

Trình độ VH:  ……………………Nghề nghiệp: ……………………………… 

Họ và tên bố:………………………………………….SĐT:………………….. 

Trình độ VH:  ……………………Nghề nghiệp: ……………………………… 

B. Tiền sử 

Tiền sử bản thân 
Sản khoa: Con thứ:……… Đẻ thường □,  Mổ đẻ □,  Can thiệp □ 

Đủ tháng □  Non tháng □  Cân nặng lúc sinh: ……..kg 

Tiêm phòng: Đầy đủ □,  Không □ 

Bú sữa mẹ hoàn toàn trong 4-6 tháng đầu: có □, không □. 

Ăn sữa công thức hoàn toàn từ sau sinh:  có □,  không □. 

Ăn sữa công thức + sữa mẹ trong 4-6 tháng đầu: có □,  không □. 

Bệnh lý : ………………………………………………………….. 

Tiền sử gia đình 

 Hen VMDU Vxoang VDCĐ Mề 
đay 

DU 
thuốc 

DU 
thức ăn 

Khác 

Bố         

Mẹ         

Anh chị em         

Người khác         

B. Bệnh sử hen và viêm mũi dị ứng 

Bệnh sử hen 

Trẻ ho, khò khè lần đầu khi nào (tháng tuổi)  -----                  

Số đợt khò khè trong trong 1 năm: ______         Chẩn đoán xác định hen lúc: 
_______tuổi 

Đã được chẩn đoán hen: Bậc 1 □, Bậc 2 □, Bậc 3 □,      Bậc 4 □ 

Trong năm qua: HSCC:_____lần           Cấp cứu: _______lần  Nhập viện: _______ lần 

Thời gian nằm viện: ______ngày 



 
 

Khò khè  

 Ban đêm:  Thức giấc về đêm    

Hàng đêm    1lần/tuần    1lần/tháng  2lần/tuần    2lần/tháng        

 Ban ngày:  Buổi sáng sớm        

 Hàng ngày  1 lần/tuần   1 lần/tháng   2lần/tuần   2lần/tháng        

 Đau ngực         Nặng ngực  (trẻ lớn)               

 Số ngày ho trung bình/ đợt cấp …..          Đợt ho > 10 ngày          Đợt ho < 10 
ngày     

 Không có triệu chứng giữa các đợt        Đôi khi còn tồn tại triệu chứng giữa các đợt 

Tháng xuất hiện khò khè trong năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            Xuân       Hè      Thu      Đông       Thay đổi thời tiết   

Yếu tố khởi phát hen 

Thường xuất hiện ho khò khè thở rít khi: 

Thay đổi thời tiết      Có □  Không  □ 

Hít phấn hoa       Có □  Không  □ 

Trẻ hít khói thuốc lá     Có □  Không  □ 

Hít các loại khói khác: hương, nước hoa, sơn  Có □  Không  □ 

Hít không khí ô nhiễm khi ra đường   Có □  Không  □ 

Sau khi trẻ gắng sức     Có □  Không  □  

Sốt cao, chảy dịch mũi     Có □  Không  □ 

Khi trẻ buồn, tức giận, sợ hãi    Có □  Không  □ 

Ăn thức ăn dị ứng      Có □  Không  □ 

Sau khi sử dụng thuốc    Có □  Không  □ 

Tên thuốc:………………………… 

Các thuốc trẻ sử dụng trước lần thăm khám đầu tiên 

Tên thuốc sử dụng Liều lượng Thời gian 
sử dụng 

Sử dụng 
hàng ngày 

Sử dụng 
ngắt quãng 

ICS     
Corticoid uống      
Corticoid TM     
SABA     
LABA     
Leucotrien     
Corticoid xịt mũi      
Kháng H1     
Thuốc co mạch     
 



 
 

Dùng thuốc theo CĐ của bác sĩ  Có □  Không □. 

Tự ý tăng liều    Có □  Không □. 

Tự ý giảm liều    Có □  Không □. 

Bỏ thuốc      Có □  Không □. 

Quên thuốc     Có □  Không □ 

Trẻ có sử dụng thuốc khác để điều trị hen? Có □, không □ Tên thuốc: 
……………. 

Trẻ có các bệnh lý dị ứng như: 

Chàm □, GERD  □, Dị ứng thuốc    □ Dị ứng thức ăn    □  

Bất dung nạp Aspirin    □  Viêm mũi dị ứng    □  

Bệnh sử VMDU 

Lần đầu xuất hiện hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi (tháng tuổi): ……….. 

Chẩn đoán VMDU năm: ………. Tuổi 

Triệu chứng tại mũi 

Hắt hơi thành tràng □ Ngứa mũi □  Chảy nước mũi trong  □                          

Nói giọng mũi    □ Ngạt mũi  □ Khó thở  □  Giảm khứu giác □ 

Triệu chứng ngoài mũi? 

Ngứa mắt  □   Đỏ mắt    □  Ho khan  □  Ngứa họng  □    Nhức đầu □  

Triệu chứng khác:  

Ngủ ngáy  □ Ngừng thở khi ngủ □  Ngủ gật, buồn ngủ ban ngày □  

Các yếu tố làm xuất hiện triệu chứng VMDU ở trẻ? 

Thay đổi thời tiết      Có           □ Không    

Hít bụi       Có           □ Không  

Khói (thuốc lá, hương, nước hoa, sơn)   Có           □ Không   

Tiếp xúc phấn hoa      Có           □ Không  

Tiếp xúc chó mèo     Có           □ Không  

Tiếp xúc lông vũ     Có           □ Không  

Ăn thức ăn gây dị ứng     Có           □ Không  

Dùng thuốc (nêu tên) □ Tên thuốc: ……………………………….. 

Thời điểm (tháng) xuất hiện VMDU? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            Xuân       Hè      Thu      Đông       Thay đổi thời tiết   

Phân loại VMDU            

Gián đoạn □    < 4 ngày/ tuần □ và/hoặc < 4 tuần/năm   □       

Dai dẳng □   > 4 ngày/ tuần  và  > 4 tuần/năm □ 



 
 

Triệu chứng VMDU có gây các ảnh hưởng dưới đây với cháu không? 

Mất ngủ                       Có □           Không □ 

Ảnh hưởng học tập                                    Có □           Không □ 

Ảnh hưởng hoạt động hàng ngày                              Có □            Không □ 

Có cảm giác khó chịu do triệu chứng mũi                     Có □            Không □ 

Phân độ:  Nhẹ   Giấc ngủ bình thường và không có các triệu chứng trên 

Trung bình - nặng    Có 1 hay nhiều triệu chứng trên 

Các vấn đề liên quan đến thuốc lá 

Trẻ sống cùng căn hộ với người hút thuốc lá lúc dưới 12 tháng tuổi  

Có □,  không □ 

Người hút thuốc lá: bố □,  mẹ □,  ……………………. 

Người hút thuốc lá thường xuyên hút thuốc trong nhà  

Có □,  không □ 

Người hút thuốc lá thường xuyên hút thuốc bên ngoài nhà  

Có □,  không □ 

Trẻ có hút thuốc lá không? Có □,  không □ 

Nơi ở của trẻ: 

Nhà ở 1. Thành thị □  3. Nông thôn   □ 2. Vùng núi □ 

Quanh nhà có:  1. Nhà máy sản xuất  □ 2. khu khai thác mỏ, quặng  □ 

Nhà có nuôi :  chó □,  mèo □   chim, gia cầm □ 

Nhà có dùng : Đệm  □ Thảm  □ Thú nhồi bông, áo lông vũ   □   

Nhà sử dụng bếp than tổ ong □ 

C. Khám lâm sàng  

1. Toàn trạng: Tỉnh, tiếp xúc tốt  □ .Nhiệt độ:………..◦C 
   Mầu sắc da:…………… 

   Niêm mạc:  hồng □, nhợt □ 

   Hạch ngoại biên: có □, không □ 

   Cân nặng:…………..kg, Chiều cao:…………cm 

   Chỉ số BMI:………… 

Tim mạch: Tần số tim:………..lần/phút Nhanh □, Chậm □, Bt □ 

   Tiếng tim: bt □, bất thường □ ………………… 

Hô hấp:  Lồng ngực: bt□, nhô cao □, xẹp □ 

   Nhịp thở:………….lần/phút Nhanh □, Chậm □, bt □ 

   RRPN: rõ □, giảm□  SpO2:…………………. 

   Ral ở phổi: ral ẩm □, ral rít □, ral ngáy□, ral phế quản □ 



 
 

Mũi họng:  Niêm mạc: nhợt nhạt □  Đỏ □  Bình thường □ 

   Cuống mũi: phù nề  □ phì đại □ Bình thường □  

   Polyp mũi: Có □  Không □  

   Lệch vách ngăn: Có □  Không □ 

   Dịch xuất tiết: Nhày trong □   Nhày đục □     Không có □ 

   Amydal quá phát: Có □  Không □  

   Còn V.A : Có □  Không □  

Các bộ phận khác:……………………………………………………… 

D. Cận lâm sàng 

1. Tổng phân tích máu 

Lần 
khám 

BC N L EO HC Hb TC 

1        

2. Nồng độ Ig E máu:…………………Bình thường □, cao □. 

3. Test lẩy da:  

Dị nguyên Kết quả Dị nguyên Kết quả 

Chứng dương ……………mm Chứng âm ……………….mm 

D.pter ……………mm D.farine ……………….mm 

Blomia ……………mm Gián ……………….mm 

Chó ……………mm Mèo ……………….mm 

Nấm Aspegilus ……………mm Phấn hoa ……………….mm 

4. Đo chức năng hô hấp và NNO, FENO lần đầu 

Chỉ số Trước test phục hồi phế quản  

(2 nhát ventolin qua buồng 
đệm) 

Sau test 

FEV1   

FVC   

FEV1/FVC   

PEAK FLOW   

FENO mũi 

FENO phế quản 

 

 

 

 



 
 

E.  Chẩn đoán 

Đánh giá mức độ hen, kiểm soát hen theo GINA trong lần thăm khám đầu tiên 

Đặc điểm: Trong 4 
tuần qua, bệnh 
nhân có 

Trả lời Kiểm soát 
hoàn toàn 

Kiểm soát 
một phần 

Không kiểm 
soát 

Triệu chứng ban 
ngày > 2 lần/tuần? 

Có □ 

Không □ 

 

 

 

Không có 

 

 

 

Có 1- 2  

đặc điểm 

 

 

 

Có 3 - 4  

đặc điểm 

Bất kỳ đêm nào 
thức giấc do hen? 

Có □ 

Không □ 

Cần thuốc giảm 
triệu chứng > 2 
lần/tuần? 

Có □ 

Không □ 

Điểm ACT : ……… (có bảng câu hỏi đính kèm) 

Đánh giá kiểm soát hen kèm VMDU  

Điểm CARAT : ……… (có bảng câu hỏi đính kèm) 

Yếu tố nguy cơ cho kết quả hen xấu 

Các yếu tố nguy cơ cho đợt 
hen cấp trong vài tháng tới 

Yếu tố nguy cơ giới 
hạn luồng khí cố định 

Yếu tố nguy cơ với tác dụng 
phụ của thuốc 

Triệu chứng hen không 
kiểm soát 
 Có  1 cơn kịch phát 
nặng/12 tháng 
 đã từng đặt NKQ or nằm 
HSCC 
 SABA > 200 liều/tháng 
 ICS ko đủ: ko đc kê, tuân 
thủ kém, kỹ thuật xịt ko 
đúng 
 FEV1 thấp < 60% 
 Phơi nhiễm: khói thuốc, 
ô nhiễm, dị nguyên  
 Bệnh kết hợp: viêm mũi 
xoang, dị ứng thức ăn, béo 
phì 

 Thiếu điều trị ICS 

      

 Phơi nhiễm khói 
thuốc, hoá chất,… 

 FEV1 ban đầu thấp 

 

  Eosinophil cao 
trong máu và đờm 

                 

Hệ thống:  

    Corticoid uống:   Không          
Có:  

    ICS liều cao:       Không           
Có: Tại chỗ:  

 Xúc họng (or uống 
nước) sau xịt:      
Không    Có                                   

 Lau da mặt và mắt khi 
sử dụng ICS phun 
sương hoặc qua mặt nạ:  
Không   Có 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bậc hen 

Bậc hen  Triệu chứng 

 

Bậc 1 

Triệu chứng hen or nhu cầu SABA < 2 lần/tháng 

Không thức giấc về đêm trong tháng qua;  

Không có yếu tố nguy cơ cho đợt kịch phát;  

Không có cơn hen trong năm qua 

 

Bậc 2 

Triệu chứng hen ít, nhưng 

Có từ một yếu tố nguy cơ cho đợt kịch phát 

Triệu chứng hen or nhu cầu SABA giữa > 2 lần/tháng và < 2 lần/ 
tuần 

Hoặc thức giấc về đêm do hen  1 lần/tháng 

Bậc 3 Triệu chứng hen or nhu cầu SABA > 2 lần/tuần 

Bậc 4 Triệu chứng hen hàng ngày; 

Hoặc thức giấc về đêm do hen  1 lần/tuần 

Chẩn đoán hen    

 Trong cơn            Ngoài cơn                     Bội nhiễm  

 Không kiểm soát  Kiểm soát 1 phần  Kiểm soát H. toàn  

 Có y.tố nguy cơ  Không y.tố nguy cơ   

 Hen bậc 1          Hen bậc 2            Hen bậc 3            Hen bậc 4          

Độ nặng của hen theo GINA 

Nhẹ: Kiểm soát tốt bằng điều trị bậc 1, 2    Có □  Không □  

Vừa: Kiểm soát bằng điều trị bậc 3   Có □  Không □  

Nặng: Yêu cầu điều trị bậc 4    Có □  Không □  

 Không kiểm soát được bằng điều trị bậc 4 Có □  Không □ 

F. ĐIỀU TRỊ  

Cắt cơn: Ventolin: mỗi lần …….nhát, ngày……lần. 

Dự phòng: …………………………………………………..  

Bệnh kèm theo: …………………………………………….. 

Kiểm soát yếu tố kích thích:……………………………….. 

Kế hoạch hành động hen:………………………………….. 

Ngày khám lại: ……………………………………………… 

  



 
 

STT:…………………………………. Mã số BA:…………………………… 

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU (khám lại) 

Thăm khám lần ….. 

 Ngày ……, tháng….., năm 20… 

B. Hành chính  

Họ và tên bệnh nhân:……………………………………Tuổi:.......................... 

Ngày sinh:……………………………………………………………………... 

Giới: nam □ nữ □ 

Địa chỉ:……………………………………………………………………….... 

Họ tên mẹ: ............................................................. ĐT: ..................................... 

B. Tình hình tuân thủ điều trị 

Các thuốc đang sử dụng:  

Flixotide 125: …………………………………… 

Seretide 25/50: …………………………………… 

Singulair 4/ 5/ 10mg: ………………………………. 

Avamys 27,5 mcg: ………………………………… 

Sterimar manganese: ……………………………….. 

Ventolin 50mcg/nhát: ………………………………. 

Tuân thủ điều trị 

Xịt thuốc đúng kỹ thuật  Có □  Không □ 

Bỏ thuốc    Có □  Không □. 

Quên thuốc   Có □  Không □ 

Tự ý tăng liều  Có □  Không □. 

Tự ý giảm liều  Có □  Không □. 

Dùng thuốc theo CĐ của bác sĩ  Có □  Không □. 

Sử dụng kháng sinh:  Có □  Không □. Tên thuốc: ……………………… 

Thăm khám bác sĩ:   Có □  Không □. Số lần: ……….. 

Nhập viện do hen :   Có □  Không □. Thời gian: …… ngày 

Cấp cứu do hen:  Có □  Không □.  

Hồi sức cấp cứu do hen:  Có □  Không □.  

 

 

 

 

 



 
 

Đánh giá mức độ hen, kiểm soát hen  

Đặc điểm: Trong 4 
tuần qua, bệnh nhân 
có 

Trả lời Kiểm soát 
hoàn toàn 

Kiểm soát 
một phần 

Không kiểm 
soát 

Triệu chứng ban ngày 
> 2 lần/tuần? 

Có □ 
Không □ 

 
 
 
 
Không có 

 
 
 
 
Có 1- 2  
đặc điểm 

 
 
 
 
Có 3 - 4  
đặc điểm 

Bất kỳ đêm nào thức 
giấc do hen? 

Có □ 
Không □ 

Cần thuốc giảm triệu 
chứng > 2 lần/tuần? 

Có □ 
Không □ 

Giới hạn bất kỳ hoạt 
động nào do hen? 

Có □ 
Không □ 

Hiện tại: Trẻ trong cơn hen □  Ngoài cơn hen □ 

Mức độ hen: Bậc 1 □ Bậc 2 □ Bậc 3 □ Bậc 4 □. 

Độ nặng của hen:  

Nhẹ: Kiểm soát tốt bằng điều trị bậc 1, 2   Có □  Không □  

Vừa: Kiểm soát bằng điều trị bậc 3   Có □  Không □  

Nặng: Yêu cầu điều trị bậc 4    Có □  Không □  

 Yêu cầu điều trị bậc 5    Có □  Không □  

Không kiểm soát được bằng điều trị bậc 4, 5  Có □  Không □  

Điểm ACT: ……… (Có bảng câu hỏi kèm theo) 
Điểm CARAT: ………. (Có bảng câu hỏi kèm theo) 
Đánh giá yếu tố nguy cơ cho kết quả hen xấu 

Các yếu tố nguy cơ cho 
đợt hen cấp trong vài 
tháng tới 

Yếu tố nguy cơ giới hạn 
luồng khí cố định  

 

Yếu tố nguy cơ với tác dụng 
phụ của thuốc 

 

Triệu chứng hen không 
kiểm soát 
 Có  1 cơn kịch phát 
nặng/12 tháng 
 đã từng đặt NKQ or 
nằm HSCC 
 SABA > 200 liều/tháng 
 ICS ko đủ: ko đc kê, 
tuân thủ kém, kỹ thuật xịt 
ko đúng 
 FEV1 thấp < 60% 
 Phơi nhiễm: khói thuốc, 
ô nhiễm, dị nguyên  
 Bệnh kết hợp: viêm mũi 
xoang, dị ứng thức ăn, béo 
phì 

 Thiếu điều trị ICS 

      

 Phơi nhiễm khói 
thuốc, hoá chất,… 

 FEV1 ban đầu thấp 

 

  Eosinophil cao trong 
máu và đờm 

                 

Hệ thống:  

    Corticoid uống:   Không          
Có:  

    ICS liều cao:       Không           
Có: Tại chỗ:  

 Xúc họng (or uống 
nước) sau xịt:      
Không    Có                                   

 Lau da mặt và mắt khi 
sử dụng ICS phun 
sương hoặc qua mặt nạ:  
Không   Có 

 



 
 

Chẩn đoán hen    

 Trong cơn            Ngoài cơn                     Bội nhiễm  

 Không kiểm soát  Kiểm soát 1 phần  Kiểm soát H. toàn  

 Có y.tố nguy cơ  Không y.tố nguy cơ   

 Hen bậc 1          Hen bậc 2            Hen bậc 3            Hen bậc 4          

 
C. Khám lâm sàng  
1. Toàn trạng: Tỉnh, tiếp xúc tốt  □ .Nhiệt độ:………..◦C 

   Mầu sắc da:…………… 

   Niêm mạc:  hồng □, nhợt □ 

   Hạch ngoại biên: có □, không □ 

   Cân nặng:…………..kg, Chiều cao:…………cm 

   Chỉ số BMI:………… 

Tim mạch: Tần số tim:………..lần/phút Nhanh □, Chậm □, Bt □ 

   Tiếng tim: bt □, bất thường □ ………………… 

Hô hấp:  Lồng ngực: bt□, nhô cao □, xẹp □ 

   Nhịp thở:………….lần/phút Nhanh □, Chậm □, bt □ 

   SpO2:…………………. RRPN: rõ □, giảm□ 

   Ral ở phổi: ral ẩm □, ral rít □, ral ngáy□, ral phế quản □ 

Mũi họng:  Niêm mạc: nhợt nhạt □  Đỏ □  Bình thường□ 

   Cuống mũi: phù nề  □ phì đại □ Bình thường □  

   Dịch xuất tiết: Nhày trong □   Nhày đục □     Không có  

Các bộ phận khác:……………………………………………………… 

D. Đo chức năng hô hấp và NNO, FENO  

Chỉ số Trước test phục hồi phế quản  

(2 nhát ventolin qua buồng 
đệm) 

Sau test 

FEV1   

FVC   

FEV1/FVC   

PEAK FLOW   

FENO mũi 

FENO phế quản 

 



 
 

F. ĐIỀU TRỊ  

Cắt cơn: Ventolin: mỗi lần …….nhát, ngày……lần. 

Dự phòng: …………………………………………………..  

Bệnh kèm theo: ……………………………………………. 

Kiểm soát yếu tố kích thích:………………………………. 

Kế hoạch hành động hen………………………………….. 

Ngày khám lại ……………………………………………… 

 

 

  



 
 

Phụ lục 1.  

Bảng câu hỏi kiểm soát hen ACT - Asthma Control Test 

 

ACT TEST CHO TRẺ 4-11 tuổi 

Trẻ tự trả lời những câu hỏi sau 

1. Hôm nay bệnh hen của cháu như thế nào? Điểm 

Rất xấu          0 Xấu             1 Tốt            2 Rất tốt         3  

2. Khi cháu chạy, vận động hoặc chơi thể thao thì bệnh hen gây khó khăn 

cho cháu như thế nào? 

Bệnh hen là 

một trở ngại 

lớn cháu 

không làm 

được việc theo 

ý mình                          

0 

Bệnh hen là 

một trở ngại 

đối với cháu, 

cháu không 

thích nó      

1 

Bệnh hen là 

một trở ngại đối 

với cháu nhưng 

cháu không sao                                                                     

2 

Bệnh hen 

không là trở 

ngại gì đối với 

cháu                        

 

3 

 

3. Cháu có bị ho do hen không? 

Có, tất cả thời 

gian 

0 

Có, hầu hết 

thgian 

1 

Có, một ít thời 

gian 

2 

Không lúc nào 

 

3 

 

4. Cháu có bị thức giấc ban đêm vì cơn hen không? 

Có, tất cả thời 

gian 

0 

Có, hầu hết 

thgian 

1 

Có, một ít thời 

gian 

2 

Không lúc nào 

 

3 

 

 

 

 

 



 
 

Bố, mẹ trả lời các câu hỏi sau: 

1. Trong 4 tuần qua, trung bình có bao nhiêu ngày trong tháng, con bạn có 

bất kỳ triệu chứng hen ban ngày?                                                                                                  

Hàng 

ngày 

 

0 

19-24 

ng/th 

1 

11-18 

ng/th 

2 

4-11 

ng/th 

 

3 

1-3 ng/th 

 

4 

Không 

lúc nào 

5 

 

2. Trong 4 tuần qua, trung bình bao nhiêu ngày trong tháng con bạn khò 

khè ban ngày 

Hàng 

ngày 

 

0 

19-24 

ng/th 

1 

11-18 

ng/th 

2 

4-11 

ng/th 

 

3 

1-3 ng/th 

 

4 

Không 

lúc nào 

5 

 

3. Trong 4 tuần qua, trung bình bao nhiêu ngày trong tháng con bạn bị thức giấc 

trong đêm 

Hàng 

ngày 

 

0 

19-24 

ng/th 

1 

11-18 

ng/th 

2 

4-11 

ng/th 

 

3 

1-3 ng/th 

 

4 

Không 

lúc nào 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tổng điểm ACT: …………Điểm 

ACT TEST CHO TRẺ > 11 tuổi 

Để trẻ tự trả lời các câu hỏi sau đây 

1. Trong 4 tuần qua, bệnh hen làm cho cháu phải nghỉ làm, nghỉ học hay phải 
nghỉ tại nhà?         Điểm 

Tất cả các 
ngày 

 
1 

Hầu hết các 
ngày 

 
2 

Một số 
ngày 

 
3 

Chỉ một ít 
ngày 

 
4 

Không ngày 
nào 

 
5 

 

 
2. Trong 4 tuần qua, bao lâu cháu bị khó thở một lần 

Hơn 1 
lần/ngày 

 
1 

1 lần/ngày 
 
2 

3-6 lần/tuần 
 
3 

1 hoặc 2 
lần/tuần 

 
4 

hoặc 2 
lần/tuần 

 
5 

 

 
3. Trong 4 tuần qua, bao lâu cháu bị thứ giấc ban đêm vì hen (ho, khó thở, khò 
khè, đau ngực)? 

≥ 4 
đêm/tuần 

 
1 

2-3 
đêm/tuần 

 
2 

1 đêm/tuần 
 
3 

1-2 
lần/tháng 

 
4 

Không lần 
nào 

 
5 

 

 
4. Trong 4 tuần qua, bao lâu cháu phải sử dụng thuốc Ventolin hoặc khí dung để 
cắt cơn hen? 

≥ 3 lần/này 
 
1 

1-2 
lần/ngày 

 
2 

2-3 lần/tuần 
 
3 

1 lần/tuần 
 
4 

Không lần 
nào 

 
5 

 

5. Cháu tự thấy việc kiểm soát hen của cháu trong 4 tuần qua, cháu sẽ xếp như 
thế nào? 
Không được 

kiểm soát 
chút nào 

1 

Kiểm soát 
kém 

 
 
2 

Kiểm soát 1 
phần 

 
3 

Kiểm soát 
tốt 

 
 
4 

Kiểm soát 
hoàn toàn 

 
5 

 

 

Tổng điểm ACT: ……… điểm 

 

 



 
 

Phụ lục 2. Bộ câu hỏi CARATkids 

 

Phiếu 1: Phiếu này được trẻ điền.  

Hãy đánh dấu √ vào ô trả lời mô tả đúng nhất cảm giác của cháu về biểu hiện 

hen/viêm mũi dị ứng trong 2 tuần qua 

 

Tổng số câu trả lời Có  

 

 

  



 
 

Phiếu 2: Phiếu này được bố, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ điền 

Hãy đánh dấu √ vào ô trả lời mô tả đúng nhất cảm giác của trẻ về biểu hiện 

hen/viêm mũi dị ứng trong 2 tuần qua 

 

Tổng số câu trả lời Có    Tổng cộng   

       (Trẻ + Bố mẹ)  
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